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Lời nói đầu 


quan Trường Thành, Cố cung và Thiên Đàn trước, ba nơi này là khu 

di tích lịch sử tiêu biểu nhất của Bắc Kinh. Nếu đi du lịch theo đoàn 
thì đến buổi tối, hướng dẫn viên du lịch sẽ dẫn đoàn đến Nhà hát kịch lớn 
Trường An nằm trên đường Trường An (con đường chủ đạo bắc ngang 
hướng đông và tây của Bắc Kinh). Hội trường của nhà hát kịch được trang. 
hoàng lộng lẫy, có các tủ kiếng bán đồ thủ công mỹ nghệ dân gian, có thể 
mua được các kiểm phổ (dịch nghĩa: mặt nạ) Kinh kịch và các sách giới 
thiệu về Kinh kịch Trung Quốc, các tác phẩm hội hoa, đĩa nhạc và đĩa hinh..; 
dàn loa của hội trường phát ra các phân đoạn ca khúc Kinh kịch, dù rằng 
không biết đó là kịch gì, nhưng giai điệu du dương, quyến rũ đó lại vô cùng 


N gười nước ngoài khi vừa đặt chân đến Bắc Kinh thường sẽ đi tham 





Dé tàitìnhyêu giữa tài tü và gai nhắn là é tài inh cảm thường gặp nhốt rong Kinh kid tốtyếu phải mang nổi nhớ nhưng da 
diét và những lời поп hen bién, tinh 06 chia ly và đoàn tụ, mang đảm nét đẹp thẩm mĩ làm động lòng người xem. Đây là 
môt tuóng kich trong bộ Kinh kich Bach Xà truyền do бл viên Kinh kich DŠ Сап Phương và Du Chán Phi đồng, vai nam chính 
và vai nü đính gặp iếngsétái nh, mượn dù бий mưa để bày tö tinh сат với nhau. 5 
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Lời nói đầu 


xem biểu diễn, đắm mình vào trong diễn biến của các tình tiết trong vở kich, 
ai nấy dường như đều biết trước khi nào sẽ có nhân vật nào lên sân khấu, 
và cũng biết rõ khi nào phải vỗ tay tán thưởng tài nghệ biểu diễn của diễn 
viên nào. Ngạc nhiên hơn nữa là cách thức biểu thị sự tán thưởng và khích 
lệ nồng nhiệt của người Trung Quốc đối với tài diễn xuất của diễn viên - bên 
cạnh việc vỗ tay còn la to lên “ao”! Sau khi hỏi người phiên dịch mới biết từ 
này có nghĩa là reo hò cổ vũ và khen thưởng khích lệ. 
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Kinh kịch Trung Quốc 


Người nước ngoài lần đầu tiên xem Kinh kịch đều cảm thấy Kinh kịch 
có khoảng cách rất xa vời và khó tiếp cận, nghe không hiểu và xem cũng. 
không hiểu. Thực ra, nói gì đến người nước ngoài, ngay cả người Trung 
Quốc ngày nay cũng khó mà tiếp cận với Kinh kịch. Tuy nhiên chỉ cần chịu 
khó tìm tòi, nghiên cứu các đặc điểm nghệ thuật và nội dung văn hóa bên 
trong của Kinh kịch, thì bạn phát hiện mọi thứ đều rất thi vị, không chừng 
khi đó, chỉ cần mỗi buổi sáng văng vẳng bên tai là những lời hát ê a, bạn sẽ 
phát hiện ra mình đã yêu bộ môn nghệ thuật này rồi. 

Tuy rằng thời điểm ra đời của Kinh kịch chỉ cách nay không lâu, nhung 
đối với người phương Tây mà nói thì Kinh kịch lại mang vẻ bí ẩn. Kinh kịch. 
cắm rễ sâu trong lớp đất màu mỡ của nền văn hóa phương Đông, hoàn 
toàn khác biệt với hí kịch của phương Tây. Nếu bạn từng đến xem biểu 
diễn Kinh kịch ở Hội quán Hồ Quảng của khu Thành Nam Bắc Kinh hoặc ở 
Nhà hát kịch Chính Ất Tự thì sẽ có cảm nhận khác hẳn. Đối với những du 
khách nước ngoài mới đến Trung Quốc, phong cách cổ điển của hai nhà 
hát kịch này chính là một di tích văn hóa dân tộc để tìm hiểu Bắc Kinh 
nhiều hơn - hai nơi này vốn là địa chỉ cũ của Hội Kinh kịch cận đại - phong 
cách kiến trúc Trung Quốc truyền thống, những vật trang trí trong nhà hát 
đều mang dáng дар cổ điển. Ngồi trong 46 thưởng thức Kinh kịch, tuy 
rằng chỉ muốn hòa vào không khí náo nhiệt đó, nhưng lại thấm đượm cảm 
giác trang trọng, cổ điển. 








тіркеді hopto.org 


Lời nói đầu 


[Hình vẽ của kiểm phổ] Người nước ngoài lấn đầu tiên xem Kinh kịch sẽ không 
Hình về của kém phổ rät phong phú, khỏi ngạc nhiên: vì sao có một số diễn viên vẽ các hình mặt nạ 
đa dạng, cơ bản được chia làm hình màu đỏ, trắng, đen, vàng, xanh lá cây, xanh dương lên mặt? 


Осии Chẳng lé đó là mặt nạ? Nhưng “mặt nạ” thường được đeo 
miệng,hình dưới miệng.Hinh vẽca trên mặt, và khi bỏ mặt nạ ra thì sẽ là khuôn mặt của chính 
СЕ кые ы mình; nhưng kiểm phổ Kinh kịch lại không phải như vậy, kiểm 
phải bắt biến, vi dụ như: Bao Ching _ phổ được vẽ thẳng lên mặt. Rất nhiều du khách nước ngoài 
có hình bản nguyệt màu trắng trên không những cảm thấy ngạc nhiên, mà còn ді ra tận hậu đài 


thắn trán đen, biểu thi sự thanh tao, 35-225 vàn 3 w š i " 
lenite МУЛ! [КУУП xem diễn viên tẩy trang bằng cách nào; sau khi xem qua diễn. 


DA TẾ: SN МеН viên tẩy trang, lán sau trước khi xem Kinh kịch lại muốn ra hậu 
us НЫ đài xem diễn viên hóa trang. Pavarotti, ca sĩ giọng nam cao 
thái của bậc thiên tử; Khương Duy nổi tiếng thế giới quá cố đã từng nhờ các diễn viên Kinh kịch 


nh nh táng Trung Quốc vẽ kiểm phổ của nhân vật Bá Vương Tây Sở kiêu 


kiểm phổ của Đậu Nhĩ Đôn, Điển Vì hùng Hạng Vũ. 
có hình vẽ loai binh khí mà ho thiện ad rans ҚҰР Р 
nghë nhất; Triëu Công Minh vẽ đồng. Người Trung Quốc gọi những hình vẽ có màu sắc sặc 


tiến trên mặt, biểu thị thân phân sỡ trên mặt nhân vật hí kịch là “kiểm phổ': Kiểm phổ là một 
thần tài của ông,... 


hình thức thể hiện độc đáo trong lĩnh vực biểu diễn của 
hí kịch Trung Quốc, kiểm phổ gồm hơn 1000 loại, những 
kiểm phổ khác nhau sẽ mang hàm nghĩa khác nhau. Màu sắc 
chủ đạo trong kiểm phổ gồm đỏ, tím, trắng, vàng, đen, xanh 
dương, xanh lá, hồng, xám, nâu, vàng, bạc, dùng những màu 
khác nhau để vẽ ra những kiểm phổ khác nhau thì nhân vật 
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Kinh kịch Trung Quốc 


sẽ mang những tính cách khác nhau. Các đường họa tiết vẽ trên mặt thường 
được vẽ bằng các màu sắc khác nhau để làm tôn thêm màu chủ đạo, khi 
hóa trang, màu vẽ thường pha chung với dầu để hình vẽ được giữ lâu hơn. 
Màu sắc được dùng để vẽ kiểm phổ đầu tiên là ba màu đen, đỏ, trắng. Theo 
nghiên cứu của nhà lý luận hí kịch Trung Quốc Ung Ngẫu Hồng (1909-1994): 
cùng với sự gia tăng của các tuồng kịch, để khuếch trương và phân biệt giữa 
các nhân vật hí kịch với nhau, Ба màu den, đỏ, tráng chủ đạo ban đầu đã 
không còn đủ dùng nữa, các chuyên gia nghệ thuật hí kịch thông minh đã 
tiếp thu từ các phần miêu tả của tiểu thuyết cổ điển và phần thuyết minh. 
của các nghệ nhân để phát triển kho tàng kiểm phổ, ví dụ như bằng thủ 
pháp khoa trương, thay hình đổi dạng của nghệ thuật, dùng các màu sắc và 


đường nét để vẽ lại các hình tượng như“mặt như táo dó” “mặt đen như than’, 


“mặt như dầu trắng? “mặt vàng như nghệ? “mặt xanh râu dë” “râu đỏ mặt 


xanh duong” và “đầu báo mắt vòng? “mắt phượng mày ngài” “mũi sư tử; “mày 
chổi” lên mặt của các nhân vật hí kịch. 


Xét trên chức năng hí kịch của kiểm phổ, dù nhân vật thuộc thể loại 
vai nào đều có thể vẽ kiểm phổ, khi cần thiết phải làm nổi bật hình tượng và 





Diễn tiên khi hoc hát kich cũng phải hoc cách vẽ kiểm phổ cho nhân vät minh đóng. Dây là hình ảnh các hoc sinh năm 3 của trường kịch Trung 
uốc năm xưa đang luyện tập vẽ kiểm phổ. (Chụp năm 1964) 
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diện mạo của nhân vật. Thường thì hai dạng nhân 
vật Tịnh và Sửu có nhiều kiểm phổ nhất. Thông 
thường, đối với những khán giả thích kiểm phổ thì 
đại đa số đều tập trung quan sát vai Tịnh, nhưng vai 
Sửu trong Kinh kịch mới là dạng vai đầu tiên được 
vẽ kiểm phổ trong lịch sử Kinh kịch. Vai Tịnh còn 
gọi là “Hoa kiểm” (mặt hoa), xét theo mặt chữ nghĩa 
là trên mặt vẽ lòe loẹt. Kiểm phổ của các nhân vật 
khác nhau cũng có sự khác biệt rõ nét. Nhưng so ra 
thì kiểm phổ của vai Sửu lại đơn giản hơn vai Tịnh, 
nhưng các nhân vật hàng Sửu lại đa dạng và phức 
tạp hơn nhiều, hiệu quả nghệ thuật diễn xuất cũng 
khá nổi bật so với vai Tịnh. Vì vậy kiểm phổ của vai 
Sửu vừa tinh tế và có chiều sâu hơn, không phải đơn 
Vë kiểm phổ là một môn nghệ thuật chuyên môn thuần chỉ vë mấy “mang đậu phụ” (mảng màu trắng 
trong giớ Lê Viên (ngày xua Trung Quốc gi cácđoàn to bằng một miếng đậu phụ được vẽ ở giữa mặt) mà 
пе là Lë Viễn), nghệ sĩ nói tiếng chuyển đóngvai һј, và cho dù chỉ là vẽ “mảng đậu phụ” như nhau, 
Sửu - Trương Kim Lương - là một trong số ít những. = = A z ý 
nghệ nhân hiện nay có thể về hơn 1000 kiểm phó nhung vị trí vẽ và kích thước to nhỏ cũng sẽ mỗi 


theo đúng các tièu chuẩn truyền thống. Trong hình __ người mỗi khác, và cũng tùy theo từng vở kịch. 
là bức tranh tự họa nhân vật Tùng Công Đạo mà ông 


đỏng trong vò kich Tó Tam khỏi gidi. Kiểm phổ là hình thức hóa trang để diễn viên 
Kinh kịch nhập vai nhân vật định sân, cách vẽ và 
hình vẽ sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhân vật thể 
hiện, và không được vẽ lẫn lộn giữa các vai khác 
nhau. Trong đó, phương pháp vẽ lại thiên hình vạn 
trạng, mỗi kiểm phổ có nét kỳ diệu riêng. Một số 








Su nam (Trương Kim Luang vë) Situ nữ (Trương Kim Lương vë) 
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Kinh kịch Trung Quốc 


kiểm phổ chỉ đơn thuần dùng tay chấm màu vẽ và bôi nhẹ lên mặt, không 
cần dùng bút kẻ các đường nét, ví dụ như trong các tuồng Võ hí, diễn viên 
đóng các vai anh hùng đều áp dụng cách vẽ này. Những tướng võ thông 
thường đa số đều phải vẽ mặt, nghĩa là dùng dầu trang điểm pha trộn các 
màu sắc khác nhau và vẽ lên mặt, màu sắc đậm nhạt, vòng mắt to nhỏ, 
lông mày thẳng hoặc cong, hoa văn biến hóa, lực vận bút mạnh nhẹ đều. 
phải tuân theo chuẩn mực quy định, không được sơ suất; vai gian thần thì 
phải dùng mạt kiểm (mặt bôi, dùng tay bôi màu lên mặt) - lông mày được 
bôi đậm thêm, mắt vẽ hình tam giác, và vẽ thêm hai đường vân gian ác 
(giống như chân гибі), bôi phấn lên mặt sao cho cả mặt có màu trắng xóa 
giống như bộ mặt giả, không được để lộ bộ mặt thật ra ngoài. 

Kiểm phổ được vẽ tinh xảo, màu sắc rực rỡ, khuôn mặt có thể méo. 
mó nhưng cũng có thể ngay thẳng, đường nét có thể thô hoặc mỏng, rất 
đa dạng. Kiểm phổ thể hiện nên tính cách tốt - xấu, trung trực - gian xảo, 
vừa có thể nói lên quan hệ huyết thống, tính cách, lại có thể nói lên thân 
phận của nhân vật, và cũng có thể gây nên sự chú ý của khán giả, từ đó bù 
đắp những thiếu sót về biểu hiện cảm xúc của diễn viên, do đó kiểm phổ 
là nét đặc trưng lớn của Kinh kịch. Kiểm phổ thể hiện tính cách, ví dụ như 
mặt đỏ thể hiện tính cách trung liệt, dũng cảm, chính nghĩa; mặt đen biểu 
thị sự thô bạo, hung dữ; mặt xanh dương biểu thị sự ngoan cường, dũng 
mảnh; mặt trắng biểu thị sự gian xảo, nham hiểm; “mặt đậu phụ” biểu thị 
sự a dua, ninh bợ...; ngoài ra còn rất nhiều kiểm phổ mà không thể liệt kê 
ra hết, vừa có thể dùng các màu sắc khác nhau để vẽ nên các hoa văn khác 
nhau nhằm lột tả hết tính cách của nhân vật trong vở kịch, giúp khán giả 
có cái nhìn cụ thể hơn. Để biểu thị quan hệ huyết thống, có thể nhân vật 
cha con trong kịch sẽ được vẽ mặt cùng một màu, cách vẽ và hình vẽ sẽ 
to nhỏ khác nhau. Để biểu thị thân phận: nhân vật được vẽ màu vàng kim 
hoặc màu bạc không là tiên thì cũng là Phật; nhân vật được vẽ hình rắn, 
sâu bọ, cá, tôm thì chắc chắn sẽ là thủy quái hoặc sơn yêu; khuôn mặt lộ vẻ 
uy nghiêm đa phần là trung thắn hoặc hiếu tử; mặt vẽ màu xanh lá hoặc 
xanh dương đều là những bậc anh hùng xuất thân trong tầng lớp nhân 
dân; vẽ “mắt eo’, “mày айі cui” (nghĩa là ở giữa thô, phía dưới có hình tròn 
nhọn, phía trên rất nhọn, lông mày ngắn có hình dạng như chiếc dùi cui) 
cho nhân vật hòa thượng; kiểm phổ có mắt đen với vòng mắt nhỏ, miệng 
nhỏ chắc chắn sẽ là thái giám cung đình; bôi “miếng đậu phụ” màu trắng ở 
ngay giữa sống mũi đều là những vai phụ xuất hiện để chọc cười mua vui 
trong kịch. Kiểm phổ còn có thể mở rộng phạm vi diễn xuất của diễn viên, 
diễn viên có thể đóng luôn các vai động vật, không cần phải kéo trâu thật 
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Kinh kịch Trung Quốc 


nào. Từ đó cũng thấy được quan điểm và xu hướng tình cảm 
đặc thù của người Trung Quốc đối với các nhân vật lịch sử. 
Ví dụ: Những nhân vật Kinh kịch mà người Trung Quốc quen 
thuộc như Tào Tháo, Nghiêm Tung được bôi trắng khuôn mặt 
để thể hiện tính cách gian xảo, nham hiểm; Quan Vũ thì mặt 
đỏ mang nét uy nghiêm, biểu thị tính cách trọng tình trọng 
nghĩa; Bao Chửng với khuôn mặt đen mày muôi (muỗng) ngụ 
ý thiết công vô tu. Kiểm phổ chính là bằng chứng phát triển 
hoàn thiện của thủ pháp tả ý ước lệ trong Kinh kịch, hiểu rõ ý 
nghĩa tượng trưng mà kiểm phổ muốn thể hiện sẽ giúp ích cho. 
việc tìm hiểu cốt truyện của tuóng kịch. Sau khi kiểm phổ đã có 
chỗ đứng vững chắc trong nghệ thuật biểu diễn hí kịch, mặt nạ 
vẫn chưa bị phế bỏ, ví dụ như khi diễn các vở kịch về đề tài cát 
tường và thần thoại vẫn còn “mặt nạ thần tài” “mặt nạ thần ѕат., 
vẫn còn tình trạng mặt nạ và kiểm phổ cùng xuất hiện trên 
sân khẩu. 


Đối với rất nhiều người nước ngoài, kiểm phổ trong 
Kinh kịch vô cùng thần kỳ, bí ẩn. Với tư cách là biểu tượng của 
văn hóa Kinh kịch, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang 
kiểu dáng kiểm phổ đang ngày càng thu hút sự chú ý của mọi 
người, thậm chí trong lĩnh vực thiết kế thời trang, các hình vẽ 
kiểm phổ cũng đã trở thành yếu tố thời thượng, bắt đấu xuất 
hiện trên sàn diễn thời trang, cùng với thời trang tiến bước 
vào cuộc sống của người hiện đại. 


“Mỹ hầu vương” Tôn Ngộ Không là nhân vật hí kịch mà 
trên làng dưới xóm ai nấy đều biết ở Trung Quốc, là nhân vật 
chính trong tác phẩm tiểu thuyết dài tập Tây du ký nổi tiếng 
của Trung Quốc, người Trung Quốc rất thích chú khi thông 
minh, lanh lợi, chính nghĩa và gan dạ này. Mặt nạ và cây gậy 
như ý của Tôn Ngộ Không đều là những đạo cụ mà trẻ con sử 
dụng để bắt chước Mỹ hầu vương. 


Hiện nay, những người mới đến Trung Quốc xem hí kịch, 
lần đầu tiên đa phần đếu xem vở kịch về “Mỹ hầu vương” Tôn 
Ngộ Không. Trên sân khấu, các diễn viên mặc bộ hí phục màu 
vàng nhiều hoa văn sặc sỡ, khoa chân múa tay trông như đám 
khi con đang biểu diễn những động tác nhanh nhạy, linh hoạt, 
khiến cho người xem hoa cả mắt. Sau khi biểu diễn xong, nhân 


{Tây du ký] 


Ty du ký là mòt bô tiu thuyết chi 
di сб dién của Trung (uốc, là một 
trong bốn tác phẩm nổitếng của 
Trung Quốc, ni dung kể về câu 
chuyện Pháp su Huyền Trang đối 
nhà Đường đến Tây Thiên thinh 
kinh, thé hiện chủ để truyền thống 
. là trù gian đệ bao, ca tung di 
thiện. Tác phẩm Ту du ký được 
hoàn thiện vào giữa thế ký XVI đời 
nhà Minh, Từ sau khí ra đời đến 
пау, tác phẩm này đã được lưu 
tyyềnkhắp Trung Quốc và các khu 
vực trên thế giới, được dich sang 
nhiều ngôn ngữ, không chi ò Trung 
(Quốc mà ngay cả các khu vực ở 
«зи А không ai không biết đến 
Tüy du ký, trong đồ các nhân vật 
như Tôn Ngộ Không, Đuờng Tăng, 
Tru Bát Gd, Sa Tăng và những u 
chuyện như “Đại náo Thiên сипо", 
“Ra lần dinh Bach Ct Tinh", “Hòa 
Diëm San” đều rất quen thuộc. 
Máy trăm пат nay, Tây du ký đã 
биос chuyển thé thành các vò hí 


phim 
tại các địa phương, có rất nhiều 
phiên bản, ở các nước châu Á như 
"hột Bản cũng từng xuất hiện tác 
phẩm văn nghệ tong đó Tôn Ngộ 
Không và Hồng НЫ Nhi b nhàn it 
chinh, hình thức vò cùng đa dang, 
phong phú, số lượng khổng ló. Tác 
giả của cuốn tiéu thuyết Tây du. 
БУВ Ngó Tha Ап (1504 ~ 1682), 
người đờinhà Minh. 
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Kinh kịch Trung Quốc 


thì tình tiết cũng khác nhau, cách diễn của mỗi diễn 
viên về nhân vật Tón Ngộ Không cũng có sự khác 
biệt, ngay cả kiểm phổ cũng không giống nhau. Hầu 
hí trong Kinh kịch có nguồn gốc từ Côn khúc (một 
trong những loại hình kịch cổ đại của Trung Quốc, 
có từ khoảng thế kỷ XIII, XIV, có nguồn gốc từ khu 
vực Côn Sơn ở Tô Châu tỉnh Giang Tô, còn gọi là“Côn 
Sơn Khang”), lúc bấy giờ vai Tôn Ngộ Không đều do 
Võ sinh đóng, vì nhân vật này là một con khỉ thần, 
vừa phải diễn tả được sự thông minh, nhanh nhạy, 
hoạt bát, động tác nhẹ nhàng, linh hoạt của nhân 
vật, vừa phải có khí phách, thể hiện được những chi 
tiết nhỏ nhặt nhất. Các bậc thầy Võ sinh Kinh kịch 
đều tuân theo nguyên tắc “người học khi, khi học 
người” để lột tả hết những kỹ xảo diễn xuất trong 
Háu hí. Dương Tiểu Lâu và thân sinh của ông là 
Dương Nguyệt Lâu (1844 — 1889) và những Võ sinh 
nổi tiếng sau này như Ly Vạn Thanh (1911 — 1985), 
Diệp Thịnh Chương (1912 - 1966), Lý Thiếu Xuân 
(1919 - 1975), đều rất giỏi diễn Hầu hí. Từ năm 1937 


Tón Ngỏ Không trong múa rối bóng 


đến năm 1942, Nhà hát kịch Bắc Kinh cũng nhờ Háu hí mà tiếng tăm vang 
lừng, từng xảy ra cảnh tượng “Hầu vương đuổi nai” cạnh tranh khốc liệt 
giữa các đoàn kịch, chỉ một bộ tiểu thuyết Tây du ký đã cho ra đời biết bao 
nhiêu vở kịch hay, một số rạp hát kịch thậm chí còn chia Hầu hí làm nhiều. 
phần liên tiếp để diễn, khi cuốn sách Thạch hầu xuất thế (kể về câu chuyện 
Tôn Ngộ Không xuất thế học nghệ) đầu tiên xuất bản, các đoàn kịch còn sử 
dụng hoạt cảnh thật và cố gắng tạo hiệu quả sống động như thật, nhưng 
khán giả Bắc Kinh thời đó chỉ xem trọng kỹ năng biểu diễn, không chú 


trọng bối cảnh, vì vậy không gây được tiếng vang lớn. 
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Kinh kịch Trung Quốc 


Tầng lớp thống trị thời nhà Thanh (1644 - 1911) gần như ai ai cũng 
thích xem kịch, một số người còn rất am hiểu kịch, ví dụ như nhân vật 
thống trị cuối thời kỳ Mãn Thanh là Từ Hy Thái hậu (1835 - 1908). 


Cuối thế kỷ XVIII, làn điệu hí khúc Trung Quốc bắt đầu hình thành nên 
những thể loại hí khúc quan trọng trên phạm vi toàn quốc, và không ngừng. 
phát triển cho đến thời cận đại. Lúc đó các chi phái hí kịch địa phương thịnh 
hành trong dân gian bao gồm làn điệu cao (giọng cao và ồn ào, có đặc điểm 
là một người hát và nhiều người bè), làn điệu Dặc Dương (là làn điệu hí kịch 
chủ yếu ở lưu vực hạ du Trường Giang của Trung Quốc), làn điệu Bang tử (là 
làn điệu chính của hí khúc tại lưu vực sông Hoàng Hà, Trung Quốc), làn điệu. 
Liễu tử (khởi nguồn từ Sơn Đông, tổng hợp các làn điệu nhỏ, giai điệu dân 
gian thịnh hành tại địa phương và phát triển thành làn điệu riêng)... Các văn 
nhân thời đó cho rằng, những loại hình hí kịch tạp nham này không thể nào. 
sánh ngang với Côn khúc - là một loại hình hí khúc mang đậm hơi hướm văn 





Vu Nguyên д tinh Giang Tây lãng mạn, nên thơ dugc tón vinh là “làng quê đẹp nhất của Trung Quốc”, người dân nơi đó 
at trú trong những căn nhà mang phong cách An Huy điển hình, ở đó có thé thưởng thức hương vị dién hình của kich 
An Huy - tiền thân của Kinh kich”. (Cung cấp bối trang web photocome) 
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TCôn khúc] 


Gnlhúccónguin gö tù дп San 
dia tinh Gang Tò, hình thành tir 
những пат сіб đồi nhà Nguyễn 
(1206 - 1368), đến đời nhà Minh 
(1368 - 1644), làn diu Côn khúc 
phát tiến thành môt trong bốn 
làn dièu hí kịch của Trung Quốc. 
Gin khúc dùng trống, dy gó để 
(iu hiến tết täu bài hát nhac ou 
din tấu chủ yu b ау sáo, sinh, 
dy iu, kèn Só Na, đồn ba бу, tý 
bà, gai đều du dương, bài hót à 


tấtchú trong đáng dé, ci chi, kết 
hop giữa ca và múa, quả là “hữu. 
thanh giai hát, vò động bất vữ (cất 
lời thành tiếng hát, cử động thành. 
điệu múa). Hơn 400 năm nay Côn 
khúc có ảnh hưởng vò cùng sâu 
rộng đối với các loại hình hí kịch 
khác của Trung Quốc mỗi đến hiện 
gió vin уй dia “báchhíhỉ mẫu" 
(те của các loại hình hí kich)”. 
Năm 2001, (ôn khúc được Tố chúc 
Vän hóa, Khoa học và Giáo dục Lên 
Hiêp Quốc tôn vinh danh hiệu “Kiệt 
tácDisản truyền miệng và phi vật 
thể cda nhân loại”. 


Sự ra đời và diễn biến của Kinh 


học cổ điển và có kịch bản văn học hoàn chỉnh nghiêm ngặt, 
dù là phong thái, dáng điệu, biểu hiện nét mặt hay ca khúc 
biểu diễn cũng déu không chuẩn mực, chính thống bằng Côn 
khúc. Do đó, họ gọi hí kịch của vùng này là “Hoa bộ” (hoa hòe 
tạp nham) hoặc “Loạn đàn” (đánh đàn loạn ха), tỏ thái độ khinh 
Ы, xem thường. Nhưng chính “Hoa bộ” sặc sỡ, lòe loet này lại 
chịu ảnh hưởng phong cách sống động, vui tươi của nền văn 
hóa dân gian, chính màu sắc dân gian và phong cách biểu diễn 
tự do, linh hoạt của những thể loại hí khúc này đã mang lại sức 
sống mạnh mẽ cho sân khấu hí kịch của Trung Quốc. 

Nguyên nhân thịnh hành của “Hoa bộ” có liên quan đến 
đặc điểm bình dân của loại hình nghệ thuật này. Hí kịch Hoa bộ 
đa phần biểu diễn các câu chuyện lịch sử hoặc các câu chuyện 
truyền thuyết dân gian, đều là các vở kịch quen thuộc và được 
tầng lớp lao động trong xã hội yêu thích; giọng ca nhanh và 
mạnh mẽ, chữ nhiều nhạc ít, nhưng ca từ và giai điệu dễ hiểu 
dễ nhớ, rất phù hợp với trình độ thưởng thức và sở thích nghệ 
thuật của tầng lớp lao động, được tầng lớp thường dân đánh 
giá là hình thức giải trí hay nhất. Sự phát triển mạnh mẽ của 
“Hoa bộ” đã nung nấu cho sự nẩy mầm của Kinh kịch. Kinh kịch 
hoàn toàn không phải là loại hình hí kịch ra đời tại Bắc Kinh, 
tiển thân của nó là “Hoa bộ” của đoàn kịch An Huy rất thịnh 
hành tại lưu vực hạ du Trường Giang của Trung Quốc vào giữa 
thé kỷ XVII, họ không chỉ diễn làn điệu của An Huy, mà còn diễn 
Côn khúc, Hán hí (khởi nguồn từ Hồ Bắc) và Bang tử của khu vực 
Trung Nguyên. Trước khi đoàn kịch An Huy tiến vào Bắc Kinh, 
đã kết hợp giai điệu “Nhị hoàng” với lối hát “Tây bì” (làn điệu 
miền Tây) - đặc điểm của “Nhị hoàng” là giai điệu bình bình, ồn 
định, khá trám, trữ tình, tiết tấu tương đối ón định, lên giọng và 
xuống giọng đều theo nhịp gõ, do chất giọng suôn mượt, chậm 
гаі, khá thích hợp với trạng thái tình cảm mang nét trầm tư, đau 
thương, ca thán, bi ai; giai điệu của “Tây bì” thì lại sôi nói, nhanh 
nhẹn, mạnh mẽ, chất giọng rõ ràng, nhanh và nhẹ, rất thích hợp 
để diễn tả trạng thái tâm lý vui vẻ, kiên nghị và phẫn nộ. Hai làn 
điệu này chính là phần trọng tâm cốt lõi để cấu thành hệ thống 
giai điệu Kinh kịch. 

Khác với Côn khúc đã phát triển phồn thịnh hơn 5 - 6 thế 
kỷ trong thành thị, giai điệu của Kinh kịch đơn giản, dễ học, 
không đòi hỏi phải theo khúc phổ (tập nhạc) cố định, không bị 
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Sự ra đời và diễn biến của Kinh kịch 


vào kinh thành với mục đích là để biểu diễn mừng thọ nhà vua, nhưng 
sau khi diễn xong, họ không khăn gói về quê mà ở lại Bắc Kinh để biểu 
diễn trong dân gian. 

Thời kỳ những năm đầu đoàn kịch An Huy vào Bắc Kinh, tầng lớp thống. 
trị đời nhà Thanh vẫn đang trong thời kỳ hưng thịnh, Bắc Kinh khi đó với tư 
cách là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Trung Quốc, trật tự xã hội 
ồn định, thương nghiệp phát triển thịnh vượng. Gốc rễ của nền văn hóa xã 
hội đã cắm rễ sâu, dù là thơ văn tiểu thuyết, thi họa, hay là văn miếu cung. 
điện, viên lâm đình viện déu đạt được những thành tựu nghệ thuật rất cao, 
vô hình trung con người cũng được hun đúc trong nét đẹp đó. Trong lĩnh vực 
hí khúc (nhạc kịch), lúc đó gần như phần lớn các thể loại kịch trong cả nước 
đều từng biểu diễn qua ở Bắc Kinh, sự phát triển thịnh vượng của dòng nghệ 
thuật hí khúc đã mang lại tiêm năng phát triển rất lớn cho Kinh kịch; nhưng 
những nghệ thuật hát nói khác như bình thư (nghệ sĩ dân gian kể chuyện), 
tấu hài (nghệ thuật hài kịch được biểu diễn bằng ngôn ngữ), tạp khúc (nghệ 
thuật hát nói dân gian) cũng hoạt động khá sôi nổi, giữa các loại hình hí kịch 
và các loại hình nghệ thuật khác có 
sự vay mượn và ảnh hưởng, tương 
tác lẫn nhau, đang trong thời kỳ giao 
thoa và phát triển phồn vinh. Trong 
bối cảnh văn hóa - lịch sử đặc biệt 
thời đó, có thể nói Kinh kịch là loại 
hình nghệ thuật tổng hợp của các 
hình thức nghệ thuật dân gian từ 
Nam chí Bắc. 

Chính nhờ đặc điểm làn điệu 
hí khúc đa dạng và đề tài biểu 
diễn phong phú, tình tiết kịch làm 
động lòng người xem, ngôn ngữ 
trong tuồng kịch bình dân và kỹ 
xảo đánh võ độc đáo, diễn viên lại 
đa tài đa nghệ và rất giỏi tiếp thu 
những sở trường biểu diễn của 
nghệ thuật hí khúc khác, trải qua 50 - 
60 năm diễn biến và thay đổi, một 
loại hình hí khúc độc đáo mới - Kinh 





Bắc Kinh vào những năm dáu của thé kỷ XX vẫn mang бат hơi thờ ling quë và 
nhịp độ cuộc sống cũng tất châm rãi, khoan thai. kịch ra đời. 
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Bức tranh nhân våt hi kich Đống quang thåp tam шуё được vẽ bởi danh hoa nổi ting cuối đời nhà Thanh - Thám Dung Phố, hiện dang được căt trữ 
toi Nhà luu niệm Mai Lan Phương, Trong tranh là những nghệ si biéu đin tièu biéu của các loại hinh nghệ thuật hi kich khác nhau, lán luot là Trinh 
"Trường (anh đóng vai Lỗ Tiêu trong Quán Ảnh Hội (người thú sáu bën trái, hàng Lãosinh), Lu Thắng Khuê đóng vai Gia Cát Lượng trong Không thành 
kế (hoà hiến Bác Nguyền) (người thú tu bèn phải, hàng lão sinh), Trương Tháng Khuê đóng vai Мәс Thành trong Nhớt Bóng Tuyếi (người thú hai 
bên га, hàng Lão sinh), Dương Nguyệt Lâu đóng vai Dương Diên Huy (người thú nhốt bên phi, hàng Lo sinh), Tù Té Hương đóng vai Châu Du 
trong Quán Anh Hói (người thứ bảy bên trái, hàng Tiu sinh), Đàm Нат Bồi đóng vai Huỳnh Thiên Bá trong Làng hó ác (người thú hai bën phải, hàng 
sinh), Mai Хдо Linh đóng vai Т Thái hậu trong Nhan Món Quan (hoặc Tứ Lang thóm me) (пия thú ba bên trái, hàng Đán), Chu Liên Phân đóng 
vai Trán Dièu Thưởng trong Ngọc tråm ký (ám Bào (người thứ ba bên phải, hàng Đán), Thờ Tiếu Phúc đóng vai La Phu trong Tang Vién Hội (ngời 
thứ sáu bên phi, hàng Dán), Du Tử Vän đóng vai Vương Bảo Xuyên trong Thái Lu lý (người thú пат bên trái, hàng Đán), Нас Lan Dién đồn vai 
Khang Thị tong Øiếu im Quy (người thứ nhất bên trái, hàng lão đán), Dương Minh Ngọc đóng vai Món Thiên Lượng trong Tu (hí Thành (người thú 
nắm bên phải, hàng 500), Luu Cân Tam đóng vai người те quë mùa trong Грат sui уа (người thứ tu bên trả, hàng Su). Trong bức họa không có 
diễn viên vai Tinh, шу ràng không thể dai diện cho những diễn viên kiệt uất nhất trén sån khấu kich Bắc Kinh vào thời vua Đồng Tri (1862 — 1874) - 
Quang Tu, nhung với tưcách là шеш hình ảnh trong thời iy phát tién và trưởng thành của Kinh kich, búchoa này quả là rát quy hiếm, 


Kinh kịch do được phát triển từ rạp hát kịch đồng quê nên có một 
lượng khán giả đông đảo, không những bao gồm các thành viên trong 
hoàng tộc, những bậc quyến quý, mà còn bao gồm cả văn nhân học sĩ, 
thương gia, dân chợ và nghệ nhân. Kinh kịch đang từng bước trở thành 
một môn nghệ thuật bình dân lấy biểu diễn làm nến tảng chính. Cuối thế 
kỷ XIX đầu thế kỷ XX, cũng là thời kỳ Kinh kịch phát triển khá thành thục, 
ngành thủ công nghiệp và thương nghiệp của Bắc Kinh đang phát triển 
thịnh vượng, số lượng các hội quán thương gia ở các vùng trên cả nước 
vượt hơn 360 hội quản, hơn nữa một số ngành tiêu dùng phục vụ cho dân 
chúng cũng rất phồn thịnh. Vùng Tiền Môn lúc bấy giờ vừa là trung tâm 
thương mại, vừa là nơi tập trung các khu công cộng như phòng trà, phòng 
kịch, tiệm cơm, hội quán... và khu Thiên Kiều, Chung Cổ Lâu không những. 
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Danh họa đương đạingườiBc Kinh, 


Thinh Tich San (1925 - ) vē lại cảnh sån khấu kịch Bác Kinh thời xưa. 


Sự ra đời và diễn biến của Kinh 











của người Bắc Kinh trong điệu nhạc kịch. Hiện nay, mọi người khi thưởng 
thúc Kinh kịch, thường quen nói “xem kịch; nhưng người Bắc Kinh xưa lại gọi 
là “nghe kịch; xét về mặt chữ thì chỉ xê xích ở một chữ, nhưng trong đó lại 
mang một sự khác biệt rất lớn. Kinh kịch rất xem trọng âm hưởng giọng hát, 
biểu diễn chỉ là một phần phụ, những người hâm mộ kịch chuyên nghiệp. 
thường nhắm mắt lại đắm mình thưởng thức các điệu nhạc. 





Tuyèn Vü Món (hinh Dương Tùng Văn Môn ы 
tuyển Vũ inh Dương Т 
\ Từng ра 


Môn 


18 Ап Môn 


Hữu Ап Мол Vinh Dinh Môn 


Khu thành cổ Bắc Kinh lấy Tử Cấm Thành làm tâm, khu vực khu 
thành ngoài trong hình từng lá nơi phát tiến của kich dân gian. 


Tại Bắc Kinh, từ đời vua Càn Long, Gia 
Khánh (tại vị từ năm 1796 đến năm 1820) nhà 
Thanh đến пау, rạp hát kịch “trà viên” là nơi 
hưng thịnh nhất. Hồi đó Bắc Kinh được chia 
làm khu thành trong và khu thành ngoài, giữa 
khu thành trong và khu thành ngoài được 
ngăn cách bởi những bức tường cao to, trong 
khu thành trong còn có một tòa Hoàng thành, 
trong Hoàng thành lại có Tử Cấm Thành, tạo 
nên bố cục thành thị “trong vòng lớn có vòng 
tròn nhỏ, trong vòng tròn nhỏ lại có vòng 
vàng” của Bắc Kinh xưa. Trong một khoảng 
thời gian tương đối dài đã tồn tại hiện tượng 
khu trong thành thì giàu có, phú quý nhưng 
khu ngoài thành thì nghèo nàn, lạc hậu, cộng 
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Sự ra đời và diễn biến của Kinh kịch 


hột dưa trắng, đậu phộng rang 
muối...), và cũng không phải thu 
tién ngay khi bước vào, mà là trước 
hoặc sau khi vở kịch chính (thường. 
là vở kịch trước vở kịch cuối cùng) 
biểu diễn mới thu tiền. Thời điểm 
trước và sau năm 1905, rạp hát 
kịch “trà viên” mới dần dần chuyển 

từ thu tiên trà sang thu “tién vé“ 
Hí viên (rạp hát kịch) ngày 
xưa khác với rạp hát kịch bây giờ. 
ні viên thường được xây hướng. 
Trên bức thú cựu (bức màn che dùng trên sin khấu kich ngày xua) mà Mailan Га mặt đường, trước cửa có treo 
Phương dùng trong thập niên 20 của thế kj XX thêu hình con công ngụ ý át mót tấm bảng hiệu bằng gỗ, trên 
tường, hình thêu vừa đẹp lại vừa sắc sỡ, bắt mắt tấm bảng ghi tên đoàn kịch. Sân 
khấu bên trong rạp hát có hình 
vuông, xây bằng gạch và gỗ. Bốn góc sân khấu đều có cây gỗ trụ, hai cây 
trụ nằm phía trước sân khấu được treo câu đối (là hai câu từ nội dung mặt 
chữ cho dén cú pháp cũng đều đối với nhau). Mặt chính diện của sân khấu 
có một khung chắn được chạm trổ tỉnh xảo, trên đỉnh khung chắn được 
điểm xuyết bằng các hình hoa sen hoặc hình sư tử khắc gỗ, phía trên của 
sân khấu còn có những chiếc lan can khắc hoa сат ngược, phía dưới cũng. 

có những chiếc lan can tương ứng. 








Những vật bày trí trong rạp. 
hát kịch đều rất cũ kỹ. Hàng ghế 
khán giả phía dưới sân khấu xưa 
kia chỉ là lớp đất đơn sơ, trông rất 
do bẩn, đất cát lởm chòm, sau 
này mới được lát gạch hoặc đổ 
xi măng. Chỗ ngồi của khán giả 
thường là những chiếc bàn dài 
và ghế dài. Ba mặt hướng về sân 
khấu đều có ghế ngồi, ở những 
rạp hát kịch lớn hơn, ba mặt 
hướng về sân khấu đều được xây  Thièn Kiu timg là ni tu tâp cùa vän hóa dän töc và vän hóa 
thêm táng uên.Ghếngồiđối бел SAGE Ta ishi r rmana 
sân khấu sẽ được đặt ngay hàng ола cách phục vụ cũng thể hiện nét đặc sắc truyền thống, 
với sân khấu, dãy ghế ngồi hai тё ngày đều biểu diễn ba uất vào sáng, trưa, tố, nội dung 
bên sản khẩu được sếp nghiêng KR Ne 
thành hình vát nhọn với sân khấu, 
khán giả ngồi đối mặt nhau nhâm 27 
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Kinh kịch Trung Quốc 


nhi trà nghe kịch, khi trên sân khấu đến hồi cao trào thì mới nghiêng người 
quay đầu lại xem một chút. Những ghế ngồi trên lầu ở cả ba mặt đều 
hướng thẳng về phía sân khấu. 





Trong rạp hát ngày xưa còn có điểm rất đặc biệt, đó là ở những. 
dãy ghế dưới lầu nằm phía sau và đối diện với sân khấu có một chiếc bàn 
dài, trên đó có một tấm bảng nhỏ ghi ba chữ “Đàn Áp Tịch” trên bàn còn có 
một kệ gỗ, trên đó cắm các Lệnh tiễn. Những món đồ này được bày biện 
nhằm mục đích duy trì trật tự an ninh cho rạp hát kịch, sau khi buổi diễn 
bắt đầu, các binh sĩ được trang bị vũ trang đẩy đủ cũng an tọa xong xuôi, 
phía rạp hát bưng trà và món ăn nhẹ lên phục vụ, vào các dịp lễ Tết còn 
tàng thêm lì xì, mục đích là để được lực lượng vũ trang bảo vệ. 








Cùng với sự sụp đổ của vương triều cuối cùng, khâu quản lý nội bộ của 
các rạp hát kịch cũng biến đổi theo. Sân khấu đấu tiên xây dựng vào năm 
1911 (tọa lạc ở phía bắc đường Liễu Thụ Tĩnh bên ngoài Tiền Môn) đã phá 
vỡ bố cục truyền thổng của rạp hát kịch. Hàng ghế khán giả được thay thế 
bàng những chiếc ghế điều dài đặt nằm ngang, sân khấu được thiết kế thành. 
hình trứng (hình ô van), chính giữa sân khấu có một chiếc đài xoay, và lần đầu 
tiên sử dụng màn kéo. Tiếp theo đó, rạp hát kịch Khai Minh mới xây cũng mô 
phỏng theo sân khấu kịch của nước ngoài, hàng ghế khán giả là những dãy. 
ghế dựa đơn, và bắt đầu thực hiện chế độ ngồi theo số ghế. Kiểu kinh doanh 
mới này chỉ vừa thực hiện đã thu hút rất nhiều rạp hát cũ bắt chước xây dựng. 
theo. Dần dần, nơi biểu diễn Kinh kịch được chuyển sang tên gọi mới là “kịch 
trường; “kịch viện" hoặc “hí viện; và cũng lán lượt xuất hiện các rạp hát kịch 
kiểu mới vay mượn kết cấu kiến trúc rạp hát kịch của phương Tây, hình dáng. 
sân khấu cũng mô phỏng theo sân khấu của nhà hát kịch phương Tây. Nhưng. 
so ra thì sức chứa của rạp hát kịch theo phong cách kiến trúc cổ đại Trung. 
Quốc nhỏ hơn nhà hát kịch của phương Tây, nhưng lại có ưu điểm là khi nghe 
kịch ở những nơi này sẽ nghe được chất giọng thật của diễn viên, diễn viên 
không cần phải sử dụng máy móc đề khuếch đại giọng hát. 

Từ đời nhà Thanh cho đến những năm đầu của thời kỳ Dân quốc 
(1911 - 1949), trước cửa các rạp hát đều dán các tấm biển quảng cáo, nhung 
không phải mỗi ngày déu đổi tấm biển mới, trên đó chỉ ghi rõ đoàn kịch nào, 
diễn viên nào diễn xuất và những chữ như”Vở kịch cát tường mới, nắng mưa 
không đổi và không có ghi rõ vở kịch cụ thể nào. Và thông báo trước vở kịch 
sẽ diễn trong đêm đó bàng cách là ban ngày đặt những dao cụ trong vở kịch 
sẽ diễn vào đêm hôm đó ngay cổng rạp hát, những người thích nghe kịch 
chỉ cần đến trước cổng rạp hát và nhìn vào những món đạo cụ là biết ngay. 
hôm đó sẽ diễn vở kịch nào. Ví dụ nếu để hàng loạt các loại vũ khí ra, có khả 
năng vở kịch chính (vở kịch cuối cùng) hôm đó sẽ là Náo Thiên cung - những 
món vũ khí đó được thiên đình sử dụng để thu phục Tôn Ngộ Không. Lúc 
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(Vuong Thụ Thôn sưu tắm) 


chuyện đầu tiên là phải chọn một hí viện hay nhất để xem cho đã. Trùng 
hợp là, thầy giáo người nước ngoài dạy ông môn tiếng Đức, đã mượn cớ 
tối Chủ nhật phải vào kinh thành dự tiệc cưới của một người bạn, do đó 
đành phải hủy buổi học tiếng Đức vào sáng thứ hai. Nhưng buổi tối ngày 
Chú nhật, khi Lưu Tăng Phúc bước vào một rạp hát kịch và ngồi xuống xem 
kịch, vô tình phát hiện ông thầy dạy tiếng Đức đang ngồi phía trước ông. 
Hai thầy trò nhìn nhau cười, và để lại một bí mật tuy không nói ra nhưng 
người trong cuộc đều tỏ tường. 


Tháng giêng âm lịch năm 1938, sư tổ của làng Kinh kịch Dương Tiểu 
Lâu qua đời, hưởng dương 61 tuổi. Phàm là diễn viên nổi tiếng đang ở Bắc 
Kinh đều dự lễ tang của ông, những người từng xem qua Dương Tiểu Lâu 
biểu diễn cũng đều đến viếng và hồi tưởng lại những cống hiến cả đời của 
ông đối với Kinh kịch. Tang lễ của nghệ sĩ Kinh kịch quá cố này đã gây nên 


< 





Hình sản phẩm giấy cắt màu nhân vật hi khúc của huyện Úy, tinh 
Hà Bắc Nghệ nhân cắt giấy địa phương Vương Lão Thưởng (1890 — 
1951), từ năm 7 -8 tuổi đã bắt đầu học tắt giấy, và đặc biệt có hứng 
thú đối với Niên hoa Mã An Sơn, thường nghiên cứu nghệ thuật 
điễn xuất hí khúc và chọn dé tài từ tranh Dương Liễu Thanh Меп, 
mô phỏng và cắt ra nhiều tác phẩm giấy cắt vë dé tài nghệ thuật hi 
khúc hình thành nên nét đặc sắc riêng của nghệ thuật cắt giấy tại 
huyện бу. Người kế thừa của ông đã kế thừa và giữ gìn môn nghệ 
thuật này. Trong hình là ba tác phẩm dé đời của Vương Lão Thưởng. 
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Năm 1932, Quốc Kịch họa báo được phát hành bởi “Quốc Kịch học hội”, đã 
đăng tải các bài luận văn nghiên cứu về lịch sử Kinh kịch, lý luận Kinh kịch và 
những kinh nghiệm diễn xuất của diễn viên. (Ảnh do Nhà lưu niêm Mai Lan 
Phương cung ấp) 
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Năm 1927 Thuận Thiên thời báo cia Bắc Kinh lần dáu tiên tó chức cuộc binh 
chọn nghệ sĩ vai Đán nổi tiếng của Trung Quốc, đây là phiếu bình chọn 
những nghệ si tham gia tranh giải thời dó. (Ảnh do Nhà lưu niệm Mai Lan 
Phương cung cấp) 


Sự ra đời và diễn biến của Kinh kịch 


một chấn động lớn tại Bắc Kinh, và 
điều này chưa từng xảy ra trong lịch 
sử Kinh kịch. 

Sự ra đời của Kinh kịch có tác 
dụng của bói cảnh đặc biệt - ngành 
thương mại, văn hóa của Bắc Kinh 
phát triển đến một giai đoạn nhất 
định, đời sống văn hóa dân gian cũng 
đã đạt đến một trình độ khá phong 
phú, các loại hí kịch đều phát triển 
thành thục, chính trong “một cuộc 
tổng hợp” như vậy đã dẫn đến sự ra 
đời tất yếu của Kinh kịch. Quan hệ 
giữa Kinh kịch và Tiền Môn rất mật 
thiết, Tiền Môn là cái nôi ra đời của 
nền văn hóa dân tộc Bắc Kinh. Trong 
thời buổi đầu Kinh kịch ra đời và 
trong thời kỳ phát triển quan trong 
của Kinh kịch, khu vực Tiền Môn 
chính là khu vực tập trung các hoạt 
động giải trí, ẩm thực, thương mại và 
các hoạt động văn hóa bình dân của 
Bắc Kinh. Kinh kịch xuất thân từ Tiền 
Môn - không những là nơi tập trung 
các rạp hát Kinh kịch cũ, nhà của các 
nghệ sĩ hồi đó cũng nằm trong khu 
này, ngay cả những người xem kịch 
và những người có liên quan đến 
diễn kịch cũng déu tụ tập ở đây. 

Nhắc đến đời sống sinh hoạt 
của người Bắc Kinh xưa vào thời đó, 
có thể dùng một con đường “đường 
Diên Thọ Tu” để miêu tả. Con đường. 
này tọa lạc ở đầu đường phía đông 
xưởng Lưu Ly bên ngoài Hòa Bình 
Môn, là một con đường nhỏ kéo. 
dài từ nam đến bắc. Hiện nay con 
đường này không còn nổi tiếng nữa, 
nhưng vào thập niên 30, 40 của thế 33 
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Kinh kịch Trung Quốc 





(ác ngòi làng ở huyện Ủy, tinh Hà Bắc đều có hí lu, và chúng loai hí lầu thì rất nhiều và ба dạng, được xem là “Viện 
bảo tàng hi áu cổ”. Trong hình là bức phù điều hí khúc tinh xảo trên bức bích họa của một hí lá tai huyện Üy. 


kỷ XX, đây là con phố đi bộ nhỏ nhưng có đủ mọi thứ. Thời đó con đường. 
này dài không quá 250m, rộng chưa đến 5m, một con phố tổng cộng có đến 
104 bảng hiệu, ngoài ba nhà là nhà dân ra, còn lại đều là các cửa hàng - tiệm 
bán dầu ăn, muối, tiệm lương thực, tiệm bán đồ ăn sáng, tiệm thịt heo, 
tiệm thịt dê, tiệm bách hóa, tiệm màn thầu, tiệm bánh trái, tiệm mứt, tiệm 
bán tương, tiệm dầu mè, tiệm đậu phụ, tiệm bột, tiệm mì căn, quán cơm, 
quán trà, tiệm bán trà, tiệm giấy, tiệm vải, tiệm bông gòn, tiệm giày, tiệm 
quần áo, tiệm sắt, tiệm sửa xe, tiệm 46 điện, tiệm thuốc, nhà tắm, tiệm cắt 
tóc..; phương thức hoạt động mang nét đặc trưng của các phường thủ 
công nghiệp, nhịp độ và quy luật mang nét đặc trưng của thời kỳ thủ công 
nghiệp, hình thức dạy nghề theo kiểu mặt đối mặt, mọi thứ đều tuân theo 
nguyên tắc và quy định truyền thống một cách nghiêm ngặt, và theo một 
trình tự nhất định. Trùng hợp là, rất nhiều người trong giới hí kịch Bắc Kinh 
tù nhỏ đã sống ở gần khu đường Diên Thọ Tự, ho ra ra vào vào ở khu пау, 
cuộc sống tuy rất lam lũ, nhưng lại rất đơn giản và vừa ý. 

Hiện nay, đường Diên Thọ Tự vẫn còn nhưng đã hoàn toàn khác trước, 
cuộc sống của những người xung quanh đã xảy ra một sự biến đổi lớn, 
cảnh tượng cuộc sống trong thời kỳ Kinh kịch phát triển phồn thịnh đã dần 
dần biến mất. 
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Sự ra đời và diễn biến của Kinh kich 


Hí ban, khoa ban và sự kế thừa 


Hí ban (đoàn kịch) là các đoàn thể biểu diễn dân gian, trước thập niên 
40, 50 của thế kỷ XX, đây chính là những tổ chức hoạt động chính của các 
diễn viên hí kịch, cũng là chủ thể của sân khấu hí kịch Trung Quốc. Hiện пау, 
vẫn còn không ít các hí ban của các dòng kịch đang hoạt động rôm rả trên 
khắp mọi nơi ở Trung Quốc, tham gia vào các hoạt động lễ Tết và các hoạt 
động giải trí của dân gian. Hí ban đã tồn tại ở Trung Quốc từ rất lâu đời, vào. 
thé kỷ VII, VIII dá xuất hiện các hí ban lưu động chu du khắp nơi để biểu diễn, 
và đến đời nhà Thanh còn có một tổ chức chuyên môn quản lý khâu diễn 
kịch của cung đình là “Thăng Bình Thử; chuyên quản lý các hí ban cung đình. 
Trong cung đình mỗi khi vào dịp lễ Tết quan trọng, các đại lễ mừng và trong 
các buổi diễn xuất ngày thường, đều do các diễn viên trực thuộc Thăng Bình 
Thử phụ trách đảm nhiệm. Diễn viên có thể là các thái giám trong cung, và 
cũng có thể là các diễn viên chuyên nghiệp trong dân gian. 

Hí ban phần lớn do các thành viên trong gia tộc tập hợp mà thành; 
trong thực tiễn quá trình biểu diễn của họ, sư phụ truyền nghề cho đồ đệ 
đều theo phương thức truyền miệng, không ngừng cải tiến kỹ năng biểu 
diễn, khiến cho kỹ năng diễn xuất và giọng ca ngày càng hoàn thiện hơn; để 
thích ứng với khẩu vị thưởng thức của khán giả các vùng khác nhau, họ còn 
vay mượn các lời thoại, kịch bản và phong cách biểu diễn của các dòng kịch 
khác, đồng thời còn chuẩn bị công phu cho các tuồng kịch để thu hút khán 
giả. Các hí ban chuyên nghiệp sống dựa vào nghề, họ đi khắp từ Nam chí Bắc 
đến nhiều nơi lưu diễn, chỉ phí sinh hoạt hoàn toàn dựa vào thù lao hát kịch. 
Thông thường, họ sẽ sinh sống tại các sân khấu kịch hoặc các căn lều dựng 
tam, lộ phí cũng phải tự xoay xở. Do sức cạnh tranh giữa các hí ban và do sự 
ảnh hưởng của thiên tai nhân họa, nên tình cảnh sống kham khổ bữa đói 
bữa no là chuyện thường ngày đối với họ. Các nghệ sĩ hí ban luôn tuân thủ 
nghiêm ngặt những quy tắc được truyền từ nhiều đời của ngành, và có tập. 
tục sinh sống riêng. Rất nhiều nghệ sĩ biết cái khổ của đời sống hí ban, đều 
không muốn con cái của mình đi lại con đường giống mình. Cho dù không. 
muốn, nhưng vì cuộc sống, họ cũng đành phải bôi lớp phấn dày lên mặt, 
mặc những bộ hí phục nhiều màu, bước lên sân khấu biểu diễn hết vở kịch 
này đến vở kịch khác, và đây chính là số phận cuộc đời cha truyền con nối 
của nghệ sĩ dân gian. 

Các hí ban Kinh kịch ban đầu được tập hợp từ những nghệ sĩ sở trường 
của các loại vai, các vở kịch và các vai diễn khác nhau. Các thành viên trong hí 
ban có sự gắn kết chặt chẽ, không thể tự ý bỏ đoàn và cũng không thể thay. 35 
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Kinh kịch Trung Quốc 


người này bằng người khác, trình độ diễn xuất giữa các diễn viên không có 
sự chênh lệch lớn, thu nhập của mỗi thành viên cũng tương đương nhau. 
Сас diễn viên trong hí ban chủ động tập чот với nhau, không phân chia 
vai chính vai phụ, vì vậy mối quan hệ giữa diễn viên và hí ban cũng khá бп 
định. Thể chế này về sau đã diễn biến thành “chế độ nghệ sĩ nồi tiếng chọn 
hí ban; do một nghệ sĩ nổi tiếng có tài năng biểu diễn xuất chúng và nhận 
được sự yêu thích của khán giả tự chọn hí ban để biểu diễn; nghệ sĩ nồi tiếng 
đương nhiên phải diễn vai chính, các diễn viên khác chỉ nhằm phục vụ làm 
nổi bật cho vai chính, và cũng căn cứ vào khả năng diễn xuất của diễn viên 
phụ mà phân chia thành vai phụ chính và vai phụ thứ, đồng thời kiêm luôn 
phần điều phối các vai, cùng nhau hợp tác phối hợp trong quá trình biểu. 
diễn để vở kịch được tiến hành thuận lợi. Nghệ sĩ nổi tiếng không những có 
nhạc công và tay trống riêng mà còn có “kiểm trường" chuyên môn quản lý 
đạo cụ riêng, nếu là vai Đán, còn có “thợ bới đầu” chuyên nghiệp riêng. Thu 
nhập của diễn viên cũng được tính theo vai „ sức cạnh tranh mạnh hon 
và cũng thúc đẩy tính năng động của các diễn viên trong các hí ban. 





Với vai trò là phương tiện truyền thông của hí khúc, hí ban còn được 
chia thành hai loại văn và võ, văn ban đặt nặng về giọng hát, và vở kịch biểu 
diễn cũng thuộc thể loại văn chương nho nhã; võ ban thì thiên về võ nghệ, 
và cũng biểu diễn các vở kịch võ ban riêng. Cũng có trường hợp diễn viên võ 
ban chuyển qua kiếm ăn ở văn ban, khiến cho các vở kịch võ và kỹ năng diễn 
xuất võ nghệ của văn ban cũng được phong phú hơn và phát triển hoàn 
thiện hơn. 


Rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn Kinh kịch kiệt xuất không những đóng vai 
chính trên sân khấu, mà còn là ông bầu của đoàn kịch. Trong quá trình sáng 
tác một vở kịch, họ tham gia vào các khâu biên kịch, đạo diễn, sáng tác ca 
khúc, thiết kế mỹ thuật sân khấu, mà trong đó khâu sáng tác diễn tập cũng. 
chỉ nhằm phục vụ cho vai chính, tạo điều kiện phát huy hết tài năng diễn 
xuất của nghệ sĩ nổi tiếng. 

Các hí ban thời xưa đặt ra nhiều chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt. Người 
quản lý hí ban được gọi là ban chủ (ông bầu); người có địa vị nghệ thuật cao 
nhất trong hí ban là các thầy giáo hí, họ phụ trách khâu biên kịch, viết nhac, 
đạo diễn, phụ trách đào tạo và thưởng phạt các nghệ sĩ nhí, và cũng là người 
thực hiện chính các hình phạt đòn roi đối với nghệ sĩ nhí, tài năng của họ. 
quyết định trình độ nghệ thuật của cả hí ban; còn có một nhóm người được 
gọi là “sư phụ; những nghệ sĩ này có một trình độ nghệ thuật nhất định, hoạt 
động tự do không phụ thuộc vào một nhóm hí ban nào, họ được các ban 
chủ thuê vào làm việc (với hình thức ký kết hợp đồng), các nghệ sĩ nhí sau khi 
hết thời hạn bán thân, với các kỹ năng biểu diễn đã học được sẽ bắt đầu sự 
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vai Võ, chuyên khoa hí khúc Trung Hoa do Tiêu Cúc Ẩn, Kim Trọng Tôn lần lượt 
kiêm nhiệm chức vị hiệu trưởng; ngoài ra ở Thượng Hải, Tây An, Thiên Tân cũng 
đều thành lập các trường kịch có quy mô lớn. 

Nhìn từ góc độ thể chế giáo dục Kinh kịch, so với cơ chế giáo dục 
“tầm sư học nghệ” trước đây và cơ chế “lớp kèm lớp” (căn cứ vào tuổi 
nghề, dùng lớp lớn dạy lớp bé) sau này, thì cơ chế huấn luyện của khoa 
ban chính quy hơn, chuyên môn hơn, có giáo viên chuyên môn và cũng 
thiết kế chương trình giảng dạy có hệ thống, giúp cho những đứa trẻ vào 
học khoa ban được huấn luyện, đào tạo có hệ thống và được tiếp thu kỹ 
năng biểu diễn cơ bản từ nhỏ, nên có nhận thức sâu rộng đối với nghệ 
thuật biểu diễn và trình độ tay nghề cũng vững hơn. Do đó cũng đào tạo. 
ra các thế hệ diễn viên Kinh kịch ưu tú. Đoàn Hi (Phú) Liên Thành đã có 44 
năm lịch sử, đào tạo ra gán 700 học sinh của 7 khóa “Hi, Liên, Phú, Thịnh, 
Thế, Nguyên, Vận, mỗi khóa cách nhau mấy năm, mỗi khóa đều đào tạo 
ra những diễn viên nổi tiếng mấy mươi năm trên sân khấu Kinh kịch, điển 
hình như Lôi Hi Phúc (vai Lão sinh làm công, nhà giáo dục Kinh kịch nổi 
tiếng, 1894 - 1968), Hầu Hi Thụy, Mã Liên Lương, Đàm Phú Vinh, Cừu Thịnh 


Thượng Ti Văn là mòt trong tú Đán női tiếng, không những chuyên trị ác vai Công thanh у, Hoa sam, Dao mã đán, Võ 
đán, ông còn biết din vai Võ sinh, hơn nữa ông còn là một nhà giáo dục hí khúc có cống hién to lớn. Một trong ba khoa 
ban lớn tọa lạc ở khu Tuyên Vũ Bác Kính - "Vinh Xuân Xã” chính là đoàn kich do ông sáng lập vào năm 1936, từng tuyển 
hon 570 hoc viên. Trong hinh, ông đang truyén dạy ký nàng diën kich cho các tån đồ dè. 
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Sự ra đời và diễn biến của Kinh 


Ông Mã Liên Lương được bổ nhiêm làm Hiệu trưởng trường Hí khúc Bắc Kinh vào thập niên 60 của thë kỷ ХХ đang 
thuyết kịch cho học sinh. Thuyết giảng và thực hành là phương pháp giáo dục độc đáo của hi khúc Trung Quốc 


(Ảnh chụp vào năm 1962) 


Hi 


ee 
ав» 
= 





(Quảng Hòa Lâu toa lạc ở đại lộ Tiền Món Ngoai của Bắc Kinh, là nơi diễn 
xuất hí kich có lich sử lu đời, Đây là tờ bướm quảng cáo các vở kich 
biểu diễn của đoàn kich Hi (Phú) Liên Thành. Những nghệ si khóa chữ 
“Hi” đầu tiên trong tờ bướm đều đã qua дб, những học sinh khóa chữ. 
“Nguyên” đang theo học khi 06 vẫn chưa lên sân khấu biểu diễn. Từ 
đó cho thấy, të bướm quảng cáo kịch này được in trong thời kỳ kháng 
cđiến chống Nhật thời ky mà Bắc Kinh vẫn chưa rơi vào tay các nước đế 
quốc (Vương Thụ Thôn suu tám) 


Nhung, Viên Thé Hải... đây là trường day 
kịch có lịch sử lâu đời nhất, quy mô lớn 
nhất, đào tạo ra nhiều nhân tài nhất 
trong lịch sử Kinh kịch. Nơi đây không 
chỉ đào tạo ra nhiều nhân tài hí khúc, 
mà còn lưu giữ, sắp xếp, chỉnh lý, sáng 
tác ra nhiều tuồng Kinh kịch xuất sắc, có 
cống hiến quan trọng trong sự nghiệp 
kế thừa, phát triển của nghệ thuật Kinh 
kịch Trung Quốc. Ngay cả những người 
hâm mộ kịch khi vào rạp hát kịch nghe 
hát dường như cũng có sự khác biệt về 
cấp bậc trình độ: “Sao, anh là fan của cấp 
chữ “Thế”? Vậy thì tôi “cao” hơn anh một 
cấp rồi - Tôi là cấp chữ “Thịnh” dó...” 











Năm 1949, sau khi nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa thành lập, nền giáo 
dục nghệ thuật hí khúc đã nhận được sự 
hỗ trợ của chính phủ. Năm 1950, tổ chức 
giáo dục nghệ thuật hí khúc toàn quốc 
đấu tiên theo mô hình mới được sáng 
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trường Hí khúc Trung Quốc mở rộng quy mó, phát triển thành “Học viện Hí 
khúc Trung Quốc” trở thành trường đại học hí khúc duy nhất của Trung Quốc 
hiện nay, đảm nhận trọng trách giáo dục và đào tạo các nhân tài có trình 
độ đại học, trung cấp hí khúc cho các đoàn kịch biểu diễn, các đoàn kịch hí 
khúc, các trường nghệ thuật trung cấp và đài truyền thanh, đài truyền hình, 
trung tâm văn hóa trên cả nước. Ngoài ra, tại thành phố Bắc Kinh, thành phổ. 
Thượng Hải, thành phố Thiên Tân, tỉnh Sơn Tây, tỉnh Hà Bắc, tỉnh Sơn Đông, 
tỉnh Giang Tô đều cho ra đời các trường hí khúc, đào tạo các diễn viên hí khúc 
chuyên nghiệp (bao gồm các diễn viên của các thể loại vai trong Kinh kịch), 
những trường này đều có tuyển sinh đối với lưu học sinh nước ngoài, nhằm 
mục đích giảng dạy và quảng bá nghệ thuật biểu diễn hí khúc Trung Quốc. 





Hình thức biểu diễn 
Hình thức biểu diễn trong rạp hát kịch 

Những đoàn kịch trụ lại trong các thành phố đã xây dựng chế độ luân 
phiên biểu diễn thông qua việc ky kết khế ước với các tụ điểm biểu diễn cố 
định. Đoàn kịch nào sẽ biểu diễn ở đâu, khi nào đều có một lịch trình tương. 
đối cố định, địa điểm diễn xuất và đoàn kịch biểu diễn cũng rất ổn định, 
các nhân viên trong nội bộ đoàn kịch cũng khá ổn định. Thời gian biểu 


Sân khấu lớn Cung Vương Phủ (Ảnh chụp bởi Trương Thiệu Co) 


Cung Vương Phủ tọa lạc ó đường Tiến Hải Tây khu Thành Тау của Bác Kinh, được xây dựng vào khoảng nắm 1777, 
lá tương phủ có quy mó lớn nhất của Bắc Kinh còn lưu lại. Hí lầu Cung Vương Phủ được xây ó trong đỏ, сб diện tich 
685m là kiu kết cấu kín có mái nhà hình tam giác với góc cong nhọn. Bốn bức tường và phán mái trong đều được sơn 
vë màu hình hoa tử đằng, người xem phim sẽ ngồi dưới giàn hoa tử đồng, trong đại sảnh treo 20 ngọn đèn quan, trên 
nén nhà được lát gạch vuông, bên trong bày những chiếc bàn Bát Tiên và ghế Thái Su, bên trong đại sảnh phía nam là 
sån khấu, sân khấu dùng một miếng gỗ cẩm lai cham trổ hoa vän để ngăn thành sản khấu và hậu đi. Bảy giờ mỗi đêm 
đều có đoàn kịch Kinh Côn biểu diễn, nhàn ёп phục vụ đều mặc trang phục đời nhà Thanh, bung bê trà nước và món 
ăn vặt phục vụ khán giả 
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Kinh kịch Trung Quốc 





Sân khấu dựng tạm ngoài tri tran đấy hơi thờ của cuộc sống; đối với những làng quë chất phác lạc hậu thì hinh thức 
kiểu diễn này lai cảng được hoan nghênh, ба điểm bi diễn náo nhiệt và tràn đấy sức sống, Diën viên vai Đán ổitiếng - 
Dương Xuân Hà- dang biểu điễn một vở kich truyền thống tai lng quê tinh Hà Bác. (Chụp vào năm 1980) 


Gần một hai trăm năm trở lại đây, lễ hội miếu của Bắc Kinh đã trải qua 
bao thăng trầm. Trong khu nội thành có hai miếu hội to nhất, một cái ở 
phía đông, một cái ở phía tây - “miču đông” chính là Long Phước Tự, “miéu 
tây” chính là Hộ Quốc Tự. Đến thập niên 50 thế kỷ XX, các miếu hội của khu 
thành trong Bắc Kinh đã tạo nên cục diện “kiểng ba chân ngoài hai tòa 
miču ở phía đông và tây ra, còn có thêm Bạch Tháp Tự. Hồi đó, tôi thường. 
dạo quanh Hộ Quốc Tự và Bạch Tháp Tự, trên miếu hội ngoài các vở kịch hài 
phát triển từ Kinh kịch ra, còn có các léu giáng màn kín hát các tuồng kịch, 
thường thì phải mua vé trước khi vào cổng. Đối với những đoàn không 
nổi tiếng thì người nghe có thể tự do vào nghe, người trong đoàn kịch cứ 
mỗi 10 phút lại cấm cái rổ ra đưa trước mặt khán giả để xin tién thưởng, và 
người xem cũng không bắt buộc phải bỏ tiền vào. 





Hồi Kinh kịch vẫn chưa vào các rạp hát biểu diễn thì những tụ điểm biểu 
diễn như miếu hội chính là nơi tìm kế sinh nhai của loại hình nghệ thuật пау, 
cùng sát cánh với Kinh kịch còn có những người bán hàng rong, và những 
người nghèo khi không có gì làm thì đến miếu hội để giải khuây. Những 


іркіле hopto.org 


Sự ra đời và diễn biến của Kinh kich 


người đến miếu hội dạo chơi đa phần đều không phải đến để mua đồ, chỉ 
là không có việc gì làm, vào đó thong thả đi dạo mấy vòng. Nếu trong túi 
có vài đồng thì sẽ mua một chén gì đó ăn chơi; sàn tiện, nếu có hứng thú. 
thì có lẽ sẽ vào các lều dựng tạm để nghe kịch. Trong miếu hội, những vở 
kịch thể hiện cuộc sống tươi vui, sinh động của đời thường luôn được hoan 
nghênh nhiều hơn, và những vở kịch cung đình chỉ cần được sửa đổi sao. 
cho gần với đời sống dân thường thì cũng sẽ hợp khẩu vị thưởng thức của 
người dân. 

Ở trên đang nhắc đến là tình hình ở thành thị. Còn nếu là nông thôn, 
những buổi biểu diễn hí khúc sinh động, linh hoạt này sẽ tự do hoạt náo tại 
các phiên chợ hoặc ở các phiên họp. Loại hình nghệ thuật cổ điển như Kinh 
kịch chính là thông qua các phiên chợ họp, miếu hội, rạp hát kịch từng 
bước tiến vào tắm nhìn của người dân thành thị. 


Sân khấu nhỏ ở Đường hội 

“Đường hội” hay còn gọi là “kịch Đường hội”, là một hình thức diễn 
kịch quan trọng ở kinh thành Bắc Kinh từ cuối đời nhà Minh đến năm 1949. 
Phàm là tư nhân hoặc những đoàn thể tạm thời, kêu hoặc mời một đoàn 
kịch nào đó hoặc một vài nghệ sĩ của những đoàn kịch khác nhau đến 
những khu không phải là rạp hát kịch thương mại để biểu diễn hát kịch, 
đều gọi là “Đường hội”. 

Đường hội thường đa phần đều do các gia đình giàu có tổ chức vào 
các dịp lễ Tết hoặc khi có hỉ sự, phạm vi biểu diễn không lớn, có thể là 





Năm 1925, Mai Lan Phương diễn kich Đường hội tai (ông ty doanh nghiệp Tỷ Quốc Bắc Kinh. (Ảnh do Nhà іші niệm Mai Lan 
Phương ang cấp) 45 


ірге hopto.org 








Kinh kịch Trung Quốc 


trong khuôn viên của chủ nhà, hoặc cũng có thể là ở hội quán hoặc nhà 
hàng, mỗi lần diễn ít nhất là nửa ngày, thường thì kéo dài cả ngày. Đôi khi 
cũng có một loại hình biểu diễn gọi là “kịch nghĩa vụ” (ví dụ như để quyên 
góp cứu trợ thiên tai), tham gia những buổi biểu diễn như vậy hoàn toàn 
là theo nghĩa vụ, diễn viên hoặc đoàn kịch không cần phải lo lắng chỉ phí, 
toàn bộ chỉ phí sẽ do người tổ chức Đường hội quyên tặng. Vở kịch và diễn 
viên đều được sắp xếp đặc biệt, chủ Đường hội có thể chọn kịch, và cũng 
có thể trực tiếp yêu cầu diễn viên nào diễn tuồng kịch nào. Diễn viên được 
chọn ra từ các đoàn kịch, chỉ сап có tiền là mời được, đôi lúc còn mời hết 
tất cả các nghệ sĩ nổi tiếng của Bắc Kinh. 

Khán giả của Đường hội không tạp nham giống như khán giả ở các 
rạp hát thương mại, hơn nữa tình hình trật tự, điều kiện vệ sinh của nơi 
này cũng tốt hơn các rạp hát thương mại. Tổ chức Đường hội có ưu điểm là 
không chịu sự giới hạn của đoàn kịch, chủ Đường hội có thể tổ chức biểu 
diễn những vở kịch mình thích xem, kết tụ các tinh hoa trong một buổi 
diễn, thông thường thì chất lượng biểu diễn của Đường hội thường tốt hơn 
các rạp hát kịch thương mại. Đơn vị tổ chức của Đường hội còn có thể hóa 
trang lên diễn với tư cách khách mời, thậm chí còn có cơ hội diễn chung 
với những diễn viên chuyên nghiệp nổi tiếng, vì vậy đôi khi kịch Đường hội 
cũng có chất lượng kém. Trong Đường hội có thể ăn uống tiệc tùng, phụ 
nữ cũng được phép xem kịch (có khi phải ngồi phía sau rèm, hoặc ngồi 
trên lầu), cho dù là trong thời kỳ các rạp hát thương mại cấm phụ nữ xem 
kịch thì kịch Đường hội cũng cho phép phụ nữ vào xem. 


Thu nhập của các nghệ sĩ nổi tiếng khi tham gia biểu diễn ở Đường 
hội sẽ cao hơn khi diễn xuất ở các rạp hát kịch ngày thường, do điều kiện 
vật chất dồi dào và tốt hơn, nên chất lượng biểu diễn của Đường hội khiến 
cho nghệ thuật biểu diễn Kinh kịch cũng tinh túy hơn, chất lượng nghệ 
thuật cũng cao hơn so với những cuộc biểu diễn bình thường - các nghệ 
sĩ nổi tiếng của các đoàn kịch diễn chung trên một sân khấu, cùng nhau. 
tranh tài, thi thố tài năng, so tài cao thấp, không ai chịu thua ai. 


Cuộc biểu diễn của bạn đào kép 

Tương truyền vào thời kỳ vua Càn Long đời nhà Thanh đã bắt đầu 
xuất hiện những phiếu hữu Kinh kịch. Họ là một nhóm người đam mê Kinh 
kịch và là những người hâm mộ nghiệp dư có khả năng biểu diễn trên 
sân khẩu, thông thường đều biết hát vài tuồng kịch, hơn nữa còn chia vai, 
chia chi phái, phần lớn đều có nghề nghiệp chính, nhưng lại xem Kinh kịch 
như một sở thích đam mê lớn nhất trong cuộc sống, và chìm dám trong 
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sở thích này. Họ thích làm quen với một số diễn viên chuyên nghiệp, và rất 
hứng thú với những việc trong giới Kinh kịch, mức độ cuồng nhiệt cũng 
tương tự như những người hâm mộ bóng đá. 





Không ít phiếu hữu có trình độ văn hóa cao hơn các diễn viên chuyên 
nghiệp, và cũng rất thích nghiên cứu, mài giữa nghệ thuật Kinh kịch, ví dụ 
như bố cục của vở kịch, ca từ, làn điệu, âm vận của từ, dáng đi khi biểu diễn 
và phong cách biểu diễn của các chỉ phái khác nhau... Một số phiếu hữu nổi 
tiëng đều có thể diễn vai “văn” và vai “võ; chuyên một ngón nghề nhưng lại 
có thể diễn nhiều loại vai, một số thậm chí vừa có thể hát vai Hoa kiểm, lại có 
thë hát vai Lão sinh, còn có thể hát vai Thanh у, tỉnh thần không ngừng học 
hỏi để nâng cao trình độ và mức độ đam mê như chìm đắm vào trong Kinh. 
kịch đều khác với những người hâm mộ kịch bình thường. Cũng có những 
phiếu hữu có cảnh giới nghệ thuật cao hơn các nghệ sĩ chuyên nghiệp, rất 
hiểu biết về Kinh kịch. Điểm yếu của phiếu hữu là kinh nghiệm trên sân khấu 
quá ít, không có phản ứng nhanh nhạy đối với hiệu quả sân khấu và phản 
ứng khán giả bằng diễn viên chuyên nghiệp. Diễn viên Kinh kịch ngày xưa 
có quan hệ mật thiết với các phiếu hữu, và cũng có một số phiếu hữu từ bó 
nghề nghiệp của mình để trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Phiếu hữu 
chính là lực lượng nòng cốt trong số khán giả Kinh kịch, và có tác dụng nâng 
cao trình độ thưởng thức tổng thể của khán giả và thúc đẩy diễn viên nâng 
cao trình độ tay nghề biểu diễn. 

Không gian diễn xuất của các phiếu hữu khá nhỏ, thường tự giải trí là 
chính, thông thường thì không nhằm mục đích kinh doanh, đôi lúc thậm 
chí còn bỏ tiền ra để tổ chức biểu diễn. Nơi mà các phiếu hữu tụ tập được 
gọi là “phiếu phóng” có thể là nhà 
của một phiếu hữu nào đó, cũng có 
thể là một tụ điểm công cộng nào 
đó. Phiếu hữu chủ yếu là biểu diễn 
hát, cũng có người còn tập chơi 
một nhạc cụ đàn tấu. Một “phiếu 
phòng” được xem là hoàn chỉnh thì 
tối thiểu phải có ba loại phiếu hữu 
tham gia: người hát, người đàn tấu 
và người đứng một bên “xem chơi”. 

Trong số những phiếu hữu 
học Kinh kịch, thường chỉ học ba 
loại nhạc cụ chính của kịch văn — 
đàn Kinh hó, đàn nhị hồ và đàn 





Những phiếu hữu déu tụ 9р vào những dịp сий шіп để so tài cao thấp. 
(Ảnh được cung cấp bởi trang web photocome) nguyệt, đôi khi còn thêm vào đàn 47 
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ba dây. Nếu có thêm cồng chiêng của kịch võ, thì nhóm phiếu hữu này 
được xem là rất chuyên nghiệp rồi. 

Đến nay, trong các công viên của nhiều thành phố ở Trung Quốc, mỗi 
ngày đều có thể bắt gặp những phiếu hữu tụ tập cùng với nhau để kéo. 
đàn ca kịch, tuy rằng phần lớn trong số họ đều không có cơ hội tiếp xúc 
với các diễn viên chuyên nghiệp, nhưng họ lại rất chịu khó chuyên tâm mài 
дійа nghệ thuật Kinh kịch, ngồi với nhau cùng đàm luận trau dồi tài nghệ, 
bất kể là kéo đàn hay hát kịch, mỗi một kỹ năng đều đòi hỏi phải đạt đến 
trình độ chuyên nghiệp. Thời gian hoạt động của các phiếu hữu tương đối 
cố định, kiểu rèn luyện nghệ thuật có tính quy luật này đã làm phong phú 
thêm đời sống riêng của họ; phiếu phòng (nơi tụ tập của các phiếu hữu gọi 
là “phiếu phòng”) ngày càng có sức thu hút mạnh. Ó các thành phố lớn như 
Bắc Kinh, Thượng Hải; phiếu phòng Kinh kịch xuất hiện xu thế tăng nhiều, 
những phiếu hữu ở đó đã thành lập những tổ chức khá lỏng lẻo, lại còn tổ 
chức những cuộc thi phiếu hữu có quy mô lớn. Tại Bắc Kinh, có một phiếu 
phòng Kinh kịch gồm các đại sứ nghỉ hưu của bộ ngoại giao, có mấy mươi 
vi quan ngoại giao đam mé Kinh kịch tham gia, họ không những có kế 
hoạch diễn xuất định kỳ, mà còn mời các diễn viên Kinh kịch nổi tiếng đến 
dạy nghề. Hai vùng Bắc Kinh và Lư Châu gần đây còn xuất hiện các phiếu 
phòng quốc tế. Những phiếu phòng chỉ tụ tập một lần duy nhất này được 
“tái sinh” đã mang đậm đặc điểm thời đại, rất nhiều người yêu thích Kinh 
kịch đã tự phát tụ tập với nhau, cùng giải trí vui chơi, dần dần trở thành 
một hình thức giải trí mang tính văn hóa hiện đại. 
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Một bàn hai ghế 


Sân khấu Kinh kịch trong thời buổi đầu mang đậm nét 
cổ điển. Sân khấu có hình vuông, một mặt là phần hậu đài, 
ba mặt còn lại nhô ra phía trước; về hướng ghế ngồi của 
khán giả, ở các rạp hát kịch có lầu thì những ghế ngồi trên 
lầu cũng sẽ ôm lấy ba mặt này của sân khấu. Ngay mặt trước 
của sân khấu có hai cây trụ, phía trên treo hai câu đối, trên 
đó viết những lời hay ý đẹp về lĩnh vực biểu diễn kịch. Sân 
khẩu không lớn lắm, lúc đầu trên sân khấu chỉ được lát ván 
gỗ, sau đó mới phủ thêm tấm thảm lên, như vậy thì diễn viên 
khi nhào lộn sẽ không bị thương. 


Trên sân khấu ngay mặt hướng về phía khán giả có treo. 
một bức mành thêu rất to, và phía dưới hai bên trái phải của 
tấm mành thêu này, déu có một tấm rèm cửa, trên tấm rèm 
cửa lần lượt viết lên hai từ“xuất tướng? “пар tướng” dùng để 
biểu thị nơi lên xuống sân khấu. Diễn viên sau khi hóa trang 
xong thì sẽ lên sân khấu ở chiếc rèm “xuất tướng? và nhập vai 
vào nhân vật; sau khi diễn xong, diễn viên sẽ bước qua chiếc 
rèm “nhập tướng” để thoát khỏi vai diễn, vở kịch cũng đến hồi 
kết thúc hoặc chuyển sang một tình tiết kịch khác. Năm 1908, 





[Xuất tướng nhập tướng] 
“Xuất tướng nhập tướng” nghĩa 
là khi xuất chỉnh thì là tướng. 
soái, khi vào triëu thì là tế 
tướng, công danh hiển hách, 
ngày xưa dùng câu này để chỉ 
những trọng thấn văn võ song. 
toàn, là mẫu người lý tưởng. 
được tón sùng nhất trong ха hội 
phong kiến. Xuất tướng nhập 
tướng, một triều thiên tử một 
triều thần trên sân khấu, thể 
hiên ý nghĩa nói lên đời sống 
chân thật trong kich. 





Bối ảnh sân khấu long trong và màu mé. (Ảnh do Nhà ưu niệm Mai Lan Phương ang dip) 
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Màu sắc, hoa tit của tấm vải phủ bàn và ghế của 
các vai din đều đồng bộ với tám “thủ au”. Đây li i 
là tắm vải phủ bàn ghế mà Mai Lan Phuong tùng dung bối cảnh, sau này, người ta gọi tấm trướng trên 


Thượng Hải xây dựng rạp hát kịch kiểu mới và sử 
dùng qua үй họa tiết “hỉthưởng mi tiéu” (ngħa — san khá ac tấm màn) là “thủ cưu” Cá iná 
la ati đến bh cd пау. наш SM hấu (hoặc tấm màn) là “thủ суи. Cách gọi này 
niệm Mai Lan Phương cung dip) được lưu truyền đến nay. 


Trên sân khấu thông thường chỉ trang trí một vài 
đạo cụ mang ý nghĩa tượng trưng như một chiếc bàn 
và hai chiếc ghế, hình ảnh một bàn hai ghế tượng trưng 
cho không gian trong nhà, có thể là cung điện, phòng 
đọc sách, cũng có thể là sảnh đường khi thẩm vấn 
phạm nhân, hoặc cũng có thể là chiếc lều của quan chỉ 
huy, cũng có thể là trong một quán rượu бп ào, huyện 
náo...; chỉ khác nhau ở chỗ, có thể căn cứ vào hoàn 
cảnh khác nhau mà trang trí bàn ghế sao cho tạo nét 
đặc trưng riêng - nếu là cung điện thì thay tấm vải phủ 
bàn ghế có thêu hình rồng vàng bay lượn; nếu là phòng 
đọc sách nho nhã, tấm vải phủ bàn ghế phải là màu 
xanh dương nhạt hoặc màu xanh lá nhạt, họa tiết thêu 
trên vải là mấy nhánh hoa lan; nếu là trong lều doanh 
trại quân đội, màu sắc và họa tiết phải hùng tráng và 
аду nhiệt huyết; nếu là ở nơi huyên náo, бп ào như 
trong tửu lầu, màu sắc và họa tiết phải sặc sỡ và tươi tắn. 51 
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Cách bài trí của bàn ghế cũng có đòi hỏi cao. Ví dụ như khi 
ghế được đặt ở phía sau bàn sẽ biểu thị sự trang trọng, thường 
dùng khi hoàng đế thượng triều, quan lại thăng đường xét xử hoặc 
tướng soái xử lý việc quân; nếu ghế được đặt trước bàn thì biểu thị 
cuộc sống gia đình của những người bình thường, nếu đột nhiên 
có khách đến thì sẽ xếp hai chiếc ghế vào vị trí khác, đó là đặt ở hai 
bên bàn, một chiếc bên phải và một chiếc bên trái - mời khách ngồi 
vào bên trái (bên nhập tướng, theo lễ nghi thời cổ đại thì bên trái 
là thượng, nghĩa là tôn kính và quan trọng), mình sẽ ngồi bên phải 
(bên xuất tướng), biểu thị lòng tôn kính đối với quan khách, chủ và 
khách sẽ ngồi ở hai bên phải trái. Nếu có hai vị khách đến chơi thì sẽ 
xếp cho họ ngồi hết bên trái, những người có thân phận cao quý thì 
sẽ ngồi ở hướng gần bàn. Đôi khi, có thể có ba bốn người được mời 
ngồi, vì vậy số ghế cũng không chỉ có hai cái. 

Bàn đôi khi có thể là giường, có thể là đạo cụ để leo lên cao. 
hơn, cũng có thể là một cây cầu, một tòa thành, một ngọn núi, thậm 
chí là một đám mây mà nhân vật đang cưỡi; ghế thì lại có thể là vũ 
khí mà những nhân vật trong kịch dùng để đánh nhau. Kinh kịch đã 
sử dụng những thủ pháp đơn giản như vậy để biểu thị và làm cho. 
các tình tiết trong vở kịch được phong phú hơn. Thực ra không nên 
dùng thái độ săm soi bới lông tìm vết khi thưởng thức Kinh kịch, mà 
nên phát huy hết trí tưởng tượng phong phú của mình. Và “một bàn 
hai ghế” cũng đã trở thành một biểu tượng của thủ pháp tả ý của 
nghệ thuật Kinh kịch, đến nỗi chỉ cần từ này xuất hiện thì sẽ khiến 
cho mọi người liên tưởng đến Kinh kịch hoặc những để tài liên quan 
đến Kinh kịch. 


Nhân vật trong Kinh kịch thường phải cưỡi ngựa, nhưng điều 
này lại không thể thực hiện trên sân khấu được, thế là người xưa 
phát minh ra một đạo cụ rất là thông minh - dùng cây roi ngựa nhỏ 
làm biểu tượng, đây cũng là một ví dụ điển hình về thủ pháp tả ý 
trong Kinh kịch. Khi biểu diễn, những con ngựa thật vạm vỡ đương 
nhiên không thể xuất hiện trên sân khấu, nhưng diễn viên lại có thể 
lột tả chân thật và sống động tư thế cưỡi ngựa. Chỉ một cây roi ngựa 
nhưng đã giúp diễn viên có thể tự do biểu diễn và phát huy, có thể 
giương cao, cũng có thể hạ xuống, có thể chạy một hồi lâu nhưng 
vẫn ở trước cửa nhà, cũng có thể chỉ giơ tay lên là đã vượt qua nghìn 
trùng sông núi. Bản thân cây roi ngựa cũng mang nét đẹp riêng, 
những nhân vật khác nhau khi sử dụng cây roi ngựa sẽ tự tạo nên 
phong cách biểu diễn riêng của mình. 
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Cây roi ngựa là một đạo cụ có thật, có thể cảm nhận và sử dụng được; 
ngoài ra trong Kinh kịch còn có một món đạo cụ ảo nhưng cũng có thể 
cảm nhận và sử dụng được. Ví dụ như hành động khâu đế giày của cô gái 
trong vở kịch шот lắc tay ngọc (câu chuyện kể về một đôi trai gái đang yêu 
nhau mượn chiếc lắc tay bằng ngọc để biểu thị tình cảm), đế giày là đạo. 
cụ thật, nhưng cây kim khâu lại là đạo cụ ảo, nhưng trong tay của người 
diễn viên, “đạo cụ ảo” lại được biểu diễn tài tình hơn “đạo cụ thật” Hay điển 
hình như bình rượu và ly rượu trên bàn tiệc. Chủ nhà chỉ cần ra lệnh “thiết 
tiệc đãi khách ...” người hầu lập tức bung bình rượu và ly rượu lên sân 
khấu. Chủ nhà và khách nâng ly cạn rượu, hết ly này đến ly khác, hoàn toàn 
không thấy rượu thật, cơm thật, món ăn thật, và cũng không thấy diễn 
viên nhai nhóm nhoàm, nhưng chẳng mấy chốc là đã “ăn по” rồi - Kinh kịch 
thường không mang các vật dụng như ly chén lên sân khấu, một khi đã 
dùng đạo cụ thật thì diễn viên phải sử dụng đạo cụ này thể hiện trọn ven 
vai diễn, ví dụ như trong vở kịch Kim Ngọc Nô (câu chuyện kể về người học 
trò nghèo sau khi đỗ quan thì chê người vợ của mình xuất thân thấp hèn, 
muốn hãm hại vợ, kết cục câu chuyện là hai vợ chồng lại yêu nhau thắm. 
thiết như thuở ban đầu), diễn viên vai Tiểu sinh tay bưng chén cơm uống 
hết nước đậu, và còn dùng miệng liếm sạch đôi đũa. 

Những đạo cụ lớn nhỏ và bối cảnh đơn giản (người trong ngành gọi 
chung là “thể mat”) sử dụng trong biểu diễn Kinh kịch bao gồm để đèn сау, 
lồng đèn, mái chèo, thư, giấy mực bút nghiên, tòa thành bằng vải, đình... 
để tiện lợi cho nhân viên mỹ thuật hậu đài vận chuyển, do đó chỉ chú trọng. 
đến hiệu quả tả ý thông qua tạo hình bên ngoài mà không xem trọng đến 
công dụng thực tế ngoài đời, và cũng không quan tâm đến chất lượng; 
hàng trăm cây binh khí (người trong ngành gọi là “bả tử”) và một số cây cờ 
chiến, hình dáng được mô phỏng theo vật thật, cũng là những đạo cụ có. 
tính tượng trưng. Tất cả đạo cụ đều do “kiểm trường” (nhân viên chuyên 
môn hậu đài sân khấu) quản lý. 

Kinh kịch được chia theo từng hồi, việc diễn viên lên xuống sân khấu. 
và quá trình biểu diễn của họ đã quy định thời gian và không gian trên sân 
khấu. Điểm này hoàn toàn khác với phương thức chuyển hoạt cảnh trên 
sân khấu của nghệ thuật hí kịch phương Tây. Sân khấu Kinh kịch truyền 
thống đổi “hồi” nghĩa là những người “kiểm trường” sẽ lên sân khấu thay 
đổi hoạt cảnh trên sân khấu. Những người này đều là đàn ông, trên người 
mặc chiếc áo khoác rộng, trên mặt không biểu lộ tình cảm, sau khi một hồi 
kịch kết thúc những người này sẽ lâng lặng bước lên sân khấu, sau đó lại 
làng lặng bước xuống. Đôi lúc, họ còn tạo ra những hiệu ứng sân khấu, ví 
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dụ như tạo cảnh đám cháy, “kiểm trường" sẽ đứng ở một vị trí nào đó trên 
sân khấu, trong tay cầm những vật dụng như giấy xúc và châm lửa ném vé 
phía diễn viên, diễn viên sẽ theo đà thực hiện những động tác né tránh - 
giống như những kỹ xảo trong rạp xiëc. 

Bố cục sân khấu truyền thống của Kinh kịch có nguồn gốc lâu đời, đã 
trở thành một bộ phận về đặc điểm quy trình nghệ thuật của Kinh kịch. 
Một số hình thức biểu diễn độc đáo trong Kinh kịch, ví dụ dùng hai miếng. 
vải dài biểu thị chiếc kiệu, hoặc diễn viên dùng tay đẩy nhẹ và kéo lại biểu 
thi cho hành động mở và đóng cửa... những người chưa xem qua Kinh kịch 
có lẽ sẽ không hiểu những động tác này. Những vấn dé khúc mắc gặp phải 
khi thưởng thức Kinh kịch lại thường liên quan đến các kiến thức về lịch sử, 
phong tục tập quán, văn hóa, xã hội của Trung Quốc, vì vậy phải từ từ tìm 
hiểu thì mới có thể lý giải hết những bí ẩn trong đó. 

Đến nay, sân khấu biểu diễn Kinh kịch thường được che bởi một tấm 
màn nhung to, khi tấm màn này được kéo lên có nghĩa là vở kịch bắt đầu. 





Năm 1927, Mai Lan Phương đã biểu diễn một vở Kinh Kich được dựng bằng ác hoạt cảnh tht trên sân khấu, tạo nên một 
luóng gió mới vào thời đó. (Ảnh do Nhà lưu niệm Mai Lan Phương cung cấp) 55 
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Bản phách làm từ ba miếng gỗ 
46 hoặc gỗ hoàng dương rộng 
khoảng бат, dài hơn 20mm. Chia 
làm hai phán, phán đầu có hai 
miëng bản gỗ được còt chặt bằng 
dày, phán sau có một miếng bản 
gỗ, hai phán này được liên kết 
bởi một sợi dây khác. Chủ yếu 
dùng 46 95 nhịp tạo tiết tấu khi 
hát, được kết hợp hòa tấu với 
trống đơn bì (mặt trống được 
làm bởi một lớp da) tạo nhịp 
chinh cho cổng chiëng và chi huy 
tác nhạc cy khác, bản phách do 
người дб trống đơn bì kiêm quản. 
(Ảnh chụp bởi Ngô Cám Sinh) 





Trắng đơn bì, còn gọi là trống 
nhủ, là nhạc cụ chi huy của loại 
nhạc cụ gó và nhạc cụ đàn kéo, 
(Ảnh chụp bởi Ngô Cám Sinh) 


Nếu là hí kịch phương Tây, mỗi một lần tấm màn 
kiểm soát được kéo lên tức là một màn kịch bắt đầu. 
Đến khi màn kịch diễn xong, hoặc là màn sân khấu 
hạ xuống hoặc là đèn trên sân khấu được chuyển 
sang mờ. Kinh kịch lại không sử dụng những hình 
thức “chia màn” như vậy, mà chỉ sử dụng hình thức 
“phân hồi”: khi tấm màn sân khấu được kéo lên 
nghĩa là vở kịch bắt đầu; trong đó, mỗi một lần kéo 
tấm màn phụ xuống thì nghĩa là đã kết thúc một 
“hồi” “Tấm màn phụ” dé cập ở đây chính là thành 
quả cải cách của hí khúc đương đại. Vào thập niên 50 
của thế kỷ XX, nghệ thuật biểu diễn Kinh kịch đã đào. 
thải “kiểm trường mục đích là làm trong sạch hóa 
sân khấu. Để giải quyết khoảng ngắt quãng giữa các 
“hồi? họ đã tăng thêm một “tấm màn phụ” Vai trò 
của tấm màn chính trên sân khấu rất quan trọng, 
chỉ mở khi vở kịch bắt đầu và không đóng № 
vở Kinh kịch tối thiểu có hơn 10 hồi, nhiều nhất có 
thể lên đến 20 - 30 hồi, và chỉ có tấm màn phụ được 
đóng mở liên tục, nhìn vào trông rất nhẹ nhàng, lướt 
thướt và rất có hồn. 





Văn võ trường 

Hí khúc của Trung Quốc gồm rất nhiều loại 
hình, do yếu tố khu vực, ngôn ngữ địa phương và 
bối cảnh văn hóa khác nhau đã hình thành nên 
âm nhạc hí khúc mang nét đặc sắc riêng. Âm nhạc 
trong Kinh kịch hoàn toàn không giống như âm 
nhạc trong ca kịch phương Tây, không phải do các 
chuyên gia viết nhạc sáng tác mà là sử dụng những 
nhạc khúc thường nghe, dùng bản gõ phách có 
sẵn, dựa trên nền tảng của khúc bài (chỉ những 
điệu khúc trong Kinh kịch), viết lời theo các nhạc 
khúc đó, khúc phổ là những nhạc khúc được ghi 
chép bằng chữ Hán chứ không phải bằng những 
ký hiệu đặc biệt khác. Âm nhạc Kinh kịch được tạo 
thành bởi 7 nấc thanh, dựa trên nền tảng của một 
cặp câu nhạc (trên, dưới), thông qua sự biến tấu 
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làm nổi bật lên sự biến hóa của tiết tấu, giai điệu, và 
kết hợp các bản gõ phách khác nhau (bản gõ tiết 
tấu của nhạc cụ gõ) và biển hóa để hình thành nên 
phần biểu diễn nhạc của toàn bộ vở kịch, và tạo 
nên những cảm xúc khác nhau cho từng vở kịch. 






Phần lớn âm nhạc của các vở Kinh kịch đều được 
biến tấu từ hai làn điệu “Tây bì” và “Nhị hoàng” ca từ da 

phán là câu 5 hoặc 7 chữ, cũng có khi lên đến 10 chữ. 

Làn điệu “Tây bì” khá tươi vui, mạnh mẽ, tiết tấu nhanh 

dồn dập, chất giọng trong trẻo, thích hợp biểu diễn 
những vở kịch mang cảm xúc mạnh mẽ như kiên cường, 
tươi vui, phân nộ hoặc kích động. Làn điệu “Nhị hoàng” lại 
khá nhẹ nhàng, ổn định, trữ tình, trầm lắng, tiết tấu khá ổn 
định, chậm гаі, thích hợp biểu hiện cảm xúc buồn như trầm 
Đàn nguyệt là dạng nhạc cu đàn tu, đau Бибп, ca thán, bi oán. Hai làn điệu này còn dựa trên 


gầy, âm thanh trong trêo, ngân — vai cai cụ " Han М канн 
nga, là một tang những nhạcc¿ УЧ cẩu của vở diễn như tiết tấu của ca khúc, ca từ dài ngắn, 


chủ đạo của văn trường Kinh ih. độ dài của ca khúc để sáng tạo nên mười mấy bản gõ nhịp. 
(Anh chup bòi Ngò Cám Sinh) Các nhạc công chuyên nghiệp cho rằng 2 làn điệu Nhị hoàng 
và Tây bì đều phải sử dụng đàn chuyên dụng phù hợp với 
phong cách của nó, nguyên nhân là do chất liệu và kích thước 
của hai loại đàn này khác nhau, hơn nữa bản thân đàn Kinh 





Ban nhạc Kinh kịch do những nhạc công Trung Quốc và nước ngoài tổ tập hợp thành. (Ảnh do trang web photocome cung cấp) 57 
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Đàn Kinh hồ, nhạc cụ chính trong nhóm nhạc cụ đàn Bàn Kinh nhị hồ, trước đây Kinh kich không sử dụng loại dàn này, 

kéo của Kinh kịch, khi cày cung đuôi ngựa ma sát với nhưng bắt đầu từ thập niên X của thế kỷ ХХ, Mai Lan Phương và hai 

dày đàn sẽ phát ra âm thanh rất mạnh mẽ và vang đội. nhạc công Từ Lan Nguyên, Vương Thiếu Khanh đã sử dụng nhạc cụ 

(Ảnh chụp bởi Ngô Cám Sinh) này để hòa tấu cho làn điệu Thanh y, và hiện nay đã được sử dụng 
tông rãi (Ảnh chup bởi Ngô Cám Sinh) 


hồ cũng đã thích nghỉ với sự dao động của một âm luật trong thời gian dài, 
nếu đột ngột thay đổi sang một dạng khác, thì sẽ làm hỏng tập tính dao. 
động và tính âm luật của cây đàn, đồng thời sẽ tạo ra những tạp âm, do đó 
âm sắc cũng sẽ không hoàn mỹ, sắc thái tình cảm cũng khác đi. 


Hơn nữa, ngoài “Tây bì” và “Nhị hoàng” ra, Kinh kịch cũng đã tiếp. 
thu những ca khúc của các làn điệu hí khúc khác, ví dụ như Nam Bang tử 
(được biến tấu từ Bang tử của tỉnh Hà Nam, kết cấu và bố cục khá giống 
với bản gốc, nhưng giai điệu du dương và my miều hơn, phần lớn đều do 
vai Đán và vai Tiểu sinh hát), Tứ bình điệu (giai điệu mượt mà, những ca từ 
dù có phức tạp và không theo quy tắc nào cũng đều có thể hát bằng làn 
điệu này), Cao bạt tử (diễn biến từ làn điệu Tần, thích hợp biểu thị cảm xúc 
phán khởi và phẫn nộ), Côn khúc, Suy khang (là một làn điệu được hòa tấu 
bởi nhạc cụ sáo, nhưng ca từ lại sử dụng những từ ngữ dùng trong уап 
nói, hơn nữa giữa bài hát được chêm vào phán nhạc, khi biểu diễn rất nhẹ 
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nhàng, thư thái. Giai điệu tương đối đơn giản, dễ hát) cũng là những ca 
khúc mà trong Kinh kịch thường sử dụng. Ấn tượng sâu sắc nhất mà âm 
nhạc trong Kinh kịch mang đến cho người xem đó là cảnh tượng chiêng 
trống vang rầm, những khán giả không có thói quen thưởng thức khi nghe 
Kinh kịch có lẽ sẽ chê loại hình nghệ thuật này quá ám т, chói tai. Nguyên 
nhân chính là do Kinh kịch có nguồn gốc từ các vùng hoang mạc, đồng. 
ruộng, phải dùng âm thanh lớn của chiêng trống mới có thể tụ tập, thu hút 
khán giả; không giống như Côn khúc, được biểu diễn ở các sảnh đường, 
khuôn viên nho nhã, nhạc cụ sử dụng chính là sáo, đa phần sử dụng chiêng 
nhỏ, đương nhiên là yên tĩnh hơn nhiều. Những bài gõ nhặt (những bài gõ 
có tiết tấu tự do) trong Kinh kịch đã vay mượn từ làn điệu của Côn khúc, khi 
nghe tạo cảm giác du dương, trữ tình. 

Từ chuyên ngành trong Kinh kịch gọi ban nhạc là “trường diện; lúc 
đầu ban nhạc được ngồi trước bức “thủ cựu” (bức màn che dùng trên sân 
khấu kịch ngày xưa), diễn viên sẽ biểu diễn ở trước ban nhạc, khoảng từ 
nửa thế kỷ trước mới chuyển sang ngồi ở bên hông sân khấu. Ban nhạc 
được chia làm hai nhóm, một nhóm gọi là “văn trường? là ban nhạc sáo. 
và ban nhạc đàn, sử dụng các loại nhạc cụ đàn kéo và đàn Hồ (còn gọi là 
đàn Kinh hồ) là chính, và kết hợp sử dụng nhạc cụ đàn gảy để hòa tấu, như 
đàn nguyệt, đàn tam huyền, tỳ bà, đàn nguyễn và các nhạc cụ thổi... người 
đứng đầu “văn trường” được gọi là cầm sư”; một nhóm khác được gọi là “võ 
trường; là ban nhạc gõ trống, người đứng đầu được gọi là “cổ sư; võ trường. 
được tập hợp bởi các nhạc cụ trống, bản phách, cồng chiêng, nao, bạt..., 
trong đó trống và bản phách là chính, kế đến là cổng chiêng nhỏ và công 
chiêng lớn, ba nhạc cụ này cùng với đàn Hồ, đàn nguyệt, đàn tam huyền 
của văn trường được gọi chung là “lục trường thống thấu” (tinh thông hết 
sáu nhạc cụ). Vị nhạc trưởng chỉ huy ban nhạc là nhạc công chơi trống và 
bản phách, nhưng người này thường không nổi tiếng bằng các nhạc công. 
đàn. Giả dụ như hôm đó có diễn viên nổi tiếng với giọng hát hay biểu diễn, 
vậy thì những nhạc công đàn chuyên riêng của diễn viên đó thường phải 
lên sân khấu ngồi trước khi diễn viên chính lên sân khấu, ung dung ngồi 
vào vị trí nổi bật nhất trong ban nhạc. Vai trò chính của “văn trường” là đệm 
nhạc cho diễn viên hát, đệm nhạc nền tạo không khí huyên náo cho buổi 
biểu diễn. Nhiệm vụ chính của “võ trường” là phối hợp đệm cho động tác 
bước đi, đọc lời thoại, hát, múa, đánh võ của diễn viên, giúp cho động tác 
của diễn viên trở nên dứt khoát, theo nhịp rõ ràng; ngoài ra “võ trường” 
cũng đảm nhận việc chuyển đổi giữa các hồi, tạo không khí cho buổi diễn. 
Ban nhạc dưới sự điều khiển của các cổ sư sẽ đệm nhạc ngân nga xuyên 59 
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suốt buổi diễn, tài nghệ điều khiển ban nhạc của cổ sư có ảnh hưởng. 
quan trọng đối với sự thành bại trong diễn xuất của diễn viên. Trong lý 
luận hí khúc truyền thống có quan điểm cho rằng “ba phần quyết định 
bởi sân khẩu, bảy phần quyết định bởi hậu trường” trong biểu diễn của hí 
kịch truyền thống gọi việc ban nhạc điều khiển và quyết định tiết tấu của 
toàn bộ vở kịch là “kích cỡ; điều này đã nói lên được mức độ quan trọng 
của ban nhạc. 

Cùng với sự phát triển của dé tài tuổng kịch, sự phong phú của nội 
dung vở kịch, bên cạnh việc bảo vệ và phát huy nét đặc sắc của văn võ 
trường trong Kinh kịch truyền thống, âm nhạc Kinh kịch đương đại đã thu 
hút thêm nhiều nhạc cụ dân tộc tham gia biểu diễn, và thử nghiệm các 
hình thức hòa tấu kết hợp giữa ứng dụng các nhạc cụ dân gian Trung Quốc 
và các ban nhạc phương Tây, đã sáng tạo ra những tác phẩm âm nhạc Kinh 
kịch hoàn chỉnh thông qua phương thức sáng tác nhạc và phối hợp giữa 
các nhạc cụ. Quy mô của ban nhạc cũng có công tăng cường hiệu quả thể 
hiện lột tả nhân vật, miêu tả hoạt cảnh, tạo không khí sôi động, tăng cường 
tiết tấu của vở kịch, làm cho giọng hát được hoàn mỹ hơn, tạo khí thể hùng 
tráng chưa từng có cho toàn bộ buổi biểu diễn của Kinh kịch. 
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Sinh Đán Tịnh Sửu 


Qua hơn 100 năm kế thừa và phát triển, các nhân vật trên sân khấu 
Kinh kịch căn cứ theo giới tính và tính cách được chia thành bốn loại cơ 
bản, cũng chính là bốn loại vai diễn lớn mà người ta thường nói - “Sinh, 
Đán, Tịnh, Sửu” Mỗi loại vai lại được chia nhỏ ra, trình tự biểu diễn, cách 
trang điểm và phục sức của mỗi loại đều theo chuẩn mực riêng, và mỗi loại 
vai sẽ có một vai tương ứng trong vở kịch. 


“Sinh” là chỉ vai nam trưởng thành, căn cứ vào tuổi tác và khí chất sẽ 
được phân chia thành Lão sinh, Võ sinh, Tiểu sinh... Lão sinh trong Kinh kịch 
thường là vai người đàn ông chính trong gia đình, do đó dạng vai Lão sinh 
không những được chia thành nhiều chỉ phái, mà còn là thể loại vai chiếm 
số lượng vai diễn nổi tiếng trong lịch sử phát triển của Kinh kịch nhiều 
nhất, ông tổ của Kinh kịch Trình Trường Canh và bậc thầy Kinh kịch nổi 
tiếng Đàm Hâm Bồi đều nằm trong hàng Lão sinh. Những vai nam đóng 
vai trung niên hoặc lão niên thường sẽ có râu dưới cằm, khi hát hoặc đọc 
lời thoại đều dùng giọng bổn (còn gọi là “giọng thật”, khi biểu diễn sẽ lấy 
hơi từ vùng bụng dưới, thông qua vòm họng, trực tiếp phát ra âm thanh), 
thường được chia làm hai loại văn, võ, căn cứ vào kỹ năng biểu diễn sẽ chia 
làm Xướng công lão sinh (hát là chính), Tác công lão sinh (biểu diễn bằng 
động tác là chính) và Võ lão sinh (mặc áo giáp, sau gáy cắm cờ hoặc mặc bộ. 
đồ võ ngắn, biểu diễn võ công là chính). 


Những nghệ sĩ nam trẻ chuyên diễn vai võ sinh, chuyên đóng vai võ 
nghệ gồm có “Võ sinh thái đấu” Dương Tiểu Lâu trải qua bao khó khăn đã 
sáng tạo thành công nên “võ hí văn xướng” Võ sinh phái nam nghệ sĩ Cái 
Khiếu Thiên (1888 - 1970), và Lý Vạn Xuân, Lý Thiếu Xuân... Võ sinh căn cứ 
theo hình thức hóa trang được chia làm hai loại, một loại có tên gọi là Võ 
sinh trường kháo, trên mình mặc áo giáp dát đồng, sau gáy cắm cờ, đầu đội 
mũ sắt, chân mang ủng có đế dày, thông thường trên tay đều cầm vũ khí 
có cán dài, không những đòi hỏi phải có võ nghệ cao cường mà còn phải 
có phong độ của một vị tướng lĩnh, tạo hình tạo dáng phải hoàn mỹ, điểm 
đạm, đoan trang, và còn đòi hỏi phải có kỹ năng biểu diễn tốt và kỹ năng 
hát, đọc lời thoại tốt; một loại nữa là Võ sinh đoản đả, mặc quần áo ngắn, 
dùng những loại binh khí ngắn, đòi hỏi phải có vóc dáng linh hoạt, nhanh. 
nhạy, theo cách nói trong ngành gọi là phải “đẹp, nhanh, dứt khoát’, nhìn 
vào động tác phải dứt khoát, mạnh mẽ, khi đánh phải có khí thế, không éo 
lả, èo uột. 


Tiểu sinh cũng là vai nam trẻ, không mang râu, không mặc áo giáp 
dát đồng, thường được hóa trang sao cho khuôn mặt thanh tú, khôi ngô. 
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Do vai diễn Tiểu sinh thường là Sa mạo (mũ sa) sinh (thường làm quan trong. 
triều, đội mũ ó sa), Phiến tử tiểu sinh (những thư sinh cầm quạt), Trĩ vĩ sinh 
(những tài tử phong lưu, đẹp trai), Cùng sinh (những thư sinh chưa đỗ đạt 
công danh)... những vai này phần lớn đều là văn nhân, vì vậy sau khi hóa 
trang xong, một số sẽ lộ vẻ nho nhã, chững chạc bên cạnh phong thái ung 
dung, nghiêm trang, một số sẽ mang phong thái phong lưu, phóng khoáng, 
một số sẽ mang vẻ hùng dũng, anh vũ, có khí thế mạnh mẽ, vì vậy vừa không 
thé quá hung bạo, nhưng cũng không thể quá khờ khao. 


Do đặc tính của các loại hình vở kịch trong Kinh kịch, vai Tiểu sinh trước 
giờ vẫn chỉ đóng vai trò thứ yếu, xét về сас mặt như tuóng kịch, biểu diễn, 
nhân tài, vai Tiểu sinh đếu không đa dạng, phong phú bằng vai Lão sinh và 
vai Đán. Những vai Tiểu sinh nổi tiếng trong lịch sử Kinh kịch chỉ đếm 
trên đầu ngón tay, trước đây có Trình Kế Tiên (1874 - 1944), Khương Diệu 
Hương (1890 - 1972), Kim Trọng Nhân (1886 — 1950); sau đó có Du Chấn 
Phi (1902 - 1993, nghệ sĩ biểu diễn Côn khúc, Kinh kịch, kinh nghiệm biểu 
diễn Côn khúc dày dạn, có thể hát hơn 200 vở kịch Côn khúc, sau 30 tuổi bắt 
đầu tìm tòi nghiên cứu biểu diễn vai Tiểu sinh trong Kinh kịch), Diệp Thịnh 
Lan (1914 - 1978). Và trong số các vai Tiểu sinh, tính đến thời điểm hiện 
tại chỉ có duy nhất Diệp Thịnh Lan có thể tự mình đứng ra diễn vai chính. 
Hiện tượng này hoàn toàn đối ngược với ca kịch phương Tây, trong ca kịch 
phương Tây, vai nam trẻ đóng vai trò rất quan trọng và đã đào tạo ra nhiều 
vai nam trẻ nổi tiếng. Đặc điểm lớn nhất trong phần diễn xuất của Tiểu sinh là 
khi hát và đọc lời thoại sẽ kết hợp sử dụng cả giọng thật và giọng giả, giọng. 
giả thường sẽ sắc hơn, yếu hơn, cao hơn giọng thật, giọng giả nghe có cảm 
giác trẻ tuổi, do đó tạo sự khác biệt về chất giọng với Lão sinh. Nhưng giọng 
giả mà Tiểu sinh sử dụng lại không giống với giọng giả mà các nữ nghệ sĩ 
đóng vai Đán thể hiện. Kiểu hát của vai Tiểu sinh tuy rằng cũng dùng giọng 
giả nhưng lại mang vẻ mạnh mẽ, hùng hồn, phóng khoáng, trong trẻo, ám 
thanh rõ nét nhưng lại không nhu mì, rất cương trực nhưng lại không hé thô 
bạo. Muốn nắm bắt kiểu hát và lối đọc lời thoại này hoàn toàn không dễ, vì 
vậy hàng Tiểu sinh trong Kinh kịch từ xưa đến nay đều là loại vai có số lượng 
nghệ sĩ nổi tiếng ít. Điều đáng nói là Diệp Thịnh Lan có ưu thế thiên phú, có 
một giọng hát khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, tài năng biểu diễn Côn 
Khúc và Kinh kịch của ông đều đạt đến trình độ cao, những vở kịch chuyên 
môn có rất nhiều, tài năng của ông đã góp phần giúp cho nghệ thuật biểu. 
diễn vai Tiểu sinh càng thêm hoàn thiện. Ông đã tiếp thu tinh hoa của nhiều 
làn điệu và kiểu hát của các chỉ phái, khi biểu diễn rất chú ý đến sự khác biệt 
của Võ tiểu sinh và Văn tiểu sinh, giọng hát mỹ miều, mạnh mẽ, chất giọng 
tròn đầy, nhẹ nhàng và khoan thai; do trình độ võ nghệ khá tốt nên ông có 
thé thực hiện nhiều động tác vũ đạo và võ thuật khó. 63 
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Trong lịch sử phát triển lâu dài của Kinh kịch, 
thời kỳ đầu diễn viên chính của vở kịch thường là các 
vai Lão sinh, tuyệt đại đa số các diễn viên nổi tiếng 
như Trình Trường Canh, Đàm Hâm Bồi déu là diễn 
viên hàng Lao sinh. Vai Đán cũng có nhưng chỉ chiếm 
số lượng khá ít, những nghệ sĩ vai Đán nổi tiếng có 
khả năng cạnh tranh lại với Trình Trường Canh, Đàm 
Hâm Bồi trên sân khấu lại còn ít hơn. Vai Lão sinh 
trong Kinh kịch thường là những nhân vật chững 
chạc, điểm đạm và có địa vị cao trong giới đàn ông, và 
những nhân vật do vai Lão sinh đóng trong các câu 
chuyện Kinh kịch vì vậy cũng rất được mọi người tôn 
trọng. Ngoài ra, Kinh kịch được ra đời vào cuối thời 
kỳ xã hội phong kiến, đã từng chịu ảnh hưởng giáo. 
hóa, những trung thần lương tướng do Lão sinh biểu 
diễn đều là lực lượng nòng cốt của các triểu đại từ сб 
chí kim, phẩm chất tinh thần của những nhân vật này 
tiêu biểu cho quan điểm giá trị chủ đạo của xã hội сб 








Mạnh Tiểu Đông (1907 — 1977) là nữ Lão sinh nổi 
tiếng dá giành được tiếng tăm vào thập niên 20 của 


đại Trung Quốc, từ đó tạo mối gắn bó đoàn kët trong thë ký XX, giành li địa vị vốn di phải có cho các nữ 


xã hội loạn lạc đầy nguy cơ trong thời đó. Đến dáuthé din viëntrên sån kháu Kinh kich. 
kỷ XX, Trung Quốc dấy lên phong trào văn hóa mới, 

rộng rãi tiếp thu ảnh hưởng của tư tưởng phương Tây, xu thế xã hội thay đổi, 
văn hóa tỉnh thần cũng thay đổi theo. Các nhân vật trong kịch vẫn như cũ, 
nhưng lại tỉnh tế và uyển chuyển hơn nhiều, trở nên vô cùng sống động, đến 
nỗi vào thập niên 20 của thế kỷ ХХ, cùng với sự thịnh hành của tư tưởng nam. 
nữ bình đẳng, bắt đầu là việc Mai Lan Phương là nghệ sĩ tiêu biểu cho vai 
Đán, sau đó lần lượt các nhân vật nữ trong Kinh kịch cũng bắt đấu được cân 
nhắc vị trí bình đẳng với nhân vật nam, Kinh kịch cũng xảy ra một sự chuyển 
biến to lớn, đó là chuyển từ xem trọng đạo đức sang chú trọng tính thẩm 
mỹ. Và xét từ tình hình của những năm gần đây, diễn viên vai Đán đang ngày. 
càng nhiều trong khi diễn viên vai Sinh lại ngày càng ít di. 


“Đán” là tên gọi chung cho các vai nữ, bao gồm Thanh y, Hoa đán, Võ 
đán, Ноа sam, Lão đán, Thái đán... Thanh у, còn được gọi là “Chính đán; theo 
quan điểm truyền thống, có vị trí chủ chốt trong vai Đán, gần như các nghệ 
sĩ vai Đán nổi tiếng đều có một vai Thanh y để đời. Trong xã hội cũ, phụ nữ 
không được tự do đi lại, lễ giáo phong kiến yêu cấu phụ nữ mắt không được 
nhìn nghiêng, cười không hé răng, thậm chí tay áo không được để lộ ngón 
tay, khi đi không được quá nhanh, phải thung dung, điềm đạm, vì vậy những. 
vai diễn phụ nữ con nhà lành trên sân khấu biểu diễn hí khúc dù là đang 
ngồi, đang đứng, đang đi đều phải một tay đặt trước ngực hoặc giữa bụng, tay 








tips Jtieulun hopto.org 


Nghệ thuật biểu diễn 


còn lại thì phải để ra sau lưng, và lúc nào cũng phải chậm rãi, nhã nhặn- đây chính 
là hình tượng Thanh y mà chúng ta thường gặp, đoan trang, nghiêm túc, 
hiểu biết chữ nghĩa, đạo lý, có thể nói là một người mẹ hiển vợ thảo, cũng 
có thể là một bậc nữ anh hùng trình tiết trong xã hội cũ, độ tuổi thường là 
tù thanh niên cho đến trung niên. Đặc điểm biểu diễn là lấy kỹ năng hát làm. 
chủ yếu, biên độ động tác khá nhỏ, di lại điểm đạm, từ tốn, khi đọc lời thoại 
thường đọc Vận bạch (nói một cách có vấn điệu, theo giọng Hồ Quảng), 
chứ không đọc Kinh bạch (giọng Bắc Kinh). Bên cạnh đó, do nhân vật do vai 
Thanh y thể hiện phần lớn đều có số phận không may mắn, một số thì bị 
ruồng bỏ, một số thì có cuộc sống nghèo khổ, nên về trang phục cũng rất 
chất phác, mộc mạc. 





Tính cách, khí chất của Hoa đán có sự khác biệt rất lớn với Thanh y, 
thông thường nhân vật là những vai a hoàn hầu hạ tiểu thư nhà giàu, hoặc 
là những thiếu nữ chưa xuất giá của những gia đình trung lưu, hoặc những 
thiếu phụ öng eo, chanh chua đều khá hoạt bát, lanh lợi, tươi vui, động tác 
cũng nhanh nhẹn, linh hoạt. Xét về trang phục, những vai này đều mặc trang 
phục ngắn - hoặc là áo ngắn đi với quán ngắn, hoặc là 
áo ngắn phối với đầm ngắn, nhưng cho dù là mặc 
trang phục dài nhưng cũng được thêu các hoa 
văn tươi tắn, rực rỡ. Xét về tuổi tác, tất cả đều 
là những cô gái đang độ tuổi thanh xuân. 
Xét về mặt diễn xuất, chủ yếu biểu diễn 
về điệu bộ và đọc lời thoại, và đa phần là 
đọc Kinh bạch, chỉ có một số ít là đọc Vận 

bạch. Vai Hồng Nương do Tuân Tuệ Sinh 
(1900 - 1968) thể hiện chính là vai Hoa 
đán điển hình. 
Diễn viên vai Đán trước cuối đời 
nhà Thanh, nếu đã diễn Thanh y thì 
không diễn Hoa đán, diễn vai Hoa đán thì 
không diễn Thanh y, sự phân cách trong 
nội bộ ngành rất rõ rệt. Những vở kịch xướng 
công đơn thuần (hát là chính), hoặc kịch tác 
công đơn thuần (biểu diễn điệu bộ là chính) đều 
tỏ ra vô cùng đơn điệu khi phản ánh hiện thực cuộc 
Vai Dương Quý Phi do Mai Lan Phương thể hiện tung vở 5009 củng мае tho bg Sen thời ӨЗІ ен 
Quý Phi зау rượu thính là vai Ноз sam dién hình, ký năng hátvà phát triển của xã hội, đời sống xã hội dang 
điệu bộ déu rát xuất ắc trén bộ măng phuc kiêu sa được thêu ngày càng phong phú, trạng thái tâm lý và 
nh (hàn er нчен ЫЫ hành vi của nhân vật cũng đang ngày càng 
phức tạp, vì vậy hình thức biểu diễn trên sân 65 
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khấu cũng đòi hỏi phải đa dạng hơn, yêu cầu đòi hỏi đối với vai nữ chính 
cũng ngày càng cao hơn. Và thế là, dưới sự nỗ lực của nghệ sĩ vai Đán nổi 
tiếng Vương Dao Khanh (1881 - 1954), sau thập niên 20 của thế kỷ XX, đã 
xuất hiện một dạng vai Đán tổng hợp có tên gọi là “Hoa sam’, dạng vai пау 
dung hòa giữa phong cách đoan trang, trám tĩnh của Thanh у, lối biểu diễn 
hoạt bát, lanh lợi của Hoa đán, kỹ năng biểu diễn võ thuật đa dạng của Võ 
đán làm một, dù là ở các mặt hát, niệm (đọc lời thoại), tác (điệu bộ) hay đả 
(võ thuật) đều có thể thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của khán giả, từ đó làm 
phong phú thêm phạm trù biểu diễn và phong cách biểu diễn của vai Chính 
đán. Sau khi “Tứ đại minh đán” - Mai Lan Phương, Thượng Tiểu Vân (1899 — 
1976), Trình Nghiễn Thu (1904 - 1958), Tuân Tuệ Sinh làm mưa làm gió trên 
sân khấu, nghệ thuật biểu diễn của vai Đán lại càng tiến bộ hơn trước, những 
vở kịch trong đó vai Đán là vai chính cũng không ngừng tăng theo. Theo. 
'thống kê sơ bộ, chỉ riêng những vở kịch mới sáng tác riêng cho “Tứ đại minh 
đán" đã lên đến gần 200 vở kịch. Có thể nói, vai diễn có Чёт năng phát triển 
nhất trong hàng vai Đán chính là 
“Hoa sam’, bởi vì khán giả thích 
xem dạng vai “toàn hí" (đủ các kỹ 
năng) như vậy, yêu cầu đòi hỏi đối 
với diễn viên cũng rất toàn diện. 
Võ dán là loại vai nữ tinh 
thông võ nghệ, và cũng có thể 
chia thành hai loại lớn. Một loại là 
Võ đán đoản đả (“đoản” là ngắn, 
“đả” là đánh), mặc trang phục 
ngắn, ít khi có cảnh cưỡi ngựa, 
chủ yếu chú trọng ở phần đấu 
võ nghệ và niệm bạch (đọc lời 
thoại), một số còn thu hút sự chú 
ý của khán giả bằng “điệt phác" 
(một trong những động tác đấu 
võ trên sân khấu kịch), nhưng 
về kỹ năng hát và biểu diễn thì 
hơi kém. Vở kịch liên quan đến 
Võ đán đoản đả rất nhiều. Ngoài 
ra còn có Võ đán trường kháo, 
đó là những Võ đán mặc áo giáp. 
dát đồng liền thân, đầu đội mũ 





sắt, thường đều cưỡi ngựa, tay ныповёячатодт. Ап đứng bën phái rát hoat bát, lanh lgi, do nghệ s vai án 
cầm một con dao có kích thước — đưmgđ;inđitiếngLưuThụcPhươngthểhi‡n (Ảnh chup bồi Vương Khá Tin) 
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Tài nghệ vö thuật của Diệp Thịnh lan rát ao, rát nhiều các vũ dao và động tác võ thuật có biên độ lớn nhưng ông vẫn có 
thế ứng phó được. Đây là cảnh ông đóng vai vị thiếu tướng phong lưu Dương Tỏng Bảo (Tri vi sinh) cüng với nghệ si nổi 
tiếng vai Dán là Dó Сіп Phương (đóng vai Mộc Quế Anh), biểu діл trên sân khẩu trong vờ kich Mộc Kha Trai. Trong ảnh 
là cành nhãn vật nam và nhân vật nữ đều đang "nganh kháo” (trong trang thải sån sàng lãm trận) trén vai được cắm có 
khảo (фик làm tù bön lá cö), dšu đội mũ linh soái, được trang bi vü trang đáy đủ. (Ảnh chụp vào пат 1955) 


khá nhỏ, vì vậy còn gọi là “Dao mã дап". Dao mã đán một mặt phải có tài 
nghệ võ thuật cao, và còn phải biểu diễn các động tác điệu bộ một cách 
điêu luyện, hơn nữa đôi khi phần niệm bạch và tư thế biểu diễn cũng rất 
quan trọng, loại vai này rất được hoan nghênh, phần hóa trang ngoại hình 
của diễn viên cũng toát lên vẻ mạnh mẽ, phần biểu diễn cũng rất thu hút 
người xem. Có ý nghĩa hơn là, các nhân vật mà vai Võ đán khắc họa đều là 
các nữ anh hùng, nữ tướng quân, nữ hiệp khách trong thời сб đại, những. 
loại vai này đều rất quen thuộc đối với người Trung Quốc, nhưng trong mắt 
của người nước ngoài lại rất mới mẻ. Do hình tượng những nữ tướng quân, 
nữ hiệp khách đều khá hiếm gặp ở nước ngoài, nhưng trong xã hội phong. 
kiến của Trung Quốc, phụ nữ phải chịu nhiều sự ràng buộc và đè nén nặng. 
né, vậy mà lại có hình tượng vô cùng anh dũng và không chút sợ hãi, hoạt 
bát và đáng yêu trên sân khấu, khiến cho mọi người kính phục. Ngoài ra, 67 
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Bộ mặt hoa này chính là hóa trang của vai Tinh, trên người mặc bộ màng phục màu xanh dương, miệng đeo râu trắng, là một vai diễn văn 
võ song toàn, quả cảm, nghĩa hiệp, dũng mãnh và điểm đạm. (Ảnh chụp bởi Vương Khả Tín) 
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những vai nữ lớn tuổi đáng kính được gọi là “Lão đán” đặc điểm biểu diễn 
là khi hát hoặc đọc lời thoại đều dùng giọng thật, nhưng chất giọng lại 
không đều, thẳng và mạnh mẽ như vai Lão sinh, mà phải uyển chuyển 
luyến láy như giọng của Thanh у. Thời kỳ đầu Kinh kịch vẫn chưa có diễn. 
viên chuyên đóng vai Lão đán, đa phần đều do những Lão sinh kiêm 
nhiệm diễn cả vai Lão đán, cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mới có diễn viên 
chuyên đóng loại vai này. Những nghệ sĩ nổi tiếng với vai Lão đán trong 
thế kỷ XX có Lý Đa Khuê (1898 - 1974), ông được mệnh danh là “Tôn sư 
của Lão đán”. 

Những kiểm phổ mà khán giả thường thấy đa phần đều là của “Hoa 
kiểm; loại vai này được gọi là “Tịnh Nhân vật vai này đều là nam, tính tình 
thô lỗ, phóng khoáng, thích nói chuyện lớn tiếng, thường xuyên la lớn, khi 
nôn nóng, căng thẳng còn động tay động chân. Vai Tịnh được chia thành 
Hoa kiểm đồng chùy, Hoa kiểm giá tử và Hoa kiểm võ. Bởi vì trong Kinh kịch 
có một vở kịch gọi là Nhị tiến cung, Hoa kiểm trong kịch tên là Từ Ngạn Chiêu, 
nhân vật này đòi hỏi phải có kỹ năng hát giỏi, về cơ bản thì không có động. 
tác võ thuật nào, trong tay cầm một cái búa đồng, được công nhận là Xướng 
công hoa kiểm (chuyên hát) điển hình, vì vậy mọi người gọi “Đồng chùy" 
(chùy nghĩa là búa) là tên gọi thay thế cho Xướng công hoa kiểm. Trong Kinh 
kịch còn có rất nhiều vở kịch về Bao Công, đều nổi tiếng với kỹ năng hát các 
ca khúc phức tạp và dài, nội dung kể về một vị quan thanh liêm tên là Bao 
Chứng, nghiêm khắc tuân theo luật lệ kỷ cương, không vì tư lợi mà phạm 
pháp, Bao Công trong các vở kịch đều vẽ bộ mặt đen, vì kiểm phổ có màu 
den trong Kinh kịch còn có tên gọi là “Hắc đầu; vì vậy “Hắc đầu” cũng trở 
thành tên gọi khác của Xướng công hoa kiểm. Phạm trù biểu diễn của Hoa 
kiểm giá tử lại còn rộng hơn, những diễn viên thuộc dạng vai này vừa phải 
có tài nghệ võ thuật thâm hậu, lại còn phải có kỹ năng biểu diễn tốt, đọc lời 
thoại hay, còn phải biết hát, và phải có dáng dấp biểu diễn đẹp. Một Hoa 
kiểm giá tử ưu tú trên thực tế là một Hoa kiểm đa tài. Cùng với sự phát triển 
của thời đại, những vở kịch xướng công thuần túy đã và đang ngày càng ít đi, 
bởi vì lối biểu diễn như vậy trông khá đơn điệu. Và Hoa kiểm giá tử đương 
nhiên cũng trở thành phương hướng phát triển chủ đạo của vai Tịnh, 
những vở kịch về loại vai này cũng nhiều hơn. Trước và sau thế kỷ XX 
lần lượt xuất hiện những nghệ sĩ vai Tịnh có ảnh hưởng lớn đến làng Kinh 
kịch như Kim Thiếu Sơn (1890 - 1948), Hác Thọ Thần (1886 - 1961), Hầu 
Hi Thụy (1892 -1983), Cừu Thịnh Nhung (1915 - 1971), Viên Thế Hải 
(1916 - 2002)... Hoa kiểm võ chỉ xem trọng thi thố võ nghệ, không chú 
trọng kỹ năng niệm, hát, vì vậy trong quá trình phát triển của Kinh kịch, 
có một số kịch sau này đều do Võ sinh và Hoa kiểm giá tử kiêm nhiệm 
biểu diễn, và cũng dán dán không còn ai diễn Hoa kiểm võ nữa, quy тб 
của kịch Hoa kiểm võ cũng ngày càng bị thu hẹp lại. 69 
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Tuy rằng vai Sửu trong Kinh kịch được 
xếp hạng thứ tư, đóng vai trò làm nổi bật cho 
vai chính, nhưng lại xuất hiện trước các vai 
khác trong lịch sử phát triển của hí khúc Trung 
Quốc, câu ngạn ngữ hí kịch “Vô Sửu bất thành. 
hí” đã được lưu truyền từ lâu. Có người cho. 
rằng vai Sửu chuyên diễn người xấu, thực ra 
không phải như vậy. Trong vai Sửu có một số là 
đóng vai nham hiểm, gian xảo, tham lam, ích 
kỷ, nhưng nhiều hơn hết lại là những vai thông 
minh, lanh lợi, cảnh giác, hài hước, thậm chí 
còn rất ngay thẳng, chính trực, hiển lành. Trong 
hí kịch truyền thống, thông thường những 
nhân vật có địa vị xã hội không cao đa phần 





i Sử é tí Vai Sửu thường do các diễn viên nam đồng, thời lượng biểu 
đều Чокар Sửu đóng. Nhưng xét Ме tính cách, diễn kịch tuy không nhiều nhưng phong cách hóa trang trông 
những người này đa phần đều rất hài hƯỚc, vát buón cờ và dá thương. là hình tượng vai Sửu bà lão 


hoạt bát, khá lac quan. Phải nói rằng, nhân vật | do Truong Kim Luong vë. 

thuộc hàng Sửu nhiều hơn các vai Sinh, vai 

Đán và vai Tịnh, từ hoàng thượng, tướng quân, 

'thừa tướng, cho đến tầng lớp bình dân, những người què điếc mù câm, nam 
nữ, già trẻ, người tốt, người xấu, trung thần, kẻ gian đều có thể dùng vai Sửu 
để thể hiện, phương pháp biểu diễn phong phú, linh hoạt, ngôn từ hài hước, 
và những tình tiết hài hước này có tác dụng làm tôn thêm cái hay cho toàn 
bộ vở kịch, rất được khán giả hoan nghênh. Vai Sửu cũng được chia thành 
Уап sửu và Võ йи. Vai Sửu tuy không được nổi tiếng như vai Sinh nhưng yêu 
cầu về mặt diễn xuất lại rất cao, cũng từng đào tạo ra những diễn viên nổi 
tiếng, trong đó lối biểu diễn của Tiêu Trường Hoa (1878 - 1967) rất được mọi 
người tôn vinh. Ngoài ra còn có “Thái dán’, thuộc dạng vai hài hước nhưng. 
chanh chua, vai này vốn dĩ thuộc hàng vai Đán, nhưng trên thực tế lại do các 
diễn viên vai Sửu đảm nhiệm. Trước đây, hàng vai Sửu đa phần đều do diễn. 
viên nam đóng, nhưng bây giờ cũng có rất nhiều diễn viên nữ đảm nhiệm, 
nhưng khi sử dụng diễn viên nữ đóng vai Thái đán thì cũng phải hát và niệm 
bàng giọng thật, không sử dụng giọng giả (khi vận âm, diễn viên phải cố thít 
chặt thanh quản sao cho có thể phát ra âm thanh cao hơn giọng thật) như 
một số vai Đán. 


Không phải tất cả các vở kịch đều có nhiều vai như vậy, do hình thức 
biểu diễn của Kinh kịch truyền thống là do một diễn viên nổi tiếng trong. 
một dạng vai nào đó dẫn đầu biểu diễn, vô hình trung đã hình thành nên 
những vở kịch tiêu biểu được phân chia theo từng dạng vai, vì vậy trong 
các vở kịch khác nhau thì thời lượng biểu diễn của các dạng vai cũng khác 
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nhau. Trong các vở kịch tiêu biểu của vai Lão sinh thì Lão sinh chính là vai 
chính duy nhất; trong các vở kịch tiêu biểu của vai Thanh y thì Thanh y của 
vai Đán chính là vai chính duy nhất; ngoài ra còn có các vở kịch về vai Tiểu 
sinh, vai Hắc đầu của hàng Tịnh. 


Trước khi Kinh kịch ra đời, hàng đáng (các loại vai) của diễn viên còn 
được phân chia chỉ tiết hơn trong các loại hình kịch hí khúc, hàng đáng 
của Kinh kịch được vay mượn và kế thừa trực tiếp từ các loại hình kịch hí 
khúc tién thân như Huy điệu, Hán hí, Côn khúc... mỗi hàng đáng đều có hệ 
thống các động tác, sở trường biểu diễn và phương pháp thể hiện tương 
đối phong phú và hoàn thiện của mình. Những đứa trẻ học đóng kịch khi 
đã tham gia vào khoa ban (nơi đào tạo diễn viên hí khúc của Trung Quốc 
ngày xưa), trước hết phải học một số kỹ năng thông dụng cơ bản của các 
hàng đáng, sau đó mới phân chia hàng đáng, và chỉ chuyên học hàng Sinh, 
hàng Đán, hàng Tịnh hoặc hàng Sửu; cách phân chia thường gặp nhất là, 
người có ngoại hình ngay thẳng, chính trực sẽ theo vai Lão sinh, người có 
ngoại hình trẻ đẹp, thanh tú sẽ hát vai Đán, người có chất giọng đặc sẽ hát 
vai Hoa kiểm, người có vẻ mặt hài hước sẽ hát vai Sửu... sau khi học tập 
một khoảng thời gian có thể tự mày mò nghiên cứu thể loại vai thích hợp 
với mình để chuyên sâu hơn. Ví dụ như thể loại vai Lão sinh, nếu một diễn 
viên sở trường về mặt biểu diễn nhưng lại có chất giọng kém, vậy thì anh 
ta phải chọn vai Tác công lão sinh (chuyên về biểu diễn) cho những vở kịch 
mà anh ta diễn; nếu một diễn viên giỏi về hát và biểu diễn, nhưng tài nghệ 
võ thuật khá kém hoặc sức khỏe yếu, vậy thì anh nên phát huy điểm mạnh 
và hạn chế bộc lộ điểm yếu, tránh biểu diễn các vai Võ lão sinh có nhiều 
động tác võ thuật rườm rà. Khi một số 
diễn viên phát hiện hàng đáng mà mình 
đang theo học có khoảng cách chênh 
lệch với ngoại hình, khí chất hoặc chất 
giọng của mình, cũng có thể chuyển 
sang theo học hàng đáng khác. Họ cổ 
gắng biểu diễn trong hàng đáng của 
mình, qua một khoảng thời gian dài 
sẽ ảnh hưởng đến tính cách và ngoại 
hình của mình. Nếu để ý quan sát thì 
sẽ phát hiện, những diễn viên nam sau. 
khi trưởng thành - người có gương mặt 
thon gọn thường thuộc hàng Lão sinh, 
Nhìn là biết ngay dy là hai vai Sửu, điển viên dùng phán trắng vẽ — người có khuôn mặt cân đối thường 
TH na ва tin  thuôe hàng Пёи sinh, người có khuôn 

mặt rộng to thì chắc chán sẽ thuộc hàng 7 
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Hoa kiểm. Truyền thống căn cứ vào hàng đáng mà không căn cứ vào tính 
cách của diễn viên để phân chia sở trường biểu diễn đã khiến cho lịch sử 
phát triển của Kinh kịch không những cho ra đời nhóm nghệ sĩ vai Nam đán 
đặc thù, mà còn cho ra đời những vai Nữ lão sinh, Nữ hoa kiểm được khán 
giả đón nhận nồng nhiệt, phải nói rằng đây là nét kỳ diệu của Kinh kịch. 


Sự phân chia trong hàng đáng chỉ mang tính tương абі, chỉ là quy định 


rõ một chủng loại vai diễn, vì vậy cũng không phải là quá cứng nhắc. Xét trên. 
quá trình phát triển của xã hội trong tương lai thì một diễn viên Kinh kịch 
phải đa tài, văn võ song toàn. Nếu chỉ biết hát, hoặc chỉ biết đánh võ thuật thì 
rất khó có thể trở thành một diễn viên được yêu thích lâu dài. 





Xướng niệm tác đả 


Từ trong ngành gọi việc lên xuống sân khấu của các nhân vật Kinh kịch 
truyền thống là “xuất tướng nhập tướng? nghĩa là trên sân khấu theo phong 
cách cổ truyền, diễn viên sẽ lên xuống sân khấu thông qua cái “cửa” làm từ 
hai miếng rèm vải ở hai bên tấm “thủ cựu” Trước khi nhân vật bước lên sân 
khấu, thường sẽ đứng ở sau tẩm rèm (nay là phần màn bên hông sân khẩu) 
“hậu trường" (nghĩa là “chờ'), có khi thì khi đàn Hồ vang lên, diễn viên tới lượt 
lên sân khấu sẽ hát một câu Đạo bản (là một câu hát dẫn trước khí vào bài 
hát chính thức), khán giả ở dưới sân khấu nghe câu Đạo bản xong thì sẽ vỗ. 
tay nồng nhiệt, và diễn viên này mới vén 
màn bước ra sân khấu; có khi thì ban 
nhạc sẽ đánh công chiêng trước, diễn 
viên sẽ bắt đầu nhảy múa ở sau rèm, 
biên độ động tác sẽ chuyển từ nhỏ đến 
lớn, diễn viên vừa múa vừa bước ra sân 
khấu. Phía sau tấm màn có một người 
chuyên phụ trách dùng một que vén 
màn lên, diễn viên sẽ từ bên trong bước 
ra; khi diễn viên trên sân khấu chuẩn bị 
xuống, thì tấm rèm cũng được vén lên 
tù bên trong, diễn viên sẽ bước qua lối 
này để trở về hậu đài. 

Thông thường khi một diễn viên 
giỏi bước ra sân khấu, dưới sân khấu sẽ 





sii aile Z A : Vai Nam đán nối tiếng của chỉ phái Trinh là Vương Ngâm Thu (1925 - 
lập tức vỗ tay nồng nhiệt. Trong trường. 2001) dang biéu diën vö kich vai Thanh y chuyên về xướng công (chuyên. 


hợp bình thường, tấm màn sẽ được hát) có tên là Ha Hậu Ma Điện. (Ảnh chụp năm 1959) 
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vén lên không cao quá đầu của một người bình thường, nếu nhân vật bước 
ra sân khấu là một vị đại tướng, trên đầu lại được cắm những cây cờ lệnh trĩ 
vĩ, vậy thì ông ta phải cúi đấu xuống, hơi nghiêng người và xoay nhẹ eo, rồi 
mới bước theo hình vòng cung để ra sân khấu. Chỉ với hai ba bước như vậy, 
rồi “khung” lại trước tấm màn, tạo một tư thế biểu diễn, “quan sát” khán giả 
phía dưới sân khấu, vậy là hoàn tất khâu ra mắt, khán giả cũng sẽ đáp lại 
bằng những tiếng la hét và vỗ tay. 

Hình thức biểu diễn cơ bản nhất của Kinh kịch được tóm tắt bằng bốn 
'từ “Xướng (hát), Niệm (đọc lời thoại), Tác (cử chỉ, điệu bộ), Dá (đánh võ thuật). 


Trung Quốc có từ 200 đến 300 chủng loại hí khúc, sự khác biệt cơ bản 
nhất là ở ca khúc, giai điệu và âm vận của lối hát, chứng tỏ những hí khúc 
của các địa phương khác nhau sẽ mang đặc điểm âm vận, ngữ âm của vùng 
đó. Mọi người đều biết rằng, Kinh kịch không được hát bằng giọng Bắc Kinh 
chuẩn, Kinh kịch mang đậm chất giọng của vùng Hồ Bắc, đây cũng chính là 
một nét đặc thù của Kinh kịch được hình thành trong quá trình phát triển. 


Kiểu hát trong Kinh kịch hoàn toàn khác với hệ thống thanh nhạc 
của phương Tây, trên cơ bản không thể ghi âm bằng khuôn nhạc “năm 
dòng кё". Hệ thống thanh nhạc của phương Тау сап cứ vào âm vực và 
phương pháp hát của người biểu diễn để chia thành “giọng nam cao’, 
“giọng nam trung” “giọng nam thấp “giọng nữ cao” (bao gồm “giọng nữ 
cao hí kịch” và “giọng nữ cao màu sắc”), “giọng nữ trung” “giọng nữ thấp. 
Kiểu phân chia này có thể do người viết lời dựa trên tính hoàn chỉnh của 
một vở ca kịch để xác định, nhân vật là một chàng trai trẻ có thể do diễn 
viên giọng nam thấp thể hiện, cũng có thể do một diễn viên là giọng nam 
cao hoặc giọng nam trung thể hiện; và nhân vật là một người già cũng có 
thé do giọng nam thấp, giọng nam trung hoặc giọng nam cao thể hiện...; 
nghĩa là, phong cách nghệ thuật ca hát của các nhân vật trong vở kịch là 
do người viết lời và diễn viên quyết định, và quyết định dựa trên yêu cầu 
của nhạc khúc. Trong ca kịch, một nữ diễn viên thường sẽ không diễn được 
những vai diễn phải hát giọng nam thấp. 









Nhưng hệ thống thanh nhạc của nghệ thuật biểu diễn Kinh kịch lại 
không phải như vậy, nguyên nhân chính là Kinh kịch không phân chia theo. 
âm vực, mà sẽ căn cứ vào giới tính, tuổi tác, thân phận, địa vị, tính cách, ám 
sắc và lối hát của các nhân vật trong vở kịch để chia thành các hàng đáng (thể 
loại vai) khác nhau, mỗi một hàng đáng riêng đều có kiểu phát âm và cách 
hát riêng, giữa các hàng đáng sẽ tồn tại một sự khác biệt khá lớn. Ví dụ như 
Lão đán và Thanh y, Lão đán hát giọng thật là chính, Thanh y lại hát giọng giả 
là chính; giữa Tiểu sinh, Lão sinh và Hoa kiểm cũng có sự khác biệt rất lớn. 73 
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Kinh kịch Trung Quốc 


Trong Kinh kịch, Tiểu sinh 
không phải là “giọng nam cao”, Hoa 
kiểm không phải là “giọng nam thấp, 
Thanh у không phải là “giọng nữ сао”, 
Lào đán không phải là “giọng nữ thấp”. 
Bất cứ một diễn viên nào nếu đã nắm 
được phong cách hát và phương 
pháp cất giọng của hàng đáng đó thì 
đều có thể diễn được vai của hàng 
đáng đó: một diễn viên nữ có thể học 
theo cách hát của Hoa kiểm để đóng 
các vở kịch về Hoa kiểm, một diễn 
viên nam cũng có thể học theo cách 
hát của vai Hoa đán để đóng các vở 
kịch về vai Hoa đán. Diễn viên nữ thể 
hiện nhân vật nam khiến cho người 
xem cảm nhận được đó là một nhân 
våt nam, chứ không phải là một “giọng 
nú” thể hiện; diễn viên nam đóng vai 
nữ cũng sẽ khiến cho người xem cảm 





Mai Lan Phương sù dung kiểu tay áo thủy tu (iu tay áo có hình ống và 


nhận được đó là một phụ nữ thật sự, — dài, rũ như nước để biểu diễn các dòng tác hình thể vũ đạo, thé hiện 
chứ không phải là nhờ vào hiệu ứng hét ci hón cla mỹ thuật phương Đồng, và tron ven nét đẹp dụ dàng, 

š A А = bay bống, yếu điệu của cô tiên nữ xinh đẹp trong vở kịch Tiền nữ rải hoa, 
hóa trang trên sân khấu kịch - trừ phi (pien cho người xem ngán ngơ. (Ảnh do Nhà luu niệm Mai Lan Phương 


nội dung vở kịch quy định phải “nữ оласір) 

giả nam” hoặc “nam giả nữ" Từ đó cho. 

thấy, ca kịch của phương Тау và hí khúc của Trung Quốc là hai loại hình hí 
kịch không cùng hệ thống, không thể so sánh giữa hai loại hình này với 
nhau. Ca kịch cổ điển của phương Tây được xem là dòng “nghệ thuật quý. 
tóc” nhưng nghệ thuật Kinh kịch của Trung Quốc lại là một dòng “nghệ 
thuật bình dân; là một hình thức biểu diễn nghệ thuật có mặt tại các thành 
thi lớn, ở các làng quê nghèo hẻo lánh, nam phụ lão ấu, bất cứ ai cũng có 
thé thưởng thức được. 


Phương pháp hát và nét đặc trưng của chất giọng trong Kinh kịch 
hoàn toàn khác với lối hát của phương Tây. Bộ phận phát âm phần lớn 
là từ khoang ngực, khoang đầu, họng trong, họng ngoài, và cách hát, 
đọc chữ, chất giọng, vận hơi đều có nét sáng tạo riêng. Theo kết quả 
phân tích thanh học cho thấy, độ rộng âm vực khi hát của diễn viên 
Kinh kịch là 1.7 — 2.8 octave (hay còn gọi là quãng tám, từ nốt đô đến nốt 
đô cao được coi là một quãng tám), âm trầm nhất và đa số các âm cao. 
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Nghệ thuật biểu diễn 


nhất đều cao hơn âm vực cao nhất của lối hát phương Tây. Âm vực giọng. 
hát của Lão sinh, Hoa kiểm và Thanh y là 2 quãng tám, âm vực giọng hát 
của vai Sửu, Lão đán và Hoa đán thấp hơn 2 quãng tám, âm vực giọng hát 
của vai Tiểu sinh gần bằng 3 quãng tám, âm vực của Thanh y cao hơn Lão 
sinh và Hoa kiểm gần bằng quãng tám, âm trầm nhất của Tiểu sinh bằng. 
với của Hoa kiểm, âm cao nhất của Tiểu sinh bằng với của Thanh y, bước 
chuyển âm vực rất lớn. 

Kỹ năng hát chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong Kinh kịch. Trước 
đây diễn viên được gọi là “người hát hí” lối hát của Kinh kịch cũng giống nhu 
âm nhạc Kinh kịch chủ yếu là theo điệu Tây bì và Nhị hoàng. Thông thường, 
làn điệu Tây bì mang cảm giác sống động, tươi vui, còn Nhị hoàng thì lại 
mang cảm giác bi ai, ca thán là chính. Hai làn điệu này đều có rất nhiều bản. 
phách, tạo nên một làn điệu hay. Từ điệu nhạc, bản gõ phách, ca từ tổng hợp. 
thành một đoạn xướng, đoạn xướng mang cảm xúc trữ tình hoặc tự sự đều. 
nhờ vào tài năng diễn ca của diễn viên. Trước đây, các đoạn xướng đều được 
sáng tác bởi diễn viên và nhạc công, hiện nay đã phát triển thành tác phẩm 
do nhạc sĩ chuyên nghiệp và diễn viên cùng phối hợp sáng tác ra làn điệu 
và nhạc. Ca từ của Kinh kịch đều được điệp vần chân, các câu hát dài ngắn 
khác nhau, có câu 3 từ, 5 từ, 7 từ, 10 từ... Ca từ trong Kinh kịch tuy không trau. 
chuốt sao cho phải nho nhã, tinh tế, nhưng trải qua một thời gian dài phát 
triển và hình thành, ca từ cũng trở nên sống động, tự nhiên. Các diễn viên uu 
tú đều biết cách hát sao cho thể hiện được tình cảm, dùng những giai điệu 
động lòng người để dẫn dắt tâm tư tình cảm của khán giả lên xuống theo. 
tình tiết của vở kịch. 


Âm vận và cái hồn của làn điệu Kinh kịch đã thể hiện “cảnh giới cao 
nhất" của nghệ thuật Kinh kịch, trong đó bao gồm Ку năng hát, Vận bạch 
của nhân vật trong kịch, thậm chí còn bao gồm ban nhạc hòa tấu và những 
âm thanh lột tả các hiện tượng tự nhiên như mưa, gió, sấm, chớp. Có thể 
nói Kinh kịch trước hết là một môn nghệ thuật về làn điệu, sự khác biệt 
giữa Kinh kịch với các thể loại hí kịch khác là ở làn điệu, các chỉ phái trong 
nội bộ Kinh kịch cũng được phân chia theo làn điệu. Biết cách thưởng thức 
giai điệu luyến láy của làn điệu Kinh kịch và nét đẹp của các làn điệu khác 
nhau thì có nghĩa là đã bước vào cảnh giới cao trong thưởng thức nghệ 
thuật Kinh kịch. Ngôn ngữ dùng trong lời thoại Kinh kịch thường không 
quá trau chuốt, rất đơn giản, dễ hiểu, nhưng những diễn viên Kinh kịch ưu 
tú lại rất giỏi trong thể hiện tình cảm qua câu hát, dùng những giai điệu 
động lòng người để dẫn dắt tâm tư tình cảm của khán giả lên xuống theo 
tình tiết của vở kịch. 75 
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Kinh kịch Trung Quốc 


“Мігт” nghĩa là niệm bach (đọc lời thoại), cũng là 
những câu nói của các nhân vật, có tác dụng trần thuật trong 
Kinh kịch, nhưng cách hát lại mang đậm nét trữ tình. Niệm 
bạch Kinh kịch trong quá trình hình thành chủ yếu gồm 
những hình thức như Vận bạch, Kinh bạch, Kinh vận bạch và 
Phương ngôn bạch, trong đó, mang tính tiêu biểu nhất và khó 
nắm vững nhất là “Vận bạch”. Nghệ thuật biểu diễn Kinh kịch 
rất xem trọng kỹ năng niệm bạch, và cũng có quan điểm cho 
rằng “ngàn cân lời thoại bốn lượng hát”. Nghĩa là, để hát sao 
cho có tình cảm vốn dĩ đã không dễ, nhưng để nhân vật ngay 
cả khi nói chuyện cũng thể hiện được cái hồn lại càng khó 
hơn, cần phải mất nhiều công sức để mày mò nghiên cứu và 
tập luyện. Kinh kịch có rất nhiều làn điệu với giai điệu luyến láy, 
thường thì diễn viên аёи tập trung rèn luyện để so tài với nhau 
vé mặt này, nhưng những diễn viên ưu tú hơn thì lại thông qua 
những bài gõ nhặt (đoạn xướng có tiết tấu tự do), bản gö dao 
(đoạn xướng có nhịp gõ nhanh, hát chậm) đơn sơ, giản dị để 
làm động lòng khán giả. Niệm bạch đã thể hiện đặc tính đoan 
trang và nho nhã của nghệ thuật Kinh kịch cổ điển. 

“Тас” và “đả” đều là những động tác hình thể mà diễn 
viên biểu diễn để thể hiện nhân vật, tạo không khí cho vở kịch. 





Đây là cảnh vai nữ chính đang niệm bạch 106 lộ tâm tình, nhân vật Lão đán đứng bên cạnh hoàn 
toàn không hay biết nội tinh, cũng giống như khán giả đang nhìn vào biểu hiện nét mặt của cổ để 
tỏ thái độ, tăng thêm hiệu quả hí kịch. (Ảnh chụp bởi Vương Khả Tín) 


[Vân bạch] 


Vận bạch lá một hình thức doc lời 
thoại бик lưu truyền đến nay từ 
thời kỳ Kinh kich vừa mới ra đời, 
kỹ năng Vận bach, phát âm, ám 
điệu hoàn toàn khác với tiếng 
phố thông hièn ti, mà theo tièu 
chuẩn của âm vận Trung Châu, 
giong Hồ Quảng của hơn 200 nắm 
trước, mang dim tinh tết tấu và 
Эт nhac. Những nhân vật lương 
thiện và nhân vật có dia vị thân 
phân сао trong Kinh kich thường 
sē phài niệm Vận bạch nhiu. 


IKinh bạch] 


Trong Kinh kịch, những lời thoại 
được đọc bằng tiếng Bắc Kinh 
duoc дой! "Kinh bach”, là phuong 
thức niêm bạch thưởng gặp nhất 
trong Kinh kịch, cách niệm bạch 
này thường gặp nhất ở vai Hoa. 
đán, vai Sửu, những thể loại vai 
khác thì chỉ thi thoảng sử dụng. 
Cách phát âm của Kinh bạch 
không giống như ngôn ngữ dùng 
trong cuộc sống ngày thường, mà 
có kỹ xảo nghệ thuật khá cao, khi 
phát ат dòi hỏi phải vận hơi, theo 
.đúng nhịp và nghe êm tai. 
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Trong Kinh kịch không sử dụng những đạo 
cụ thật, vì vậy diễn viên phải vận dụng ngôn 
ngữ hình thể để diễn tả tâm lý của nhân vật, 
chỉ tiết động tác, được “tác” rất điêu luyện và 
mỹ тіёи, đòi hỏi động tác, điệu bộ phải mang 
vẻ đẹp vũ đạo. Trong Kinh kịch có rất nhiều vở 
kịch đánh võ, có Ч đánh tay không, cũng 
có thể là dùng những đạo cụ binh khí nhỏ 
hoặc những đạo cụ binh khí dài, phải mặc 
những bộ trang phục dày và nặng, mang ủng 
có dé giày để đánh, nhìn vào hoa cả mắt. 





Các nhân vật trong Kinh kịch, dù có tâm 
sự gì đi nữa cũng có thể thổ lộ, giãi bày ra hết; 
hoặc là nói cho người bên cạnh nghe, hoặc là 
nói cho khán giả nghe, đôi lúc còn lám bẩm 
thủ thi một mình. “Xuóng’, “niệm” còn chua 
Vai thu sinh nghèo do Du (зіп Phí đóng trong үй kich Кт đủ, còn phải cộng thêm động tác, trang phục 
Ngoc Nó cắm chén uống xong nước đậu lại dùng miệng liếm aan hj, КЕЗ SF ` 
düa, khác hoa tron ven hình tượng nghèo nàn của nhân vat. Và những sắc màu họa tiết của kiểm phổ. 
(Ảnh chụp bởi Vương Khả Tín) Trong Kinh kịch, cho dù là khóc cũng phải 








“Dà” trong Kinh kich là một màn vũ đạo hóa các động tắc võ thuit truyền thống, dùng binh khí đánh nhau được gọi là “bả tử công”, Trong hinh 
là một cành trong vö kich Hỏa Phượng Hoàng, (Ảnh chụp năm 1963) 
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Kinh kịch Trung Quốc 


theo nhịp - một tràng âm thanh từ lớn đến nhỏ, các nhân vật khác nhau, 
tình tiết khác nhau sẽ theo giai điệu khác nhau. Chính do phương pháp. 
biểu diễn khoa trương ở nhiều mặt, khi đã xem Kinh kịch nhiều lần, thì sẽ 
cảm thấy Kinh kịch rất náo nhiệt - trên sân khấu có khi chỉ có một hai diễn 
viên nhưng sự cảm nhận về thị giác và thính giác lại là vô bờ. 


Kỹ năng ca múa biểu diễn 


Thuở Бап даи, hí khúc Trung Quốc đều xuất hiện dưới hình thức ca 
múa, nhưng tố chất cơ bản của nghệ thuật biểu diễn Kinh kịch đại khái có 
thé được tóm tắt bởi những từ sau “Kỹ năng ca múa biểu diễn”. 

Có một số vở kịch Kinh kịch không phải là một màn biểu diễn tổng 
hợp giữa ba kỹ năng ca, múa, diễn, mà là chỉ đặt nặng ở một kỹ năng nào đó, 
tù đó đã xuất hiện sự phân chia giữa “Xướng công hí“Niệm bạch hí” và “Tình 
tiết hí” Xướng công hí điển hình như vở kịch Nhị tiến cung, không những thể 
hiện yếu tố trữ tình qua giọng hát, ngay cả dáng đi của nhân vật cũng được 
thể hiện bởi giọng hát. Tiêu biểu cho Niệm bạch hí là vở kịch Trẻ chăn trâu, 
cốt truyện rất đơn giản, kể lại câu chuyện một cô thôn nữ hỏi đường một bé. 
mục đồng, bé mục đồng dùng những lời hát để trả lời cô thôn nữ, cô thôn 
nữ cũng khéo léo đối đáp lại. Mục đồng và thôn nữ vừa nói vừa múa một hồi 
lâu, nhìn trông rất ngây thơ, trong sáng, rất dễ thương. Tình tiết hí điển hình 
là vở kịch Đánh Thành hoàng, kể lại câu chuyện ba người lười biếng vì muốn 
trốn lao dịch nên đã trốn vào miếu Thành hoàng giả dạng làm Thành hoàng, 
tiểu quỷ, sau bị sai nha phát hiện và đánh roi, vở kịch này đã bỏ qua những 
kỹ năng ca múa và những động tác võ thuật khác, chỉ lấy điểm nhờ vào tình 
tiết ly kỳ, hấp dẫn. Cũng có một số ít vở kịch “tổng hợp” hết ba kỹ năng ca, 
múa, diễn, đẩy đủ các phương pháp biểu diễn như xướng (hát), niệm (đọc lời 
thoại), tác (cử chỉ điệu bộ), đả (võ thuật), đẩy đủ các thể loại vai, có thể thỏa 
mãn cơn nghiện kịch của khán giả. 





Những vở kịch khác nhau sẽ có lượng khán giả của riêng mình, 
những vở kịch được phân loại như Xưởng công hí, Niệm bạch hí và Tình tiết 
hí đều nhằm mục đích để “người trong ngành” nhâm nhỉ thưởng thức, vì 
những vở kịch này đòi hỏi tính chuyên nghiệp, dễ dàng thưởng thức được 
những điểm hay của Kinh kịch; và những vở kịch tổng hợp là để cho “người 
ngoài ngành” xem cho vui và được nhìn cho đã mắt. 

Nghệ thuật biểu diễn Kinh kịch có đặc điểm là “Hữu thanh tất ca, vô 
động bất vũ" (cất giọng là phải hát, nhất cử nhất động đều là điệu múa). 
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Kinh kịch Trung Quốc “т. 






Các ký năng công nón trong Kinh kịch được công 
nhàn là tuyệt kỹ. Nhân vật trong kịch vỏ cùng 
đau buón do cha mẹ đều qua đời, vit bỏ chiếc mũ 
quan, có ý dinh їй quan về quê giữ tròn đạo hiểu 
(Ảnh chụp năm 1961) 





quen thuộc” đã từng xem qua nhiều lần, khán giả mê kịch có thể tìm thấy 
điểm khác biệt trong lối hát diễn của các diễn viên khác nhau. 


Vậy thì “công” là gì? Chính là các kỹ năng biểu diễn thuần thục phù 
hợp với yêu cầu biểu diễn của Kinh kịch, theo cách nói truyền thống trong. 
giới Kinh kịch thì công được dùng để chỉ các quy tắc và phương pháp vé 
kỹ năng biểu diễn của “tay, mắt, dáng, tóc, bước đi” được lưu truyền qua 
các thế hệ, sau khi Kinh kịch bước vào giai đoạn phát triển trưởng thành, 
kỹ năng này càng nổi bật hơn. Nó được biểu hiện ở các mặt như xướng, 
niệm, tác, đả - kỹ năng xướng đòi hỏi 
giọng hát phải mỹ miều, luyến láy và 
có chiều sâu; Ку năng niệm bạch dài 
hỏi theo nhịp và điệu; động tác hình 
thể đòi hỏi phải mỹ quan và đẹp mắt, 
sinh động, tinh tế, nhất cử nhất động 
đều phải theo đúng nhịp, và phải hiểu 
rõ diễn biến tâm lý của nhân vật. Mỗi 
một hàng đáng đều có một số kỹ năng 
công cơ bản, số lượng và chủng loại về 
cơ bản đã bao gồm hết tất cả động tác 
và cách hát, niệm bạch trên sân khấu 
Kinh kịch, người mới vào nghề phải 
không ngừng tập luyện trong một thời 
gian dài thì mới có thể nắm vững kỹ 
năng này. 

Còn có một số kỹ năng được 
công nhận là “tuyệt кӯ”, ví dụ như, trong 
Kinh kịch từng có một kỹ năng “khiêu 





Tạo hình thể hiện cảnh bí mật hen hò. (Ảnh chụp bởi Trương Thiệu Cơ) 
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Kinh kịch Trung Quốc 


năng “công” tương tự như vậy trong Kinh kịch có rất nhiều, ví dụ như sí tử 
công (diễn vai quan đội mũ ô sa, kỹ năng dùng hai cái cánh ở hai bên та 
biểu diễn), thủ quyên công (kỹ năng dùng khăn tay để biểu diễn), nhiêm 
khẩu công (kỹ năng biểu diễn bằng bộ râu hoặc bộ ria mép dùng trong hóa. 
trang), súy phát công (kỹ năng hát tóc của các vai nam), kỷ tử công (kỹ năng 
biểu diễn trên ghế)... 


Cảnh giới biểu diễn trong Kinh kịch 


Diễn viên Kinh kịch chia tài nghệ biểu diễn làm ba cảnh giới, một là phải 


diễn “chuẩn" (đúng), hai là phải diễn “đẹp; ba là phải diễn sao cho “có thần”. 
Thế nào mới là “chuẩn”? Trẻ con học đóng kịch trước hết là phải kiên trì 
rèn luyện, mỗi một động. 
tác nhỏ nhặt cũng đều phải 
thuc hiện nhiều lần liên tục, 
từ việc chia nhỏ động tác 
riêng lẻ ra tập cho đến việc 
phối hợp toàn bộ động tác, 
mỗi một động tác đều do 
chính thầy giáo tận tình chỉ 
bảo, từ cách mô phỏng, bắt 
chước у chang như kiểu vë 
hồ lô, cho đến cách nắm 
chính xác và thuần thục сас 
kỹ năng động tác, dáng vẻ, 
ánh mắt và lời ca khúc, cách 
cất giọng, phát âm chữ, 
giọng hát. Khi bắt đầu giai 
đoạn diễn tập thì phải hoàn 
thành các đoạn chuyển 
động tác cho đúng kịch bản. 
Diễn viên nhí hoặc diễn viên 
trẻ có thể vẫn chưa đạt được 
cảnh giới thấu hiểu tình tiết 
kịch và nội tâm nhân vật, 
nhưng chỉ cần đảm bảo 
động tác và ca từ được thuc 
hiện chính xác dé cho khán 





giả phía dưới sân khấu xem Ánh mắt đóng vai trò quan trọng nhất trong biếu hiện nét mặt, chỉ tính sơ sơ những bức 


là hiểu ngay. Mai Lan Phương cung cấp) 


ảnh do Mai Lan Phương làm mẫu để chụp đã có tới hơn 48 kiểu. (Ảnh do Nhà lưu niệm 
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Nghệ thuật biểu diễn 


Diễn viên nhí trong giai đoạn học đóng kịch 
thường dùng phương pháp bắt chước, mô phỏng 
để khắc họa thể hiện nhân vật. Trước đây, những 
đoàn Kinh kịch khi tập dượt một vở kịch mới chỉ 
сап đạt tiêu chuẩn “loại hình hóa" (giống bên 
ngoài) là có thể lên sân khấu biểu diễn. Đặc điểm 
này khác với tiêu chuẩn “cá tính hóa” trong lý luận 
biểu diễn của phương Tây, một diễn viên từ lúc 
mới chập chững vào nghề cho đến lúc lành nghề 
Nghệ si vai Võ sinh nói tiếng Cái Khiếu Thiên (1888 - 1970) — thường được chia làm hai giai đoạn: dù là một vở 
hề bekeren kịch hay chỉ là một vai nhỏ cũng đều phải biểu 
kich đánh dấu tên tuổi của ông. diễn dựa theo quy định về kiểu hát và cách thể 
hiện động tác ngày xưa để lại, chỉ khác nhau giữa 
các vở kịch và vai diễn, chỉ cần thực hiện “loại hình 
hóa” là có thể lên sân khấu biểu diễn, khán giả 
thường không thể chấp nhận được lối biểu diễn 
“loại hình hóa” này; khi kinh nghiệm biểu diễn 
trên sân khấu đang ngày càng phong phú, tố chất 
nghệ thuật và піёт đam mê nghệ thuật của bản 
thân diễn viên cũng dần dần thẩm thấu vào trong 
vai diễn của mình, qua một quá trình nghiên cứu 
và mày mò biểu diễn, tài thể hiện nhân vật của 
họ đã đạt đến trình độ “cá tính hóa” những khán 
giả sành söi nhìn vào là cảm nhận được ngay, đây 
cũng chính là giai đoạn thứ hai của nghệ thuật 
biểu diễn kịch. 





Thế nào là “đẹp”? Đó là trải qua nhiều năm 
kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu, diễn viên 
Kiên tri đậy sớm luyện công trong nhiều năm là biểu hiện dà thông hiểu hết các hàng đáng biểu diễn trong 
gln tinh yu và stön trong đố vớ nghệ tát nghệ ai Kinh kịch, bất luận là vở kịch quen thuộc hay xa lạ, 


Tịnh nổi tiếng quá cố Viên Thế Hải vẫn kiên trì tập luyện võ 7 s 
công khi đã hơn 50 tuổi thông qua khả năng lĩnh ngộ về nghệ thuật, diễn 


viên đã có thể biểu diễn và lột tả hết vai diễn nhờ vào những trải nghiệm 
tình cảm và kinh nghiệm sống của mình, truyền đạt đúng tình tiết của vở 
kịch, khắc họa nên tính cách chân thật của nhân vật. Tiêu chuẩn “đẹp” là sự 
thăng hoa của tiêu chuẩn “chuẩn; là bước chuyển biến của nghệ thuật biểu 
diễn từ đơn thuần về kỹ năng sang thẩm mỹ, thể hiện tài năng nghệ thuật 
và sức sáng tạo của diễn viên. 
















Thế nào là “có hồn”? Đây chính là một sự thể nghiệm về tính thẩm mỹ 
trong mỹ thuật truyền thống của Trung Quốc, người thưởng thức có thể cảm 
nhận được nét đẹp trong đó - có rất nhiều môn nghệ thuật cổ điển của Trung. 83 
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Quốc đều có quan hệ với 
nhau, những khán giả tỉnh 
mắt có thể lĩnh hội được ý 
nghĩa sâu sắc của nền văn 
hóa truyền thống thông qua 
nghệ thuật biểu diễn Kinh 
kịch. Cái hồn của Kinh kịch 
có thể xem là một sợi dây 
liên kết vô hình kết nối giữa 
diễn viên giàu kinh nghiệm 
và khán giả rành về Kinh 
kịch, đó là sự thưởng thức và 
lĩnh hội độc đáo trong nghệ 
thuật biểu diễn Kinh kịch, là 
cảnh giới cao nhất trong cái 
đẹp của Kinh kịch. Vậy rốt 
cuộc thé nào mới là “có hón’, 
theo những người đam mê 
Kinh kịch lâu năm thì đây là 
một tiêu chuẩn bất di bất 
dịch. Có khi chỉ xét riêng 
kỹ năng hát, diễn viên phải 
hát sao cho để lại ấn tượng. 
trong lòng người nghe. 





Rất nhiều người 


hâm mộ Kinh kịch đều tôn Ë - = ann e 








sùng lối hát “Như khóc ni Trình Nghiën Thu đóng vai Dán, Thượng Tiếu Vân lại đóng vai Tiểu sinh, hai diễn viên 


non, dai dàng bất tuyệt” 
của phái Trình, và làn điệu 
Nhuận thường dùng lối hát của phái Dư là “Tẩu âm” (một kiểu vận âm, âm 
phát ra phải tuân theo giai điệu ca khúc, thanh đới rung nhẹ để khiến cho 
âm thanh tròn và mượt), giọng hát hơi khan, chất giọng vừa cương vừa nhu, 
tạo âm hưởng xa. Cái hồn không những được thể hiện trong giọng hát mà 
còn thể hiện trong niệm bạch, dáng điệu, vũ dao và võ thuật. Tiêu chuẩn “có 
hồn” tưởng như vô “hình” nhưng lại cố định, luôn dẫn dắt dân mê kịch đạt 
đến cảnh giới cao nhất trong khi thưởng thức Kinh kịch, và những nội dung 
khác trong kịch gần như không còn quan trọng nữa - chính nghĩa và gian 
tà ai thẳng ai thua, bố cục của kịch bản có hài hòa không, lối biểu diễn của 
những diễn viên khác có đúng chuẩn không..., đối với những điểm này, ho 
đã không còn quá xét nét và câu nệ nữa, mà chỉ đắm mình trong màn biểu. 
diễn của diễn viên mà mình yêu thích. 


hội ngàn пат có một 





cùng tranh tài do зіс đối với những người hàm mộ Kinh kich mà nói thì dày là một cơ 
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Diễn viên Kinh kịch là một quần thể nghệ thuật tương đối đặc thù, 
ngày xưa đều được gọi chung là “linh nhân" (đào kép), địa vị xã hội không. 
cao, khoảng gần 50 năm nay đang từng bước có địa vị cao trong xã hội. 
Nhưng những linh nhân nổi tiếng như Mai Lan Phương, Mã Liên Lương lại 
có thể khiến cho tầng lớp bình dân phải thốt lên rằng “Không xem (kịch 
của họ đóng) thì sẽ phí cả đời người” tuy chỉ một câu nói nhỏ như vậy 
cũng đã vượt hơn các nghệ sĩ thông thường rồi. 

Biểu diễn Kinh kịch là một nghề phải cất công lặng lẽ luyện tập, mài 
giüa nhiều năm mới có thành quả nhất định, đồng thời cũng là một nghé “cha 
truyền con nối” đòi hỏi phải có khả năng thiên phú và kỹ năng. Thường хау 
ra trường hợp: đời cha rất nổi tiếng, nhưng đời con lại không có tiếng tăm gì, 
thậm chí còn phải chuyển nghề tìm con đường mưu sinh khác. 


Kinh kịch chấp nhận "gia học" (học nghề tại nhà), nhưng đa phần các 
nghệ nhân đều phải vào các trường đào tạo diễn viên trước - “khoa ban’, 
tiếp nhận sự giáo dục khắc khổ trong 8 năm, rồi mới vào “hí ban” (đoàn 
kịch) để trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Phương thức đào tạo nhân tài 
của Kinh kịch rất khác với lối giáo dục trường lớp của phương Tây, đặc điểm 
chủ yếu nhất đó là lối 
giáo dục truyền miệng, 
thầy hướng dẫn các 
động tác trước mặt học 
trò, chứ không phải hoc 
trò tự đọc sách để học 
hỏi kinh nghiệm; thứ 
hai là truyền dạy nghề 
theo tài năng của học 
trò, sån sàng thay đổi 
mục tiêu và phương 
pháp giảng dạy theo 
tình hình của học sinh, 
nhằm tạo điểu kiện 
giúp cho học sinh 
nhanh chóng tiếp thu 
và học được ngón nghề. 
phù hợp với mình. 
Phương pháp giảng 
dạy trong Kinh kịch chỉ 





chủ trọng “chi tiết” chú — Anh chup qungvớinhimgbạnhọchồinhỏ của Mai Lan Phuong (người thú hai bin trái, hàng thứ 
không xem trọng “tÓng nhất) trong tập ảnh của ông, nhiều học trò trong ảnh đã trở thành diễn viên nổi tiếng sau này. 


thé” thường thì trong  (Ành do Nhà lvu niêm Mai Lan Phuong cung áp) 
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Diễn viên và chỉ phái 


TC một“khoa”(mấy chục học sinh) chỉ có một hai nhân tài nổi trội 

“lê Viên" vốn là nơi vui đơi gi СО thiên phú bẩm sinh. Phương pháp đào tạo này hoàn toàn 
trí của hoàng dé đời nhà Bung phù hợp với nhu cầu thị trường của Kinh kịch, chứ không đòi 
AA мі дісі  hòi phài dào tạora “hàng loạt các minh tinh. 


а Diễn viên có hai mối quan hệ xã giao rất quan trọng: một 


chọn nhạc cổng, cung nữ để ca là mối quan hệ với thầy dạy nghề, hai là mối quan hệ gia tộc. 
ble Mối quan hệ thứ nhất liên quan đến chỉ phái nghệ thuật của 
lên sân khấu biểu diễn vai Sửu vi | diễn viên, mối quan hệ thứ hai liên quan đến bối cảnh hôn nhân 
hide a Ы ет nn viên. Hai mối quan hệ này cùng ảnh hưởng 
Sùu kiêm luôn làm ông Мі của i nhau và không thể tách rời nhau. Xuất thân từ tầng lớp cao 
đoàn kich, và Đường Huyền Т: quý thì cơ hội nổi tiếng sẽ cao hơn những người có xuất thân 
ЫНЫ thấp hèn. Có thiên phú bẩm sinh cộng thêm sự phấn đấu của 
để thay thế tên gọi cho lànghi bản thân, sau khi nổi tiếng sẽ kiếm được một cuộc hôn nhân mỹ. 
Ше bate ЖІП ЖЫЛ тап, сб tương lại tốt. Thái độ của linh nhân đối với hai mối quan 
là đệ tử của Lê Viên. hệ này vừa tự hào lại vừa chán nản. Khi con cái kết hôn và bỏ 
nghề, khi những người trong nghề sẽ dò hỏi người phối ngẫu 
của họ là người nào, người được hỏi sẽ ngậm ngùi trả lời rằng: “là 
người ngoài ngành... quả là khó mà nói hết được. 
Trước thập niên 30 của thế kỷ XX, huyết thống của làng 
Lê Viên khá là thuần chủng. Hồi đó những người trong giới пау 
đều quen với việc kết hôn nội bộ, một là do họ sống ngăn cách 
với cuộc sống bên ngoài đã lâu, bình thường cũng ít khi tiếp xúc 
với bên ngoài, vì vậy cơ hội kết hôn không cao; hai là họ mang. 
tâm lý tự kiêu, hoặc lo ngại sẽ chảy máu nhân tài, hoặc lo ngại 
tài nghệ của mình sẽ thất truyền, nên không chủ trương kết 
hôn với những người “ngoài ngành” Trong giới Kinh kịch đều có 
những dòng dõi có truyền thống biểu diễn Kinh kịch nổi tiếng, 
ví dụ như gia tộc họ Đàm nổi tiếng đã có hơn 40 nghệ sĩ thuộc 
7 thế hệ tham gia vào lĩnh vực biểu diễn Kinh kịch, và tính từ 
đời bố trở di là vai Sửu nổi tiếng Tiêu Trường Hoa đã có 18 người 
thuộc 5 thể hệ tham gia vào lĩnh vực Lê Viên. 


Thường khi gặp một diễn viên lớn tuổi đóng vai một cô 
tiểu thư, tiểu sinh, thư đồng, a hoàn trẻ tuổi thì người ta thường 
hỏi rằng: vai chính do diễn viên lớn tuổi đóng đã đành, tại sao 
thu đồng, a hoàn lại không thay bằng những diễn viên trẻ chứ? 
Thực ra rất đơn giản - đây là một thói quen có truyền thống lâu 
đời trong làng Kinh kịch, những diễn viên cùng vai vế khi đóng 
chung với nhau thì sẽ hiểu nhau hơn, tiện lợi trong việc đóng 
kịch, hơn nữa tài năng và kinh nghiệm biểu diễn gần nhau, nên 
dễ hợp tác trong quá trình biểu diễn. Đây cũng chính là điều mà 87 
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khán giả mê kịch mong đợi, bởi vì khi xem những vở như vậy có cảm 
giác rất thoải mái, và nếu xem những vở kịch do các diễn viên không cùng 
lứa đóng thường có cảm giác cứng nhắc, la Іт, nhiều khi còn tạo cảm giác 
sống sượng. Chỉ khi vào các dịp lễ Tết, ví dụ như trong những vở kịch giao lưu 
hoặc những vở kịch đóng trái vai, thì mới cho phép phá lệ, cho các diễn viên 
không cùng lứa cùng hợp tác biểu diễn, để nhằm tạo hiệu ứng giải trí độc 
đáo, khán giả cũng rất hớn hở khi xem những vở kịch như vậy. 


Làng Kinh kịch rất tôn trọng những nghệ sĩ lớn tuổi, thông thường. 
thì tài nghệ biểu diễn của những nghệ sĩ lớn tuổi déu rất giỏi, kính lão đồng 
nghĩa với việc tôn trọng nghệ thuật; và rất xem trọng tôn tỉ trật tự. Sau hậu. 
đài, các diễn viên thuộc các hàng đáng khác đều không được phép đi lại 
lung tung, chỉ duy nhất diễn viên hát vai Sửu là được phép, có một nguyên. 
nhân là tương truyền người được tôn làm ông tổ Lê Viên là vua Lý Long Cơ 
đời nhà Đường ngày xưa từng hát qua vai Sửu. Do môn nghệ thuật này có. 
truyền thống truyền từ đời này sang đời khác, vì vậy rất nhiều diễn viên đều. 
tuân theo giáo huấn “một ngày là thấy, trọn đời là tháy” Trong giới này rất 
xem trọng nguồn gốc xuất thân, nếu trong gia đình có mấy đời đều làm 
nghề này, thì hậu duệ của họ khi vào làng Lê Viên đều sẽ có người chiếu. 
сб tạo diëu kiện; nếu là người ngoài ngành học kịch thì sẽ phiến phức hơn 
nhiều, cho dù có hát giỏi đến mấy, cũng phải bái một 
nghệ sĩ nổi tiếng làm thầy, và phải đãi tiệc ở nhà hàng, làm 
lễ bái su đàng hoàng, quỳ lay sư phụ sư mẫu, rồi quỳ lay su 
phụ của sư phụ hoặc sư huynh đệ, sau đó sư phụ sẽ chào. 
hỏi những người trong ngành, nhờ mọi người chiếu cố 
tạo điều kiện cho đệ tử mới, xem như là “nhờ vả? như vậy, 
con đường phát triển của đệ tử mới được thuận lợi. 


“Vai” là từ dùng để xưng hô với diễn viên đóng vai 
quan trọng nhất trên sân khấu của làng Lê Viên, tài nghệ 
đóng kịch của họ không những phải thu hút được những 
khán giả mê kịch lâu năm, và còn phải tạo sự mới mẻ đầy 
са tính cho nghệ thuật biểu diễn Kinh kịch, phong cách 
hát và lối biểu diễn đã từng nổi đình nổi đám một thời. 
Trong thời kỳ phồn thịnh nhất của Kinh kịch, “vai” rất 
dễ nổi danh, chỉ cần đóng nhiều vở kịch mới trong một 
khoảng thời gian ngắn, thậm chí chỉ cần có một vài điểm 





mới mẻ trong kỹ năng diễn xuất, là có thể nổi tiếng chi ping Téu Lu dä bièn tp va diën vö kich mái 
trong một đêm, cũng có rất nhiều “vai” chỉ nổi tiếng nhất Сат Minh Bách Ký Bng Nguy Doanh vào năm 
thời rồi tắt hẳn, rơi khỏi đỉnh cao nghệ thuật từ rất sớm. 192 thé hièn chi ki hao hùng giët góc bào vé 


р Е Е SCI: Tqc бәттә môt gai thoai tong 
Và những “vai” thật sự nổi tiếng qua nhiều thời đại déu ngh thut Ki kh. Day la hinh chup êng déng 


có đủ những kinh nghiệm biểu diễn để truyền lại cho — vaiambinhvongvökichnày. 
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những người kế thừa, để lại những ấn tượng khó 
phai trong những vở kịch mà họ sáng tạo đi tiên 
phong hoặc kế thừa từ những người đi trước. 
Những nhân vật có thành tích nổi trội trên 
lĩnh vực nghệ thuật, phẩm cách của họ rất 
có ảnh hưởng trong làng Lê Viên, có thể 
khiến cho người trong, ngoài đoàn kịch 
và cả những người ngoài ngành tâm 
phục khẩu phục. Những nghệ sĩ Kinh 
kịch lại là một quần thể rất xem trọng 
phẩm chất truyền thống, rất tôn sung 
chuẩn mực đạo đức tự tôn tự trọng, xem 
trọng lễ nghĩa, chú trọng tu dưỡng nhân 
cách, vì vậy nghệ thuật Kinh kịch cũng đã 
đào tạo ra những nghệ sĩ được mọi người 
yêu mến và tôn trọng. 









Do các diễn viên có điều kiện thiên phú 
Đàm Phú Anh đã kế thùa trọn ven phong cách nghệ thuật vai khác nhau, mối quan hệ thầy trò khác nhau, 
Lào sinh phải Đàm do ông nội Đàm Нат Bối sáng lập vân võ trinh độ tiếp thu, lý giải và thể hiện khác nhau, 
song toàn, đầy là ảnh chụp trong үй kich ông tham gia diën б дл ráig 
xuất nằm 1959, tố chất văn hóa và trình độ nghề khác nhau, 
kinh nghiệm xã hội khác nhau, tình hình tích 
lũy kinh nghiệm nghệ thuật trong thực tiễn cũng khác nhau, nên đã hình 
thành các phong cách nghệ thuật và kỹ năng biểu diễn khác nhau. Phong 
cách biểu diễn khác nhau, đặc biệt những diễn viên có kiểu hát khác nhau sẽ 
được quy về các chỉ phái khác nhau. Cùng với sự phát triển và trưởng thành 
của nghệ thuật Kinh kịch, các hàng đáng cũng đã phân ra thành nhiều chỉ 
phái, đào tạo ra những diễn viên ưu tú chuyên một ngón nghé biểu diễn (bao 
gồm những tuyệt kỹ) trong một hàng đáng nào đó. 





Các chi phái nghệ thuật chính là một biểu tượng độc đáo trong làng hí 
khúc Trung Quốc, được hình thành và ra đời trong bối cảnh Kinh kịch bước 
vào thời kỳ phát triển thịnh vượng, những nghệ sĩ ưu tú khi đối diện trước 
những cuộc cạnh tranh mang tính sinh tồn, đã ý thức được phải tận dụng ưu 
thế về chất giọng và vóc dáng của mình để không ngừng nâng cao và hoàn 
thiện, sáng lập ra một lối hát và phong cách biểu diễn thích hợp với việc 
phát huy ưu thể của mình, mang đậm cá tính và nét đặc sắc riêng của mình. 
Chỉ có tự thành lập ra một chi phái, độc lập với dân trong ngành, thì mới có 
thể thu hút được nhiều khán giả hơn. Hồi đó, đã từng có trường hợp các chỉ 
phái khác nhau trong cùng một hàng đáng “đối đầu” biểu diễn, dưới sự ủng 
hộ của người hâm mộ, các chỉ phái đã thi thố tài năng biểu diễn, làm phong 
phú thêm khẩu vị thưởng thức của khán giả. 89 
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Do sân khấu Kinh kịch lúc ban đầu 
đều do Lão sinh đóng vai chính, nên chỉ 
phái Lão sinh phát triển cũng tương đối 
thịnh vượng, có mười mấy chi phái như 
phái Đàm (người sáng lập là Đàm Hâm Bồi), 
phái Dư (người sáng lập là Dư Túc Nham, 
1890 - 1943), phái Ngôn (người sáng lập 
là Ngôn Cúc Bằng, 1890 - 1942), phái Cao. 
(người sáng lập là Cao Khánh Khuê, 1890 - 
1940), phái Mã (người sáng lập là Mã Liên 
Lương), phái Kỳ (người sáng lập là “Kỳ Lân 
Đồng” Châu Tín Phương, 1895 - 1975), phái 
Dương (người sáng lập là Dương Bảo Sâm, 
1909 - 1958), phái Hé (người sáng lập là Hé 
Khiếu Bá, 1910 - 1977), cũng đã xuất hiện 
đông đảo các nghệ sĩ hát và múa giỏi, văn 
võ song toàn. Sau khi hàng Đán bắt đầu 
nổi danh, lần lượt xuất hiện các chỉ phái nổi 
tiếng như phái Mai (người sáng lập là Mai 
Lan Phương), phái Thượng (người sáng lập. 
là Thượng Tiểu Vân), phái Trình (người sáng 
lập là Trình Nghiễn Thu), Phái Tuân (người 
Tuân Tuệ Sinh), phái Trương (người sáng 
lập là Trương Quân Thu). Và Diệp Thịnh 
Lan, người được vinh dự công nhận là 
nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong hàng Tiểu 
sinh đương đại, ở độ tuổi trung tuần đã 
hình thành nên phong cách biểu diễn 
của riêng mình, sáng lập nên chỉ phái 
Tiểu sinh có ảnh hưởng lớn nhất trong 
thời đó. Hàng Võ sinh với Dương Tiểu Lâu, 
Cái Khiếu Thiên... cũng đã hình thành nên 


"Kịch đồng trái vai" là chỉ diễn viên phá lệ đóng những hàng đáng 
khác với hàng đáng của mình, tuy không thường xuyên biểu diễn 
nhưng đời hỏi diễn viên phải có trinh độ biéu diễn giỏi, có tài đóng 
nhiều loai vai. Diễn viên vai Đán nổi tiếng Ngôn Huệ Châu đã đóng 
trái vai trong үй kịch Lão sinh phái Ngôn tên là Nhung Từ Châu, vừa 
thể hiện được những đặc tinh nghệ thuật cơ bản của phái Ngôn, lại 
via mang chất giọng hùng hón của vai Lão sinh Khôn linh, đã thể 
hiện rõ nét các tinh tiết, diễn biến và tiét tấu của үй kich, nhất là khi 
hát giọng cao, chất giọng tròn tria tạo âm hưởng lớn, rất được khán 
giả hoan nghênh. (Hình chụp năm 1954) 





Mai Bảo Cửu năm 16 tuổi chính thức theo chán đoàn kich Mai Lan 
Phương б lưu diễn khắp nơi Mỗi khi đặt chân đến một nơi mới, 
thường sẽ бо ông đảm nhận biéu diễn những vö kich của phái Mai 
trong ba ngày đầu, rối mới đến Mai Lan Phương biểu diễn, dà 
là cảnh điễn chung của hai cha (phải) con (trái) nhà Mai trén sân 
khấu Thượng Hồi пат 1950. 
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chi phái nghệ thuật nổi bật. Hàng Tịnh có phái Kim (người sáng lập là Kim 
Thiếu Sơn), phái Cừu (người sáng lập là Cừu Thịnh Nhung)... Mặc dù các 
chi phái trong hàng Sửu chịu nhiều trói buộc hạn chế trong điều kiện hình 
thành và không gây tiếng vang, nhưng phái Tiêu của hàng Văn sửu (người 
sáng lập là Tiêu Trường Hoa) và phái Diệp của hàng Võ sửu (người sáng lập 
là Diệp Thịnh Chương) cũng được khán giả công nhận. Hàng Lão đán thì có 
phái Lý (người sáng lập là Lý Da Khuê)... Trong thời kỳ thịnh vượng nhất, 
tổng số các chí phái của các hàng đáng lên đến mấy chục chi phái. Phong 
cách biểu diễn, và nhất là chất giọng với âm sắc độc đáo, mang nét đặc sắc 
riêng của người sáng lập chỉ phái luôn được những khán giả quen thuộc 
nhận ra ngay. 


Do mối quan hệ đặc biệt của các nghệ nhân Kinh kịch, lúc ban đầu 
các chi phái đều có liên hệ với các tông phái, giữa các nghệ sĩ trong cùng 
một chỉ phái rất có khả năng có quan hệ ruột thịt, cũng có thể là quan hệ 
Вау trò. Sau thập niên 50 của thế kỷ XX, giới Kinh kịch bắt đầu phổ biến và 
du nhập mô hình quản lý kịch viện theo phong cách Tô Châu, dần dần hủy 
bỏ cơ chế nghệ sĩ nổi tiếng chọn đoàn kịch, nhấn mạnh vai trò của các vai 
và vở kịch hơn so với vai trò của chỉ phái. Tuy rằng phái Dương của hàng 
Lão sinh, phái Trương của hàng Đán, phái Cừu của hàng Tịnh đều rất thinh 
hành trong thời đó, nhưng sau thập niên 40 của thế kỷ XX, những người 
sáng lập của những phái này như Dương Bảo Sâm, Trương Quân Thu, Cừu 








Mai Lan Phương (trái) và Châu Tín Phương (phải) cùng hợp tác biểu diễn trên sân khấu. (Ảnh chụp năm 1955) 91 
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Sau khi nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, để 
chấn hưng nghệ thuật hí khúc, vào thời điểm cuối năm 
1950 đã trién khai “Hội nghị công tác hí Khúc toàn quốc”, 
và tập hợp thành “Ủy ban diễn xuất, tập hợp các nghệ 
si biểu diễn hí khúc trên cả nước cùng tiến hành nghiên 
cứu công tác biểu diễn. Trong hình là danh sách tiết mục 
của buổi biểu diễn thứ mười tại Nhà hát kịch nhân dân 
ngoài Tiến Môn của Bắc Kinh, trên đó ghi r vở kịch biếu 
diễn và tên các diễn viên, đây là một số vở diễn ruột của 
các nghệ sĩ nối tiếng, ngoài Kính kịch ra, cón có các tác 
phẩm hí kich địa phương như làn điệu Tán, Bang tử hí, 
(Vuong Thụ Thôn sưu tắm) 
























УЗ kich kinh điển Dương Môn nữ tung được biéu 
dn bäi các diễn vin trẻ uu tü cùa Kich viện Kinh kich 
Trung Quốc (Ảnh do trang web photocome cung dip) 


Hai chí em nghệ sĩ hàng Đán nổi tiếng là Đồng Chỉ 
Linh (trái), Đồng Bảo Linh cùng biếu diễn trên sẵn 
khấu taí Thương Hải. (Ảnh chụp năm 1980) 
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Thịnh Nhung đều đã bước vào thời kỳ chín тиб! của nghệ thuật biểu diễn, 
và đã hình thành nên những nghệ sĩ biểu diễn có nét đặc trưng riêng. Có 
thể nói, xét về ý nghĩa truyền thống, cục diện 6 ạt xuất hiện những chỉ phái 
Kinh kịch với diễn viên nổi tiếng tiêu biểu đã chấm dứt từ thời đó, những. 
diễn viên thế hệ mới đa phần đều thuộc nhóm mô phỏng, rất ít mày mò 
nghiên cứu và sáng tạo, con đường phát triển của chỉ phái nghệ thuật biểu. 
diễn Kinh kịch đã đến hồi kết thúc. 


Nam đán 


Trong thời kỳ phát triển huy hoàng của Kinh kịch Trung Quốc đã xuất 
hiện hàng loạt các nghệ sĩ vai Nam đán nổi tiếng chưa từng có, tiêu biểu 
nhất là “Tứ đại minh đán” - những diễn viên nam này hóa thân thành vai 
nữ trên sân khấu, họ tuy là “thân nam nhi” nhưng đã lột tả thể hiện thành 
công mười mấy nhân vật nữ hoặc mấy chục nhân vật nữ trong hí kịch. 
Khán giả nam thích xem những vai nữ do họ thể hiện, khán giả nữ đồng 
cảm với những vai diễn của họ, đồng thời thán phục khi biết những vai nữ 
này được biểu diễn bởi diễn viên nam. Những nghệ sĩ này đã soi sáng lịch 
sử Kinh kịch Trung Quốc, và không có ai có thể thay thế vị trí của họ. 

Những diễn viên Nam đán này ra đời trong thời đại cấm cửa các diễn 
viên nữ và khán giả nữ bước chân vào kịch trường. Những hí ban phải biểu 
diễn các câu chuyện đời 
thường trên sân khấu chỉ 
có thể sắp xếp những nghệ 
sĩ có ngoại hình giống như 
phụ nữ đóng giả vai nữ. 
Ưu thế ngoại hình không 
có nghĩa là khi diễn sẽ 
“giống? còn phải trải qua 
một quá trình rèn luyện 
lâu dài. Nếu vóc dáng hình 
thể không thể mảnh mai 
và mềm mại như phụ nữ, 
thì phải cất công rèn luyện 
sao cho khí chất và cái hồn 
của các động tác hình thể 
phải giống. Phương pháp 
khổ luyện này đã mở ra 
con đường phát triển lâu 





Năm 1949, Tứ đại minh đán Mai Lan Phương, Thượng Tiểu Vân, Trình CO Phát 4 
Nghiễn Thu, Tuân Tuệ Sinh đã gặp gỡ tại Bắc Kinh, lúc đó họ đều đãbước dài trong hí khúc truyền. 
vào dó tui trung niën. (Ảnh do Nhà lưu niệm Mai Lan Phương ang cốp) — thống, hoàn toàn phù hợp 93 
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Trán Đức Lâm (1862 — 1930) là nhàn vật tiêu biếu trong hàng Đán của Kinh kich thời k đầu, và được xưng là “lão phu 
tử (bậc thấy) trong ngành Kinh kich, những học trò tim ông bái зи rất nhiều. Đây là ảnh chụp chung của ông và các đệ 
từ như Mai Lan Phương, Vương Dao Khanh, Vương Huệ Phương (1891 — 1954), Diêu Ngọc Mỹ (1896 — 1966) (thứ tự từ 
phái sang trái trong hinh). (Ảnh do Nhà lưu niệm Mai Lan Phương cung cấp) 


với xu thế phát triển của thời đại cấm phụ nữ để lộ tay cho người khác nhìn 
thấy; đồng thời khi bắt buộc phải lộ tay ra ngoài thì họ lại phát minh ra các 
kiểu biểu diễn tay khác nhau. Như vậy, không những đẹp hơn nhiều so với 
đôi tay tự nhiên, mà còn mang tính nghệ thuật, và cũng tăng thêm thủ pháp. 
biểu diễn của bàn tay. Hơn nữa, diễn viên nam khi chạy vòng trên sân khấu 
(phương pháp biểu diễn cảnh đi đường dài hoặc chuyển sang một không 
gian khác, một khoảng thời gian khác trên sân khấu, diễn viên phải giữ cho 
phần thân trên vững và bất động, dùng những bước chân nhỏ chạy vòng 
trên sân khấu, đây là một công phu biểu diễn có mức độ tương đối khó), biểu 
diễn những động tác vũ đạo hoặc động tác võ thuật đều dễ dàng và tiện lợi 
hơn diễn viên nữ, và tài nghệ biểu diễn cũng cao siêu hơn. Bất cứ một nét 
thẩm mỹ nào cũng phải có giới hạn và không được quá đà, nhưng Kinh kịch 
lại thường hơi “quá dà” một chút, có lẽ xét về mặt ý nghĩa nào đó, nguyên 
nhân là do tính thẩm mỹ trong Kinh kịch có mang màu sắc của nam giới. 
Trong thời kỳ ban đấu, vai Đán trong Kinh kịch đều do các diễn viên 
nam thể hiện, vì vậy, tiêu chuẩn của hàng Đán dù xét trên chất giọng, trang. 
phục hay là âm vực cũng đều yêu cấu phải giống như thật, và đều tạo hình 
dựa trên đặc điểm sinh lý của diễn viên nam. Từ đó về sau, tuy đã dần dần 
xuất hiện diễn viên nữ đóng vai Dán, nhưng vẫn kế thừa kiểu hát bằng 
giọng giả của diễn viên nam, hoàn toàn không sáng tạo ra một lối hát phù 
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xuất hiện qua hiện tượng xã hội thối nát đó là “hiệp tà du” - thời đó có một 
số quan lại quyền quý cậy quyền y thế uy hiếp một số diễn viên Nam dán 
tham gia các buổi tiệc đồng tính, những hiện tượng này đã gây ảnh hưởng 
xấu và khiển cho rất nhiều người có cái nhìn phiến diện đối với Nam đán. 





Cuối thế kỷ XIX, Thượng Hải là nơi xuất hiện nữ linh (nghệ sĩ nữ, Việt 
Nam gọi là đào) Kinh kịch đầu tiên, được gọi chung là “mao nhi hí” đây là 
một tổ chức có tính quần thể, có đầy đủ các hàng đáng, cũng có những. 
hí ban trong đó nữ linh kiêm luôn nghề bán dâm. Sau đó, Thiên Tân và Vũ 
Hán cũng đã xuất hiện những nữ ban. Sau năm 1912, phong trào xem kịch 
Khôn Linh đóng đã bắt đầu lan đến Bắc Kinh, từng một thời thịnh hành 
nam nữ hợp diễn, nhưng đến năm thứ hai là bị ngăn cấm. Mãi đến khi 
“trường Hí khúc Trung Hoa” thành lập năm 1930, giới hí khúc mới bắt đầu 
thực hiện trường dành cho nam nữ, năm 1931 khôi phục cơ chế nam nữ 
hợp diễn. Sự kiện đe dọa đến địa vị của Nam đán, phải kể đến cuộc bình. 
chon “Tú đại hoàng hậu” Khôn linh nổi tiếng vào năm 1930. Khôn đán khác 
với nữ ban và nữ linh, trước hết Khôn đán là một “vai” độc lập, có thể treo 
bảng diễn ở các đoàn kịch nam nữ hợp diễn, có thể kiếm tiền thù lao (thù 
lao biểu diễn), có quyền lực cao hơn so với các diễn viên bình thường. 





Các thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng 

Kinh kịch từ trước đến nay vẫn tự hào là môn nghệ thuật biểu diễn 
của các diễn viên nổi tiếng. Thế hệ diễn viên nổi tiếng đầu tiên là ba vị Lão 
sinh: Trình Trường Canh (1811 — 1880), Dư Tam Thẳng (1802 - 1866), Trương 
Nhị Khuê (1814 - 1864), người đời sau ca tụng họ là “Tiền tam đỉnh giáp” 
(nghĩa là ba nhân vật kiệt xuất, thứ bậc cao nhất của cuộc thi khoa cử trong 
thời đại phong kiến là Điện thí (cuộc thi Điện), ba người đỗ đầu được gọi là 
“Đỉnh giáp"). Sau đó, lại có ba diễn viên Lão sinh nổi tiếng một thời, đó là: 
Đàm Hâm Bồi (1847 — 1917), Uông Quế Phân (1860 — 1906), Tôn Cúc Tiên 
(1841 — 1931), người đời sau ca tụng họ là “Hậu tam đỉnh giáp". Đến trước 
và sau năm 1920, vai diễn chính đã nhường chỗ cho vai Đán, nổi bật là 
nhân vật tiêu biểu cho “Tứ đại minh đán” - Mai Lan Phương, Kinh kịch cũng. 
chuyển từ giai đoạn trưởng thành sang giai đoạn cực thịnh, các hàng Sinh, 
Đán, Tịnh, Sửu đều lần lượt cho ra đời nhiều nhân tài, rất nhiều các nghệ sĩ có 
phong cách biểu diễn độc đáo, sáng tạo đã tạo nên tiếng vang, hình thành 
cục diện các ngôi sao khoe tài tỏa sáng. Đến nay, những diễn viên già nổi 
tiếng ở các thời đại hoàng kim của Kinh kịch phần lớn đều đã qua đời. 

Kinh kịch phát triển đến nay tổng cộng đã đào tạo ra bốn bậc thấy 
nghệ thuật có ảnh hưởng to lớn. Nhân vật tiêu biểu cho thế hệ đầu tiên 97 
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là Trình Trường Canh, ông được 
ca tụng là sư tổ sáng lập ra nghệ 
thuật Kinh kịch. Nửa đấu đời 
người, ông là một diễn viên nổi 
tiếng của Huy kịch, là một trong 
những tiền thân của Kinh kịch, và 
sự nghiệp diễn xuất trong nửa sau 
đời người ông đã cống hiến cho 
Kinh kịch, trở thành một trong 
ba nghệ sĩ hát vai Lão sinh đầu 
tiên của ngành Kinh kịch. Ông có 
một đặc điểm lớn nhất là chuyên 
môn biểu diễn các vai trung thần, 
tướng hiền trong thời đại loạn lạc 
hiểm nguy, đang bị quân giặc xâm 
lược, qua đó thổ lộ tâm huyết và 
ý chí dùng thân mình báo đáp Tổ 
quốc. Ông không cho phép khán 
giả dưới sân khẩu la to để khen 
ngợi khi ông hát kịch, vì không 
muốn làm mất tính tôn nghiêm 
của sân khấu Kinh kịch. Chất 
giọng của Trình Trường Canh nghe 
rất khí thế và hùng mạnh, rất ít khi 
hát giọng nữ màu sắc, chỉ muốn 
thể hiện cá tính cương trực, kiên 
cường của những nhân vật gan 
dạ, dũng cảm. 

Nhân vật tiêu biểu cho thế 
hệ thứ hai là Đàm Hâm Bồi, ông là 
con nuôi của Trình Trường Canh, 
nhưng phong cách nghệ thuật 
của hai người lại có sự khác biệt 
rất lớn. Chất giọng của Đàm Нат 
Bồi luyến láy tỉnh tế, ông đóng 
rất nhiều thể loại nhân vật, mục 
đích là khắc họa rõ nét cá tính của 
các nhân vật khác nhau. Ông vào 
ngành chưa đến 30 năm nhưng đã 
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Năm 1905, nghệ sĩ nú tiéng hàng Đán là Vương Dao Khanh đã діл nhập “Đồng 
Khánh Ban”, hap tác biću diën với бат Нат Bối trong thời gian di. Trong hình là 
ảnhchuphai nghệ і пб iếng trong và kich thubng diễn dó à Nam Thiên Môn được 
đăng trên bảo trong năm đó, bin trái là Vương Dao Khanh, bản phải à Đàm Нат 
Bồi (ương Thụ Thôn suu tắm) 








Năm 1931, Dư Túc Nham, Mai Lan Phương, Trương Bá (âu (1898 — 1982), Té 
Như Sơn đã đống sáng lập và tổ chức “Hội Quốc kịch Bắc Bình”, Dư Тіс Nham 
và Mai Lan Phương một người đánh trống, một người kéo dán Kinh Hồ tại Hội 
0ибс kịch. (Ảnh do Nhà lưu niệm Mai Lan Phương cung cấp) 
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chỉnh phục toàn bộ giới Kinh kịch bằng danh hiệu “Linh giới đại vương" (vua 
của các nghệ sĩ). Đàm Hâm Bồi đã sáng tạo thêm dựa trên nền tảng kế thừa 
các thành quả truyền thống, tiếp thu và sáng tạo những tỉnh hoa, xác lập 
hệ thống ngữ âm Trung Châu, âm Hồ Quảng trên nền tảng giọng Bắc Kinh, 
phát âm Hán ngữ là chính, và làm phong phú thêm kiểu hát của hàng Lão 
sinh, và chủ động trong điều phối các phương pháp biểu diễn nghệ thuật 
để làm tôn thêm tạo hình của nhân vật, sáng tạo ra nét mới lạ, sáng lập ra 
“nghệ thuật phái Đàm” trở thành thủ lĩnh trong làng Lê Viên. 

Nhân vật tiêu biểu cho thế hệ thứ ba là Dương Tiểu Lâu, con nuôi của 
Đàm Hâm Bồi, Dương Tiểu Lâu hát vai Võ sinh, trước ông, chưa từng có một 
Võ sinh nào lại có thành tựu cao như ông. Người đời sau gọi ông là “Võ sinh 
thái đầu”, ca ngợi ông đã sáng tạo ra mô hình “võ hí văn xướng” Lúc ông 
qua đời đã gây chấn động lớn trong xã hội, cảnh tượng hôm đưa tang rất 
hoành tráng, rất nhiều người hâm mộ còn nhận định rằng từ đây về sau. 
Kinh kịch sẽ xuống dốc rất nhanh. 


Nhân vật tiêu biểu cho thế hệ thứ tư là Mai Lan Phương, ông nổi 
tiếng vào thập niên 20 của thé Ку XX, từng được sự папа đỡ của Đàm Нат 
Bồi và Dương Tiểu Lâu, đã hoạt động trên sân khấu 40 năm. Ông là nhân 
vật sáng lập ra Kinh kịch phái Kinh, khi ông phát triển sự nghiệp ở Thượng 
Hải, lại hấp thu những tỉnh hoa trong nghệ thuật “phái Hải”. Ngoài ra, ông. 





Trương Quân Thu (ông lão đứng giữa) đã chụp ảnh chung sau khi cùng biểu diễn vở kịch Long Phụng Trình Tường với 
người nhà nhân dịp kỷ niëm 60 năm hoạt động trên linh vực sån khấu. (Ảnh chụp bởi Vương Khả Tín) 
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còn đi qua Nhật Bản, Mỹ và châu Âu lưu diễn, giới 
thiệu với thế giới Kinh kịch của Trung Quốc. 












Thập niên 50 của thế kỷ XX, nghệ thuật 
Kinh kịch đã bước vào một thời kỳ phát triển 
phồn vinh, sáng tạo mới, những diễn viên 

không cùng vai vế, không cùng tuổi tác đã 
thể hiện cho khán giả thấy được màu sắc 
biểu diễn nghệ thuật đa dạng và rực rỡ. 
Trong quá trình tập diễn các vở kịch mới, 
nổi bật nhất là những màn biểu diễn của 
các nghệ sĩ Lão sinh đã nổi tiếng, hàng Võ 
sinh có Lý Thiếu Xuân, vai Đán có Truong 
Quân Thu, Triệu Yến Hiệp, Quan Túc Sương, 
hàng Tiểu sinh có Diệp Thịnh Lan, hàng 
Hoa kiểm có Cừu Thịnh Nhung, Viên Thế Hải. 
Đáng nhắc đến là Trương Quân Thu và Viên 
Thế Hải tuy nổi tiếng muộn hơn Mai Lan Phương, 
nhưng lại cùng nhiều thế hệ khán giả trải qua những 
Lý Thế Tế là nghệ biếu diễn phái Trình đương đại giai đoạn nhiều biến động của thời đại và xã hội, có 
(Vuong Khả Tín) cống hiến quan trọng và to lớn đối với việc kế thừa 
và phát triển của nghệ thuật Kinh kịch đương đại. 
Và còn có rất nhiều các nghệ sĩ biểu diễn ưu tú và các diễn viên nồi tiếng, 
họ hoặc đang phát triển thuận lợi trên nến tảng kế thừa tinh hoa của chỉ 
phái mình, hoặc tuy không theo hướng phát triển của chỉ phái, nhưng lại 
có phong cách và cá tính nghệ thuật nổi bật của riêng mình, trong hàng 
Đán có Đỗ Cận Phương, Ngôn Tuệ Châu, Vân Yến Minh, Tuyết Diễm Cầm, 
Lý Ngọc Như, Đồng Chỉ Linh, Triệu Vinh Sâm, Lý Thế Tế, Lý Tuệ Phương, 
trong hàng Lão sinh сб Lý Hòa Tăng, Đàm Nguyên Thọ, Ма Trường Lễ, 
trong Hoa kiểm có Thượng Trường Vinh. trong khoảng thập niên 50, 60 
của thé kỷ XX, sân khấu kịch phát triển rực rỡ, biểu diễn kịch đã bắt đầu. 
vay mượn các phương tiện quảng bá của điện ảnh, và quan niệm nghệ 
thuật cũng phát triển hơn trước. Trong số những diễn viên trẻ tốt nghiệp. 
từ trường Hí khúc Trung Quốc sau này như Lưu Tú Vinh, Dương Thu Linh, 
Lưu Trường Du, Lý Duy Khang, Lý Quang, Cảnh Kỳ Xương, và những diễn. 
viên trẻ ưu tú được đào tạo trong thập niên 80, 90 của thế kỷ XX như Vu 
Khôi Trí, Điêu Lệ, Trương Kiến Quốc, Trương Hỏa Đinh, Cảnh Xảo Vân, Trần 
Thục Phương, Lý Hải Yến, đều lần lượt kế thừa và trở thành những người 

nối dõi của sự nghiệp Kinh kịch Trung Quốc. 101 
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Kinh kịch Trung Quốc 


Nếu xét trên góc độ thưởng thức Kinh kịch, thời đại của những 
diễn viên như Trình Trường Canh chính là thời đại nghe kịch; nhưng cái 
mà Đàm Hâm Bồi cố gắng sáng tạo ra lại thuộc về thời đại xem kịch, cuối 
cùng đã được Mai Lan Phương hoàn thành bước chuyển biến từ nghe 
kịch sang xem kịch. Sau đó là giai đoạn thưởng thức kịch, khán giả thông 
qua các phương tiện truyền thông như đài phát thanh, điện ảnh, tỉ vi, 
mạng để thưởng thức Kinh kịch, sân khấu kịch đã không còn là nơi duy 
nhất thu hút khán giả nữa. 


Danh đán - Mai Lan Phương 


So với những danh linh khác, Mai Lan Phương là một diễn viên nổi 
tiếng thuộc đẳng cấp quốc tế, nghệ thuật biểu diễn hí khúc Trung Quốc lấy 
Mai Lan Phương làm tiêu biểu và nghệ thuật hí kịch Stanislavski của Nga 
cùng nghệ thuật hí kịch Bertolt Brecht của Đức được công nhận là “ba loại 
hình biểu diễn hí kịch lớn của thế giới”, Kinh kịch Trung Quốc cũng nhờ Mai 
Lan Phương mà được hội nhập với quốc tế. 

Mai Lan Phương, nguyên quán ở Tần Châu, tỉnh Giang Tô, sinh nám 
1894 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật Kinh kịch tại Bắc Kinh. 
Năm 8 tuổi, ông bắt đầu học hát kịch, chủ yếu học vai Hoa đán; năm 10 
tuổi đã lên sân khấu biểu diễn vở kịch Thiên tiên phối (câu chuyện kể về 
mối tình giữa người nông dân và tiên nữ) tại Quảng Hòa Lâu Bắc Kinh; năm. 
1908 gia nhập “Hi (Phú) Liên Thành hí Бап” Năm 1911, Bắc Kinh tổ chức 
phong trào bình chọn diễn viên Kinh kịch, công bố “Cúc bảng” trong dó 
Mai Lan Phương xếp hạng thứ ba. Năm 1913, lần đầu tiên ông đến Thượng. 
Hải lưu diễn, sau khi biểu diễn vở kịch đấu tiên là Ngọc Đường Xuân tai Hi 
viện Đan Quế (câu chuyện minh oan cho kỹ nữ Tô Tam vì bị vu oan mưu sát 
chồng), thì ông đã nổi tiếng khắp vùng đó. Hồi đó khắp đầu đường xó chợ 
của Thượng Hải đều lưu truyền câu tục ngữ:“Phải cưới cô vợ giống như Mai 
Lan Phương, sinh con phải giống như Châu Tín Phương? chứng tỏ mức dó 
được yêu thích của ông. Năm 1915, Mai Lan Phương diễn hàng loạt các vở 
kịch mới. Mấy năm sau đó, ông đã đi đầu sáng tạo khi diễn các vở kịch hiện 
đại mới như Nghiệp Hải Ba Lan (câu chuyện kể về cuộc giải cứu cô kỹ nữ bị 
ép bán thân), Hoan Hải Triều, Cô Đặng Hà, Một sợi dây gai; những vở kịch сб 
trang mới như Hàng Nga bay lên mặt trăng (câu chuyện truyền thuyết cổ 
đại Trung Quốc kể về câu chuyện cô tiên ở trên mặt trăng), Đại Ngọc chôn 
hoa, Tiên nữ rải hoa, Ma Cô (tên của cô tiên) mừng thọ; những vở kịch với 
trang phục Kinh kịch truyền thống như Xuân Thu Phối, Vũ trụ phong, Chim 
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Đây là tờ bướm kịch dùng khí Mai lan Phương cùng 
với Đàm Нат Bối biểu diễn ở Xuân Hợp Ха. Tờ bướm. 
kịch, còn gọi là “tờ báo kich”, trên đó ghi rõ các nội 
dung như thời gian, địa điểm, đoàn kịch, vở kịch, 
diễn viên và chương trình biểu diễn. Những tờ bướm 
lẻ về cơ bản đã tái hiện tình cảnh biếu diễn kịch thời 
đó, có giá trị lich sử nhất định, nếu sưu tập thành 
một bộ hoàn chỉnh, thì dày chính là một thư mục 
biểu diễn kịch về một thời đại, một khu vực, một 
đoàn kịch hoặc về một nhà hát kịch. Bộ “Bộ sưu. 
tập từ bướm kịch cũ của Bắc Kinh” được lưu trữ tại 
Thu viên thủ đỏ bao góm các tờ bướm kịch được in 
và phát hành bởi hơn 40 trà viên, hí viên và hí viện 
tại kinh thành Bắc Kinh, trong khoảng thời gian từ 
cuối đời vua Quang Tự đời nhà Thanh cho đến thời 
kỳ chiến tranh Thái Bình Dương, tống công gắn 800 
loại, khắc họa nën trang sử chân thật về lĩnh vuc biểu 
diễn hí kịch. (Ảnh do Nhà lưu niệm Mai Lan Phương 
cũng tấp) 


Diễn viên và chỉ 


phụng trả tổ của nhà hí khúc nổi tiếng Tể Như 
Sơn (1877 - 1962). Năm 1916, Mai Lan Phương 
đến Thượng Hải lần ba, liên tục hát diễn trong 
45 ngày. Sau năm 1918, trong lúc sự nghiệp biểu 
diễn Kinh kịch của ông đang trong thời kỳ đỉnh 
cao, ông đã chuyển đến sống ở Thượng Hải, từ 
đó về sau, ông từng nhiều län biểu diễn ở “sân 
khấu Thiên Thiểm”, 

Âm sắc của Mai Lan Phương có nét đặc 
trưng: chất giọng giòn giã, trong trẻo, ngọt ngào, 
mềm mại, dày và tròn trịa, nhưng quý nhất ở diễn 
viên Nam đán là chất giọng ngọt ngào và trong 
trẻo, chất giọng của “phái Mai” do ông sáng lập có 
đặc điểm là trong trẻo và tròn trịa. Ông tinh thông 
âm luật và nhiều phương pháp phát âm, ngoài 
việc kế thừa lối hát truyền thống, ông còn sáng 
tác ra nhiều kiểu hát mới và có cá tính riêng, thậm 
chí có một số bản gõ truyền thống mà ngày xưa 
ít dùng đến, nhờ qua tay ông cải biên, đã trở nên 
thịnh hành trên sân khấu. Lối hát của ông cũng 
mang nét mới lạ riêng, khi hát đã kết hợp với tư 
tưởng tình cảm của nhân vật - thân phận của các 
nhân vật khác nhau, tình tiết vở kịch khác nhau, 
thì kiểu hát cũng khác nhau. Cách niệm bạch của 
ông lên giọng, ngừng nghỉ đúng nhịp, câu cú rõ 
ràng, giọng đọc càng cao thì sẽ càng ngọt ngào, 
từ lời niệm bạch của ông, ta có thể nghe ra các 
cảm xúc như vui, giận, âu lo, trám tư, bi sầu, lo 
lắng, kinh hãi, không những câu chữ đúng nghĩa 
mà cách niệm bạch cũng được kết hợp nhuần 
nhuyễn với ánh mắt, điệu bộ và động tác. Điệu bó, 
động tác của ông đã du nhập nét đẹp trong dáng 
di lá lướt của nghệ thuật biểu diễn Côn khúc, sáng. 
tạo nên các vũ điệu mới cho nghệ thuật biểu diễn 
Kinh kịch, trong đó có điệu múa trừu, điệu múa 
kiếm, điệu múa bàn, điệu múa tụ, điệu múa phất 
trần, điệu múa vũ... đồng thời còn thêm vào các 
vở kịch phi vũ đạo nhiều động tác vũ đạo, điệu bộ 
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Kinh kịch Trung Quốc 


giả sẽ nghiên cứu các kỹ năng biểu 
diễn như hóa trang, chất giọng, 
biểu hiện tình cảm, vóc dáng, điệu 
bộ, kỹ năng hát, biên đạo các vở 
kịch mới của diễn viên, Mai Lan 
Phương do có trình độ biểu diễn 
giỏi, chất giọng tròn lắng, cách hóa 
trang đẹp, nên đã được tôn vinh là 
“Tú đại minh đán trong Kinh kịch” 
cùng với Trình Nghiễn Thu, Thượng 
Tiểu Vân, Tuân Tuệ Sinh. Sau sự kiện 
“Ngày 18 tháng 9” của năm 1931, 
Mai Lan Phương đã diễn các vở kịch 
như Kháng Kim Binh (câu chuyện 
kể về các tướng lĩnh đời nhà Nam 
Tống kháng chiến chống lại quân 
xâm lược nhà Kim), Sinh tử hận (câu 
chuyện kể về cuộc chia ly của một 
đôi vợ chồng khi quân nhà Kim tiến 
quân xâm lược vào đời nhà Nam 
Tống) tại Thượng Hải, ca ngợi chủ 
nghĩa yêu nước, và trong thời kỳ 
Chiến tranh thế giới thứ hai ông đã 
lui về ở ẩn, bảo tồn khí tiết, từ chối 
không biểu diễn, thể hiện khí tiết 
cao quý của dân tộc. 

Mùa xuân năm 1930, Mai 
Lan Phương dẫn đoàn đi Mỹ, và đã thực hiện chuyến lưu diễn Kinh kịch 
tại New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, và giành được thành 
công vẻ vang. Ông khiển cho người dân bản xứ nhận thức rằng, hí khúc 
Trung Quốc không mang cái thật của tả thực, mà là cái thật của nghệ 
thuật, là một loại hình biểu diễn khuôn mẫu, sâu sắc và đẹp hơn so với 
cuộc sống. Cũng trong khoảng thời gian này, ông được trường Đại học 
Ponoma và trường Đại học Southern California của Mỹ trao tặng học vị 
Tiến sĩ văn học. Năm 1935, ông từng dẫn đoàn đến châu Âu lưu diễn và 
khảo sát hí kịch của nước ngoài. Trong số các nghệ sĩ Kinh kịch, chỉ có 
Mai Lan Phương là có nhiều chuyến viếng thăm nước ngoài nhất và có. 
nhiều cuộc đón tiếp các phái đoàn chuyên gia nước ngoài nhất, người 


Lối hóa trang kinh điển của vở kịch tiêu biểu Quy Phi say rượu. 
(Ảnh do Nhà lưu niệm Mai Lan Phương cung сёр) 
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Diễn viên và chỉ phái 


nước ngoài đã nhìn thấy chất tinh túy của nghệ thuật biểu diễn Kinh kich 
Trung Quốc và các phẩm chất tốt đẹp tiêu biểu của các nghệ sĩ Trung 
Quốc như khiêm nhường, chất phác ở Mai Lan Phương, cũng vì vậy mà 
ông được các nước trên thế giới tôn vinh và ca ngợi. 


Năm 1950, Mai Lan Phương từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh định cư. 
Cả đời ông đã sáng tác khoảng 400 vở kịch mới lớn nhỏ, những vở kịch 
thường diễn có khoảng trên 100 vở kịch, trong đó vừa có kịch Thanh y, 
vừa có kịch Hoa sam, khắc họa ra nét dịu dàng, cương trực, khép nép, 
cao sang, hoa lệ của phụ nữ Trung Quốc. Vở kịch tiêu biểu của ông là Quý 
Phi say rượu, Bá Vương biệt Cơ, Mộc Quế Anh thống soái, Vũ Trụ Phong (câu 
chuyện kể về cả gia đình cô dân nữ Triệu Diễm Dung bị gian thần hãm 
hại, để giữ trong sạch cho mình, cô đã giả điên không làm phi tần của 
hoàng thượng)... lần lượt đào tạo và giáo dục hơn 100 học sinh. 
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Các vở kịch kinh điển 


Hí khúc Trung Quốc trong thời kỳ đầu chỉ là ca múa kết hợp, dần dần 
hình thành nên “Ca múa tiểu hí” loại hình này kéo dài được một khoảng. 
thời gian. Những loại kịch này đa phần phản ánh đời sống hằng ngày của 
tầng lớp bình dân, tình tiết không chứa nhiều xung đột đầy kịch tính, và 
cũng không có quá nhiều các động tác dữ dội, chỉ lấy hát làm chính, về cơ 
bản thuộc về “Văn hí” “Võ hí” lấy võ thuật làm chính, hấp thụ một số chiêu. 
thúc trong võ thuật truyền thống Trung Quốc, kết hợp võ thuật và vũ dao 
thành một thể thống nhất. Sự ra đời của Võ hí có liên quan đến việc Kinh 
kịch dừng chân ở Bắc Kinh vốn di là trung tâm chính trị của cả nước và cả 
việc Kinh kịch chịu ảnh hưởng trực tiếp của phong cách cung đình, cộng 
thêm việc xã hội cận đại của Trung Quốc bạo loạn không yên, một số bối 
cảnh chiến tranh, chính trị đã được đưa vào làm để tài biểu diễn trong Kinh 
kịch, Võ hí của hí khúc cũng bắt đấu thịnh hành. “Vän hí” và “Võ hí” là hai thể 
loại cơ bản nhất trong thời kỳ đấu của Kinh kịch, vừa là phân loại của vở 
kịch, và cũng là phân loại trong phong cách biểu diễn. 


Bốn hàng đáng “Sinh, Đán, Tịnh, Sửu” của Kinh kịch cũng được chia 
làm hai loại theo hai thể loại văn, võ. Phương pháp phân loại hàng đáng 
này vừa cổ điển lại không cụ thể. Nhưng từ sau thập niên 40 của thế kỷ XX, 
cục diện hai hàng đáng (thể loại vai) chính trong Kinh kịch là Lão sinh và 
Thanh y lần lượt thay phiên nhau nắm vai trò thống lĩnh đã rất thường gặp, 
“kịch Lão sinh” “kịch Thanh у” được phân chia theo thể loại vai trong Kinh 
kịch đã thay thế kiểu phân loại Văn hí và Võ hí. Những chỉ phái Lão sinh 
khác nhau đều có vở kịch tiêu biểu của mình, ví dụ như vai Lỗ Túc trong 
Quần Anh Hội là kiệt tác của Trình Trường Canh, Đánh cá giết nhà là tác 
phẩm nổi tiếng của phái Đàm, Châu Tín Phương đã gây tiếng tăm nhờ vào 
các vở kịch mới như Tiêu Hà Nguyệt hạ truy Hàn Tín, Toàn Bộ Ngọa Long Điếu 
Hiếu là kịch Lão sinh nổi tiếng của phái Ngôn. Nhưng đến năm 1945, nghệ 
sĩ vai Tiểu sinh nổi tiếng là Diệp Thịnh Lan đã thành lập Dục Hóa Xã, đi đầu 
mở lối cho vai Tiểu sinh đóng vai chính trong Kinh kịch. Lần lượt biểu diễn 
hàng loạt các vở “kịch Tiểu sinh” độc đáo, ví dụ như các vở kịch Châu Du, La 
Thành, Liễu Âm ký, Bạch Xà truyện, Tây Sương ký, trong đó các kỹ năng hát, 
niệm, tác, đả, biểu diễn đều rất công phu. Và "Tứ đại minh đán" với nghệ 
sĩ vai Đán nổi tiếng là Trương Quân Thu (1920 - 1997) cũng đều có vở kịch 
tiêu biểu cho chỉ phái của mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hiện nay 
có rất nhiều người cho rằng xem Võ hí chỉ là bước tìm hiểu sơ lược về Kinh 
kịch, và biết nghe “kịch Lão sinh’, “kịch Thanh у” mới thật sự đủ tư cách trở 
thành dân mê kịch chuyên nghiệp. 

Những vở kịch truyền thống của Kinh kịch đã kế thừa và bảo tồn toàn 
bộ các vở kịch của các thể loại kịch tiền thân của Kinh kịch, để tài rất phong. 
phú. Có một số được lấy từ để tài lịch sử, một số lấy từ các vụ án, một số lấy 111 
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Kinh kịch Trung Quốc 


tù các vở kịch và câu chuyện truyền kỳ cổ điển, một số lấy từ các bản chép. 
tay, tiểu thuyết, có một số còn được cải biên dựa trên các bài hát. Có một 
số vở kịch truyền thống do lấy đề tài từ các thể loại kịch quá cũ hoặc từ 
những câu chuyện dân gian lâu đời, do đó tình tiết vở kịch hoặc các nhân 
vật trong đó đã trở nên khá xa lạ đối với khán giả ngày nay. 

Đối với những vở Kinh kịch dựa trên để tài câu chuyện lịch sử, thế 
giới trong kịch đã không còn giống như nước Trung Quốc ngày nay, cũng 
không giống như nước Trung Quốc tương lai, và cũng không phải là một 
thời đại chính xác của nước Trung Quốc cổ đại, lịch sử ở đây là những 
chuyện chung chung và cũ xưa của những thời đại trước, thường chỉ mở. 
đầu bằng việc mượn việc xưa để chỉ trích hiện tại, đúng sai thật hư cũng 
không ai bận tâm. Ngoài ra còn có một việc rất hay, đó là những vở kịch 
cũ được lưu truyền qua nhiều thế hệ từng để lại cho người Trung Quốc 
nhiều tình cảm, trong đó các yếu tố thị phi thiện ác và sự đồng cảm đều. 
phải tuân thủ theo truyền thống đạo đức của Trung Quốc thời xưa - trọng. 
tâm là “trung hiếu nhân nghĩa; vì truyền thống này. 
phù hợp với quan niệm giá trị chủ đạo của xã hội 
thời đó, và cũng bao hàm hết tư tưởng đạo đức cốt 
lõi của xã hội nông nghiệp truyền thống. So với 
việc tuyên dương cái “nghĩa, Kinh kịch hoàn toàn 
không xem trọng việc yêu đương, cho dù là có thì 
cũng là những câu chuyện về những đôi vợ chồng 
yêu nhau thắm thiết và hoạn nạn có nhau, ít khi nói 
về chuyện tình yêu trai gái, nói nhiều đến ân tình 
và sự đền ơn đáp nghĩa mà ít khi nhắc đến mối tình 
thể non hẹn biển như “Lương Sơn Bá và Chúc Anh 
Đài Thông qua mười mấy vở Kinh kịch thịnh hành, 
có thể thấy được các vở kịch đều không đưa ra một 
niên đại xác định và luôn tuân theo một công thức 
tiêu chuẩn - ông chồng thì chê nghèo hám giàu, 
cô gái con nhà giàu có thì lại bất chấp mọi thứ đem 
lòng yêu một anh chàng thư sinh nghèo, chàng 
thu sinh nghèo lại không phụ lòng mong mỏi thi 





Kinh kich rất coi trọng những nghệ зі uu tú, thấy tuyển дац trạng nguyên; con nhà giàu thì không có chí 
nghề tực tiếp cho trò, và nổi ngệ 4 ơlố biểu đến дпа gia cảnh dán dán di xuống và cuối cùng là 
riêng, không xem trong tính có dinh và lu tuyến ізін HƯỚNG, gia cảnh dẫn dẫn đi xuống và сиб! cùng là 
thoại trong kịch, bây giờ chi còn có thể thấy được một số ап gia bại sản; sự xung đột giữa tình yêu gia tộc và 
ft kich bản của thời đó. Lë Viën tập thành đã sưu tập ác _ tình yêu trai gái, cái ác luôn bị trừng trị và cái thiện 


kịch bản thịnh hành của hai thể loại Côn khúc từ đời nhà. 
Thanh và kịch bản của 45 loại kịch Bì Hoàng. Trong ảnh là 





luôn được biểu dương...; trong những mô hình 


bìa cuốn [é Vién tập thành. quan hệ tình cảm đơn giản như vậy, thường sẽ lược 
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bỏ đi những đặc điểm về cá tính và các chỉ tiết nhỏ 
nhặt, tuy không rõ ràng nhưng lại là một hình ảnh 
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Các vở kịch kinh. 


phản chiếu từ hiện thực, có tính phổ biến và tính 
điển hình. 

Kinh kịch là một loại hình nghệ thuật lấy biểu 
diễn làm trọng tâm, mặc dù số lượng kịch bản rất 
nhiều, nhưng nghiêm khắc mà nói nếu xét về mặt 
ý nghĩa lại không có những kịch bản có giá trị văn 
học cao. Kinh kịch chủ yếu coi trọng khâu biểu diễn 
và nghe hát, thưởng thức Kinh kịch không cần phải 
hiểu rõ lời thoại và tình tiết trong kịch. Cho dù nhất 
định phải thuộc lòng các hí văn Kinh kịch, nhưng 
cũng không khó lắm. Bởi vì lời ca khúc và lời niệm 
bạch trong Kính kịch cũng thông tục và dễ hiểu như 
thể loại văn nói, hoàn toàn không trau chuốt văn 
chương hoặc từ ngữ, nghe vào là hiểu liền. 

Khán giả ngày nay đa phán đều thông qua 
các Chiết tử hí (kịch phân đoạn) để tìm hiểu Kinh 


điển 





kịch. “Chiết tử hí” là gì? Thông thường là một phân 
đoạn nhỏ trong một câu chuyện hoàn chỉnh, сб 
thé xem là một hồi, thông thường chỉ là một màn 
kịch. Tuy rằng không đầu không đuôi nhưng tình 
tiết kịch liên tục, mang tính nghệ thuật cao. Dân mê 
kịch xem hoài không chán và còn xem đây là thước 
đo kiểm tra trình độ thưởng thức của khán giả cũng 





Nhà Iy luận hí kịch Trung Quốc quan trong nhất vào thế 
Ký Và Tế Như Sơn (1877 1962) tinh thông tiếng Đức, 
tiếng Pháp, từng du học và buôn thường tai châu ÂU, 
iếp xúc qua са kịch của phương Тау, ác tác phẩm học 
thuật liên quan đến hí kịch của ông có hơn 30 loại, bó 
ra nhiëu công sức để nghiên cứu và khảo chứng các mặt 
như sử liêu, danh từ, kiểm phổ, hóa trang, chuyển màn, 
hàng đầu (phục trang sån khấu Kinh kich), ám vận của 
Kinh kich, rất nhiều vở kich Mai Lan Phương biểu diễn 


như mức độ thuần thục trong các kỹ năng biểu  ếutbồngsángtácàbiểnkịt, 
diễn của diễn viên trẻ tuổi. Vì sao lại nói như vậy? 

Đó là do có rất nhiều người biết diễn những vở kịch 

như vậy, trong một vở kịch nhỏ, những “kiểu trò” 

có thể biểu diễn được là rất nhiều. Dân mê kịch chuyên nghiệp sớm đã nhớ 
hết những “kiểu trò” đó và thường sẽ so sánh. Một dân mê kịch mới muốn 
được dân mê kịch chuyên nghiệp công nhận, trước hết phải qua “cửa ải” bình 
phẩm Chiết tử hí; một diễn viên mới muốn được dân mê kịch chuyên nghiệp 
thùa nhận tài năng thì cũng phải diễn Chiết tử hí sao cho “hết vai”. 

Nhưng phàm là những vở kịch lớn nổi tiếng (chỉ những vở kịch có 
câu chuyện hoàn chỉnh), trong đó sẽ có một hai màn được lấy ra để biểu 
diễn như một Chiết tử hí độc lập. Luôn luôn có một vở kịch lớn hoàn chỉnh 
trước, rồi mới dần dần tinh luyện thành những vở Chiết tử hí. Đến đây phải 
giới thiệu những vở kịch lớn - còn gọi là “kịch liên đài bán” Tình tiết của kịch 
liên đài bản liên tục và đa dạng, tổng thể câu chuyện thường sẽ không cân 
xứng, thường thì nhân vật quan trọng trong màn đầu, khi đến màn thứ hai 
sẽ trở thành vai phụ hoặc sẽ không bước ra sân khấu diễn nữa. Nhưng vai 
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| Kinh kịch Trung Quốc 
[Tứ đại danh tác] (4 tác chính của đoàn kịch thì lúc nào cũng đóng vai nhân vật 
phẩm nổi tiếng) quan trọng nhất của mỗi vở. 


Tú đại danh tác là chỉ 4 bộ tiểu thuyết cổ 
điển của Trung Quốc là Tam Quốc diễn 
nghĩa Ty du ký, Thủy Ai truyện, Hóng йи 
“mộng, là những tác phẩm bất hủ trong 
văn học chữ Hán, những câu chuyện, 
tình cảnh trong đó đã có ảnh hưởng sâu. 
sóc đối với tư tưởng, quan niệm và giá 
tri sống của người Trung (uốc. Bốn tác 
phẩm nổi tiếng đều đạt trình độ nghệ 
thuật cao, có sự khắc họa tinh tế và nội 
dung bao quát, được các thế hệ độc giả са 
ngợi Do các tắc phẩm bình luận, hí khúc 
và tác phẩm tiểu thuyết có ảnh hưởng lân 
nhau, những câu chuyện trong Tam Quốc, 
Thủy Hü, Тау Thiên thỉnh kinh sớm đã lưu. 
truyền trong dán gian Trung Quốc, nhà 
nhà đều bit, gà tré trai gái đều thạo, rát 
nhiều vở Kinh kich trong thời kỳ đầu được 
chuyển thể tù ba tác phẩm nổi tiếng này; 
và tác phẩm Hồng lâu mộng thinh hành 
vào cuối đồi nhà Thanh vẫn chưa xuất 
hiện trong các vở Kinh kich trong thời kj 
đầu, v Dai Ngọc chòn hoa do nhà lý luận 
hí khúc nối tiếng Tế Như Sơn biên kịch 
chính là tác phẩm kính điển của Hồng Lâu. 
híphái Mai. 





Nếu tỉ mỉ phân tích nội dung của Kinh kịch, có lẽ mọi 
người sẽ cảm thấy khó hiểu, Trung Quốc hoàn toàn không 
phải là một quốc gia thượng võ, nhưng tại sao số lượng võ 
hí lại chiếm đại đa số trong Kinh kịch? Chỉ riêng vở kịch Tam 
Quốc chí được chuyển thể từ tập sử sách Tam Quốc chí đã 
rất công phu rồi. Nếu tìm hiểu nguyên nhân, hoặc có lẽ do 
trong chiến tranh số phận con người dễ thay đổi nhất, và 
trong chiến tranh cũng dễ nhận thấy tính cách và thái độ 
đối nhân xử thế của một người nhất, những bài học kinh 
nghiệm của nhân vật trong kịch cũng đã trở thành bài học 
kinh nghiệm dễ hiểu trong cuộc sống, khách xem kịch dưới 
sân khấu, dù là làm quan, làm ăn buôn bán hay làm dâu, 
đều cũng có sự đồng cảm với nội dung vở kịch, và đều lấy 
đó làm bài học kinh nghiệm. Đương nhiên, việc Võ hí có 
nhiều trong các vở kịch truyền thống cũng được quyết định 
bởi địa điểm biểu diễn của Kinh kịch ban đầu. Các hí ban 
ngày xưa thường dựng sân khấu ngay trên một khoảng đất 
trống để hát kịch, so với cảnh tượng êm đềm, làng lặng của 
Văn hí, thì cảnh tượng cồng chiêng vang trời của Võ hí lại 
dễ dàng thu hút khán giả hơn, không khí náo nhiệt đó vừa 
có thể cổ vũ cho những khán giả đứng xem cho đến hết 
vở kịch, và cũng không tạo cảm giác chán ngán khiến cho 
khán giả phải bỏ đi nửa chừng. 


Kinh kịch từ lúc bắt đầu hình thành cho đến thời kỳ. 
phát triển thành thục đã để lại hơn 1300 vở kịch truyền 


Hi dan (tờ bướm kich), trén đó in “Mùng 2 tháng 9 Vân Quý Công 
thiết yến tai Chinh Ất Tu biểu diën các vở kich", đều là ác vò kich 
"truyền thống được yêu thich thời dó, những danh linh tham gia 
biếu diën déu đã qua đời hết. Chính Ất Tự nằm ở bên ngoài Tuyên 
Vũ Môn của Bắc Kinh, từng là miếu thờ các nghệ nhàn Kinh kich. 
Là môt hi с có kết cấu bằng gỗ thuần và có hơn 300 пат lịch 
sử, bố cục chất chë, họa tiết trang trí rốt trau chuốt, là một trong 
những hi Mu đầu tiên còn được bảo tón tai Bắc Kinh. Hi lầu được 
chia làm hai táng, ba mắt sân khấu hướng về phía khán già, lầu 
xem kịch có hình móng ngựa, phía trên có màn che, có thể chứa 
mấy trăm người. Những bậc thấy như Trình Trường Canh, Lư 
Thắng Khuê, Đàm Hãm Bái, Vương Dao Khanh, Mai Lan Phương 
cũng từng biếu diễn ở đầy. (Vương Thụ Thôn sưu tám) 
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Tết Nguyên đán năm 2002, danh sách các vở kịch trước cửa hí lầu Chính Ất Tự, các vở kich biểu diễn được viết bằng 
song ngữ Anh — Hoa. (Ảnh chụp bởi Trương Thiệu Co) 


thống, từ sau thập niên 50 của thế Ку ХХ, những vở kịch mới biên và được 
lưu truyền rộng rãi có gần 100 vở. Xét về tổng thể, có kịch xướng công, kịch 
võ đả, kịch văn võ và kịch có đủ các kỹ năng xướng, niệm, tác, đả, kịch chỉ 
phái; có các vở kịch nhỏ, kịch liên đài bản, Chiết tử hí; có kịch cổ trang, kịch 
hiện đại, kịch lịch sử cải biên, kịch cách mạng hiện đại. Xướng công hí rất 
coi trọng kỹ năng hát, Tác công hí coi trọng kỹ năng biểu diễn, kịch võ đả 
hùng hồn náo nhiệt, những vở kịch ca múa nhỏ thì lại nhẹ nhàng, tươi vui, 
kịch liên đài bản có đông đảo các nhân vật, quy mô hoành tráng, tình tiết 
khúc chiết, bố cục câu chuyện hoàn chỉnh, Chiết tử hí được xem là một sự. 
kết tinh, khiến cho người xem lưu luyến không rời, kịch chỉ phái mang nét 
đặc trưng riêng, rất độc đáo và nổi bật, kịch hiện đại nhấn mạnh tính thời 
đại, gần với cuộc sống hơn. Kết cấu vở kịch của Kinh kịch linh hoạt, tự do, 
tính hí kịch và tính kịch trường cao, hình thức biểu diễn sân khấu đa dạng 
và phong phú, thông tục dễ hiểu. Trong đó lưu truyền rộng rãi nhất là Ngã 
ba đường, Thu Giang, Nhị tiến cung, Ngọc Đường Xuân, Quý Phi say rượu, Bá 
Vương biệt Cơ, Mộc Quế Anh thống soái, Тба Lân Nang, Chiêu Quân xuất tái, 
Hồng Nương, Tân Hương Liên, Không thành kế, Mượn gió đông, Từ Sách chạy 
thành, Bạch Xà truyện, Xích Tang Trấn, Dã Trư Lâm, Quần Anh Hội, Tứ Lang tìm 
me, Long Phụng Trình Tường (câu chuyện kể về việc Lưu Bị thành hôn vào 
thời Tam Quốc), Мао Thiên cung... Các chỉ phái nghệ thuật khác nhau đều 
có vở kịch tiêu biểu được yêu thích của riêng mình, rất nhiều dân mê kịch 
lâu năm chỉ cán nhìn thấy vở kịch là có thể nói chính xác của chi phái nào, 
do ai đóng vai chính. 115 
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Kinh kịch Trung Quốc 


Ngã ba đường 


Đây là một vở Võ hí thường theo đoàn kịch đi lưu diễn ở nước ngoài, 
do vở kịch này không xem trọng kỹ năng hát mà chỉ xem trọng kỹ năng tác, 
đả, nên dễ dàng phá vỡ rào cản ngôn ngữ cho khán giả khi thưởng thức 
Kinh kịch. Khán giả không những có thể thông qua đó tìm hiểu các quy 
định cơ bản trong đấu võ của Kinh kịch, mà còn có thể tìm hiểu thủ pháp. 
hư ảo của Kinh kịch. Tình tiết kịch rất đơn giản: một Võ sinh vì muốn bảo vệ 
một Hoa kiểm nên đã đi theo đến một tiệm nhỏ ở nông thôn, trong đêm 
đó, do hiểu nhầm nên đã có cuộc đụng độ với chủ tiệm do vai Võ sửu đóng, 
hai bên đã đánh nhau trong màn đêm. Phần chủ đạo của toàn bộ vở kịch 
được biểu hiện ở phần Võ hí trong màn đêm. Mặc dù trên sân khấu có đầy 
đủ ánh sáng, nhưng hai nhân vật thông qua thủ pháp hư ảo đã biểu diễn 
các chiêu thức võ thuật, thể hiện trọn vẹn tình cảnh tối đen như mực “thò. 
tay không thấy năm ngón” Tuy rằng họ đánh tay đôi với nhau, nhưng đa 
phần lại đấm đá vào khoảng không hư vô, chân đá túi bụi nhưng lại không 
đá trúng đối phương, trái lại còn đá trúng bàn ghế, khán giả dưới sân khấu. 
tuy rằng biết họ đang làm gì nhưng lại rất thích xem. 

Đạo cụ trên sân khấu cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn và hai 
chiếc ghế. Bàn có khi là bàn ăn dùng để ăn cơm uống rượu, có khi lại biến 
'thành chiếc giường cho Võ sinh nằm ngủ. Riêng cửa phòng thì đã bị tỉnh lược 
(bỏ bớt) đi, khi không cần biểu diễn thì cái cửa này gần như không tồn tại; 
đến khi cần biểu diễn thì Võ sửu sẽ dùng dao đẩy cửa phòng, dùng những. 
động tác hư ảo giúp cho khán giả cảm nhận được sự tôn tại của cái cửa đó. 


Thu Giang 


Khi nhắc đến những vở kịch Văn hí được biểu diễn ở nước ngoài thì 
Thu Giang được xem là một vở kịch quan trọng, các nghệ sĩ vai Đán của các 
chi phái và các thời đại khác nhau cũng đều diễn qua vở Chiết tử hí này. 
Câu chuyện kể về một cô đạo sĩ trẻ tuổi đứng trên bờ sông và đang nôn 
nóng muốn đuổi theo người yêu, nhưng ông lão chèo thuyền hóm hinh lại 
hỏi này hỏi nọ, sau bao trắc trở thì ông lão chèo thuyền cũng giúp cô dao 
sĩ đuổi theo người yêu. Một già một trẻ, một người nôn nóng, một người 
chậm rãi, hai hình ảnh đối ngược nhau, tạo ra bao thú vị. Đạo cụ sân khấu 
của vở kịch này đòi hỏi kỹ năng diễn xuất giỏi, ngay cả một bàn hai ghế 
cũng không có, những khán giả xem qua vở kịch này đều nói rằng: “Chỉ có 
cái mái chèo của ông lão chèo thuyền, nhưng lại cảm giác như sân khấu. 
đang lênh đênh vượt sóng” Do Văn hí đặt nặng khâu khắc họa tâm lí nhân 
vật nên những khán giả người nước ngoài dù nghe không hiểu lời thoại 
trong kịch thì cũng có thể xem hiểu được các động tác biểu diễn của diễn 
viên, dù chỉ là một ánh mắt, một bước đi cũng đều mang cái thần trong đó. 
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Một cảnh trong vở kich Thu Giang, Đồng Chỉ Linh (trá) döng vai cò đạo sĩ Trán Diệu Thường, Vương Tử Thùy (phải) 
đóng vai ông lão chèo thuyền. 


Nhị tiến cung 


Vò Chiết tử hí bất hủ пау do Lão sinh, Đồng chùy Hoa kiểm và Thanh 
y hợp tác biểu diễn, nhưng phàm là diễn viên ưu tú thuộc ba hàng đáng. 
này đều không có lý do từ chối diễn. Ba nhân vật trên sân khấu, một người 
là nàng phi tử vừa mới mất chồng, một người là văn thần, một người là võ 
tướng, họ đều mượn ý nghĩa ca từ để thảo luận vấn dé ai là trung thần, đất 
nước nên giao cho ai thống trị, động tác không nhiều và cũng không phức 
tạp. Dưới con mắt của người phương Тау, đây gần như là loại hình ca kịch “điển 
hình khán giả nếu có thể qua đó cảm nhận được nét đẹp của làn điệu Kinh 
kịch, thì trình độ thưởng thức Kinh kịch đã phát triển lên một mức cao hơn. 


Ngọc Đường Xuân 


Không những là vở kịch vỡ lòng cho Thanh y mới nhập môn Kinh 
kịch, mà còn là một trong những vở kịch được thịnh hành nhất. Nội dung 
nói về cuộc kết duyên giữa cô danh kỹ Tô Tam (Ngọc Đường Xuân) và con 
trai vị quan lớn Vương Kim Long, hai người cùng thé non hẹn biển. Tô Tam 
bị mụ tú bà lầu xanh bán cho vị thương gia Thẩm Yến Lâm làm thiếp, lại bị 
vợ của tên Thẩm ghen ghét và vu cho tội giết chồng. Trên đường bị quan 
phủ áp giải, vị sai nha Tùng Công Đạo biết rõ đầu đuôi nội tình, đã nhận Tô 117 
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Тат làm con nuôi. Sau khi Vương Kim Long đỗ quan, chịu trách nhiệm xét 
xử vụ án này đã giải oan cho Tô Tam, cuối cùng hai người cũng được đoàn 
tụ. Vai diễn chính trong vở kịch này do Thanh y, Tiểu sinh, Sửu biểu diễn, 
toàn bộ vở kịch có mấy phân đoạn, gần như gói gọn hết các bản phách của 
làn điệu Tây bì của vai Đán trong Kinh kịch, trong đó hai phân đoạn là Dẫn 
giải Tô Tam và Tam Đường hội thẩm được xem là hay nhất, và cũng được 
thịnh hành nhất. Mai, Thượng, Trình, Tuân và Trương Quân Thu đều diễn 
vở này rất giỏi, do chất giọng thiên phú và lối biểu diễn sáng tạo của mỗi 
người mỗi khác, nên có thể nói mỗi người đều có nét đặc sắc riêng. 





Quý Phi say rượu 


Đây là một trong những vở kịch kinh điển của phái Mai, là thể loại Don 
chiết hí đòi hỏi hai kỹ năng ca và múa. Mai Lan Phương đóng vai Dương 
Ngọc Hoàn, khi lần đầu tiên biểu diễn vở kịch này, trên nền tảng của phương. 
pháp biểu diễn truyền thống, ông đã có những đổi mới sáng tạo trong nhiều 
lĩnh vực, ngoài ra còn tỉ mỉ thiết kế ra các dáng diệu và bước đi đòi hỏi có Ку 
năng điêu luyện và phức tạp, ngoài ra ông còn tiến hành sửa đổi các ca từ 
truyền thống, làm phong phú cho nội dung tư tưởng mới của vở kịch. Nội 
dung kể về câu chuyện tình yêu của Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi: 
Một hôm, Đường Huyền Tông theo hẹn phải cùng với Dương Quý Phi ngắm. 
hoa ở đình Bách Hoa, nhưng lại đi gặp những phi tần khác, Dương Quý Phi 
ở đình Bách Hoa chờ mãi mà Huyền Tông không đến, trong lòng không vui 
nên uống rượu, chẳng mấy chốc đã say khướt, tự oán tự trách, lủi thủi về 
cung. Trong kịch có rất nhiều bài vũ điệu, mỗi động tác của Mai Lan Phương. 
đều theo đuổi tính thẩm mỹ trong tạo hình, lột tả hết vẻ diễm lệ, yêu kiều, 
phong thái đoan trang, cao quý của Dương Quý Phi. Mai Lan Phương nhiều. 
lần đi nước ngoài cũng diễn vở kịch này, thậm chí khi tuổi đã cao vẫn tới Hí 
viện Cát Tường của Bắc Kinh diễn vở kịch này, khiến cho khán giả trong và 
ngoài nước đều có cơ hội dám chìm trong vẻ đẹp của Dương Quý Phi. 





Bá Vương biệt Cơ 


Là vở kịch do Mai Lan Phương và Võ sinh Thái đầu Dương Tiểu Lâu 
cùng hợp tác biên kịch vào cuối năm 1921. Mai Lan Phương diễn vai Ngu 
Cơ, Dương Tiểu Lâu đóng vai Sở Bá Vương, ngay trong buổi diễn đầu tiên đã 
nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của khán giả, sau đó còn trở thành 
vở kịch tiêu biểu của phái Mai. Vở kịch này diễn lại cảnh hơn 2000 năm trước, 
kiêu hùng Sở Bá Vương và Hạng Vũ chiến bại và bị bao vây, tuyệt đại mỹ nhân 
Ngu Cơ đã ca múa để giải sầu cho người, sau đó dùng dao tự vẫn, Bá Vương 
đau buồn tuyệt vọng, và cũng rút kiếm tự vẫn. Mối tình thiên cổ này tuy là 
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kết cục sinh ly tử biệt do chiến bại, nhưng lại mang khí phách anh hùng. Vai 
nữ chính do Mai Lan Phương thể hiện rất có tình có nghĩa, chất giọng như ca 
như oán, thê lương và động lòng người. Kỹ năng ca và múa trong kịch đều 
có trọng lượng như nhau, “điệu múa kiếm” mà Mai Lan Phương sáng tác cho. 
vở kịch này chính là phần hay nhất trong toàn bộ vở kịch, mỗi lần biểu diễn 
đều nhận được sự đánh giá cao của khán giả. Vai Bá Vương trên sân khấu 
hiện nay đa phần là do vai Hoa kiểm biểu diễn. 





Mộc Quế Anh thống soái 

Là vở kịch mới cuối cùng mà Mai Lan Phương diễn tập trong đời, 
biểu diễn lán đầu tiên vào năm 1959. Vào năm cuối đời, ông đã diễn vai 
một nhân vật nữ anh hùng, đặt việc quốc gia đại sự lên đầu, gánh vác trọng 
trách của nước nhà, thống lĩnh 
các tướng sĩ nhà Dương xuất 
chinh. Vai diễn mà Mai Lan 


Phương thể hiện là vai Mộc Quế > в | 


Anh về già chưa từng xuất hiện асе 
trên sân khấu Kinh kịch, kết 
hợp giữa vai Thanh y và vai Dao 
mã đán làm một, đòi hỏi phải 
có trình độ cao. Trong vở kịch 
này, Mai Lan Phương tuy tuổi 
đã vào buổi xế chiều, nhưng dù 
là kỹ năng hát hay tác cũng đều 
mang vẻ đoan trang, nhã nhặn, 
đầy hào khí oai vệ, trông vào rất 
anh dũng, giúp cho hình tượng 
của vị nữ nguyên soái Mộc Quế 
Anh rực rỡ tỏa sáng trên sân 
khấu. Vò kịch này được biểu 
diễn liên tục gần 50 năm đã trở 
thành một trong những vở kịch 
kinh điển của phái Mai. 


Tỏa Lân Nang 


Là tác phẩm tiêu biểu 





| 


Mộc Quế Anh thống soái được Mai Lan Phương biên đạo vào những пат cuối đi, 


của Trình Nghiễn Thu vào trèn sån kháu tay phảiông cám cy roi ngựa, tay trái cầm cờ lệnh, sau lưng có các thị 


tuổi trung niên. Nội dung câu 4: = “Ha 
К, 9 Се théuhocúavi thóng ой, là mót vi nü soái có vô nghë сао cường, 
chuyện kể về một nàng tiểu (Anh do Triang Thiệu Co chup) 


vệ đứng cắm cờ tiết mao (cờ chin dùng khi thống soi linh quân, trên c thường có 
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thu nhà giàu hiển lành, trong cuộc đời giàu sang vô thường, được đền ơn 
đáp nghĩa và được cứu giúp do trước đây từng giúp đỡ người khác mà 
không mong được báo đáp. Trong kịch, Trình Nghiễn Thu đã phát huy ky 
năng hát tài ba, cử chỉ điệu bộ đều mang phong thái riêng. Từ sau {пар 
niên 80 của thế kỷ XX, vở kịch này đã nhận được sự hoan nghênh của 
khán giả Kinh kịch và trở thành một trong những vở kịch nổi tiếng nhất 
của phái Trình hiện nay. 


Chiêu Quân xuất tái 


Là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Thượng Tiểu Vân thời trẻ, 
cũng là vở diễn được kế thừa và lưu truyền bởi đệ tử phái Thượng. Nội dung. 
kể về một vị vương phi của hơn 1000 năm trước, vì muốn sự an toàn cho xã 
tắc quốc gia, đã quyết định hòa thân với vua Hung Nô. Thời lượng vở kịch 
không dài, chỉ diễn lại cảnh nàng lên đường và hát lên những gì nàng nhìn 
thấy dọc đường. Trong kịch đã thiết kế các dáng điệu, cử chỉ tinh tế, đặt nặng 
kỹ năng ca và múa. Phái Thượng (Tiểu Vân) nổi tiếng với phong cách biểu 
diễn kiên nghị, oai hùng nên khá thành công khi biểu diễn vở kịch này. 


Hồng Nương 


Là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Tuân Tuệ Sinh thời trẻ, và 
cũng là vở kịch kinh điển của phái Tuân. Vở kịch này lấy từ vở kịch cổ điển 
của Trung Quốc Tây Sương ký, nhưng vai chính lại là nàng а hoàn tên Hồng. 
Nương làm mai cho cô chủ của mình với người yêu; nàng a hoàn này thông 
minh, lanh lợi, nhiệt tình, rộng lượng, thường ra tay bảo vệ cho điều nghĩa, 
rất được khán giả yêu thích. Phái Tuân nổi tiếng với các vai cô gái trẻ nên vở 
kịch cũng chính là một tác phẩm của phái Tuân. 


Tần Hương Liên 


Còn có tên là Trát Mỹ án, là một trong những vở kịch thịnh hành nhất 
trên sân khấu hí khúc hiện nay. Lúc đầu là vở kịch truyền thống của vai Hắc 
đầu hàng Tịnh, Diễn xuất của Cừu Thịnh Nhung trong vở kịch này rất xuất 
sắc. Sau khi được cải biên vào năm 1953, nội dung được thêm thắt nhiều. 
hơn, trở thành vở kịch nổi tiếng của phái Trương (Quân Thu). Nội dung kể 
về bi kịch một người chồng phụ bạc sau khi đỗ đạt làm quan đã nhẫn tâm 
dứt bỏ người vợ nghèo hèn của mình. Trương Quân Thu đóng vai người vợ 
có số phận hẩm hiu bị chồng phụ bạc là Тап Hương Liên, Mã Liên Lương. 
(1901 — 1966) đóng vai người chồng phụ bạc, Cừu Thịnh Nhung diễn vai vị 
quan thanh liêm, chí công vô tư Bao Chửng xét xử vụ án, có thể nói công. 
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Người Mỹ học Kinh kịch và biểu diễn vờ kịch kinh điển Tán Hương (іё, lời niệm bạch và ca từ lai tạp giữa tiếng Anh và 
tiếng Hoa khiến cho khán giả không khỏi bật cười. (Ảnh do trang web photocome cung cấp) 


đoạn phân vai rất thành công. Vở kịch này còn được quay thành phim điện 
ảnh vào năm 1963, do đó rất nổi tiếng và được truyến bá rộng rãi. 


Bạch Xà truyện 


Đây là một câu chuyện truyền thuyết lâu đời về thần thoại ma quỷ, 
Côn khúc từ lâu đã viết thành kịch, nhà biên kịch đương đại nổi tiếng Điền 
Hán đã chuyển thể thành vở Kinh kịch Bạch Xà truyện. Nội dung vở kịch 
hoàn chỉnh và mạch lạc, vừa tạo không khí náo nhiệt, trong đó có những 
màn đấu võ gay cấn, hoành tráng, vũ đạo lại đẹp, vừa hát hay, ca từ mỹ 
miều và mang đậm ý thơ. Câu chuyện mang đậm màu sắc dân gian này 
kể về một con Bạch Xà tu luyện được hơn ngàn năm hạ phàm, kết hôn với 
Hứa Tiên vốn là chủ tiệm thuốc trẻ tuổi ở Hàng Châu, nhiều lần bị pháp sư 
Pháp Hải chia cắt và bức hại. Bạch Nương tử vì muốn bảo vệ hôn nhân và 
tình yêu của mình đã chịu nhiều gian nan, và cuối cùng bị đè dưới tháp Lôi 
Phong. Khi vở kịch này lấn đầu tiên được diễn ở thập niên 50 của thể kỷ XX, 
vai nam chính và vai nữ chính do nghệ sĩ ưu tú thời đó là Đỗ Cận Phương, 
cũng là người nối абі phái Mai và nghệ sĩ Tiểu sinh nồi tiếng là Du Chẩn Phi 
thể hiện. Tạo hình sân khấu của Bạch Nương tử thanh tú, nhã nhặn, giọng. 
hát luyến láy suôn mượt, hơi da diết và đượm buồn, rất động lòng người. 
Vở kịch này đã được diễn nhiều lần từ nửa thế kỷ nay và đã trở thành tuyệt 
tác Kinh kịch nổi tiếng trong và ngoài nước. 121 
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Trong hinh là một cảnh diễn trong vở kịch Bach Xà truyện, vai Tiéu sinh đóng vai nam chính làm ra vẻ khủng hoàng, lo 
sợ, liën tục nấy mông lùi ra sau. (Hình chụp năm 1961) 


Миоп gió đông 


Vò Chiết tử hí Lão sinh này là một trong những tác phẩm tiêu biểu 
của Mã Liên Lương. Nói về câu chuyện Gia Cát Lượng thể hiện trí tuệ mưu 
lược trong bao khó khăn thử thách, nhờ tính thông kỹ năng quan sát thời 
tiết cổ đại, có thể tính toán ra ngày nào sẽ nổi gió đông, nên đã dùng meo 
này để giải nguy, chiến thắng quân địch. Chất giọng của phái Mã đã thể 
hiện hết những ưu điểm của mình trong vở kịch này. 


Không thành kế 


Kịch Lão sinh, là vở kịch ruột của phái Đàm. Câu chuyện kể về một 
nhà quân sự tài ba trong thời cổ đại của Trung Quốc là Gia Cát Lượng mưu 
lược tài trí, bình tĩnh khi lâm trận và không hề bấn loạn khi gặp hiểm nguy. 
Gia Cát Lượng trên sân khấu không những thông minh tài trí hơn người mà 
còn luôn hoàn thành trọng trách, hơn nữa giọng hát lại rất mượt mà, sâu 
lắng, tài nghệ biểu diễn xuất sắc. 


Từ Sách chạy thành 


Kịch Lão sinh, một trong những tác phẩm tiêu biểu của Châu Tín 
Phương (phái Kỳ). Kể lại tâm trạng vui vẻ của một vị đại thần tốt bụng 
khi biết chính nghĩa cuối cùng cũng đã chiến thắng. Ông vội vàng chuẩn 
bị lên triều bẩm báo vua, vừa chạy vừa hát, vừa hồi ức lại đầu đuôi của 
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toàn bộ sự việc. Tình tiết rất đơn giản, gần như hoàn toàn chỉ là các màn 
biểu diễn vũ đạo, nhưng chỉ riêng điệu múa thì đâu thể khắc họa được 
trọn vẹn tính cách nhân vật. Châu Tín Phương với phong cách biểu diễn 
mạnh mẽ, chất giọng бт бт nhưng rất mạnh mẽ, ưu thế trong thể hiện 
các nhân vật có tính cách chính nghĩa, cương trực. Kỹ năng xướng tác của 
ông đã được thể hiện trọn vẹn trong vở kịch này. 


Xích Tang Trấn 


Vë kịch kinh điển của phái Cừu. Cừu Thịnh Nhung là diễn viên Hoa 
kiểm có ảnh hưởng mạnh mẽ trong thế kỷ XX, trong giới Kinh kịch có câu. 
“Mười Tịnh chín Cừu” ông đã sáng lập nên phong cách biểu diễn có hồn 
cho vai Hoa kiểm trong Kinh kịch, chú trọng biểu diễn cảm xúc, cách vận 
âm; hơn nữa ông còn là một diễn viên đa tài, trong các vở kịch tiêu biểu 
của ông có “Xướng công hí” là những vở kịch nhấn mạnh kỹ năng hát, 
đặc biệt là rất giỏi biểu diễn kịch Bao Công, và Xích Tang Trấn chính là vở 
kịch thể hiện tính cách cương trực và giàu tình cảm của vị quan thanh 
liêm Bao Chửng, phong cách biểu diễn của Cừu Thịnh Nhung đã thể hiện 
thành công vai diễn. Nội dung kể về việc Bao Chửng chí công vô tư khi xử 
án trảm người cháu ruột phạm tội tham ô, chị dâu của Bao Chửng đích 
thân đến Xích Tang Trấn hỏi tội, Bao Chửng phân tích lý lẽ đạo nghĩa và 
cuối cùng cũng thuyết phục được chị dâu. Vò kịch này chính là đất dụng. 
võ cho vai Hoa kiểm và Lão đán. 


Dã Trư Lâm 


Lấy dé tài từ cuốn tiểu thuyết cổ điển Thủy Hử truyện của Trung 
Quốc, kể về câu chuyện Giáo đầu cấm quân đời nhà Tổng là Lâm Xung 
vô tình дар gỡ vị hảo hán rừng xanh (anh hùng xuất thân từ tầng lớp 
thường dân) là Lỗ Trí Thâm, hai người cùng chung chí hướng, sau khi 
kết nghĩa huynh đệ, Lỗ Trí Thâm đã xông vào doanh trại Dã Trư Lâm cứu. 
Lâm Xung do bị các thế lực quyến quý trong triếu bức hại. Vë kịch пау 
vốn di là kịch Võ sinh, năm 1950 được nghệ sĩ vai Hoa kiểm Viên Thế Hải 
và nghệ sĩ vai Võ sinh Lý Thiếu Xuân cải biên dựa trên lối biểu diễn của 
Dương Tiểu Lâu, và dựng thành phim điện ảnh, gần mäy mươi năm nay 
đã trở thành vở kịch dành riêng cho hàng Tịnh và Võ sinh. Viên Thế Hải 
đóng vai hảo hán rừng xanh là Lỗ Trí Thâm, Lý Thiếu Xuân đóng vai Giáo. 
đầu cấm quân Lâm Xung, hai người đã phát huy hết các kỹ năng xướng, 
niệm, tác, đả, có giá trị thưởng thức cao. 123 
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Náo Thiên cung 


Lấy dé tài từ Tây du ký, là vò 
kịch truyền thống của Võ sinh, 
trong kịch xuất hiện rất nhiều. 
tuyệt chiêu Võ sinh rất đặc 
sắc và hay. Nguyên là tác 
phẩm tiêu biểu của Dương 
Tiểu Läu, sau đó là vở kịch sở 
trường của Lý Vạn Xuân và Lý 
Thiếu Xuân, vở kịch Hầu hí mà 
khán giả trong và ngoài nước đều 
quen thuộc này kể về câu chuyện My 
hầu vương Tôn Ngộ Không lên trời xuống 
[ауны tang Теп ип. đất khiêu chiến với các thế lực thống trị đen tối, chuyên 
кише; quyền. Tôn Ngộ Không thông minh đẩy mưu lược, không 
sợ cường quyền, dám làm dám chịu, tiêu biểu cho hình 

tượng anh hùng diệt gian trừ bạo, giúp đỡ kẻ yếu. 


Quần Anh Hội 


Là một vở kịch về thời Tam Quốc do 
vai Sinh, Tịnh, Sửu hợp tác biểu diễn. Kể vế 
câu chuyện thời Tam Quốc, khi hai quân 
lính của Tôn Quyền (nước Ngô) và Tào Tháo 
(nước Ngụy) đang đối đầu, Tôn Quyền, 
Lưu Bị (nước Thục) liên minh chống quân 
Tào Tháo và giành thắng lợi vẻ vang. Thân 
phận, tính cách của các nhân vật trong 
kịch đều khác nhau, đều đấu trí đấu sức 
cho lợi ích của mình. Tình tiết vở kịch rất 
gay cấn và hồi hộp. 


Thập niên 50 của thế kỷ XX, buổi 
diễn có đầy đủ sự góp mặt của các nghệ 
sĩ nổi tiếng như Đàm Phú Anh (1906 - 
1977, cháu nội của vị Lão sinh phái Đàm 
là Đàm Нат Bồi, đóng vai vị quan văn Lỗ 
Тас, là trung thần của nước Ngô), Mã Liên _ gia cuőn kich bản của làn điệu Sở vùng Нап 
Lương (Lão sinh phái Mã, đóng vai quân _ Khấu 7€ Phong Dài cuối đời nhà Thành, vò 


и Kiên Š м kich này sau đó được chuyến thể thành бийл 
124 sư nước Thục Gia Cát Lượng thông minh  “nhHóíchaKinhkich. 
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Ba bậc thấy hàng Sinh biếu diễn vở kich Quán Anh Hội: Diệp Thiếu Lan (giữa) đóng vai Tiu sinh, khôi ngô, ішіп 
tú,người kế thùa phái Đàm - Đàm Nguyên Thọ (trái) và người kế thùa phái Mà - Mã Trường Lễ (phải) đồng vai Lão 
sinh, đáy kinh nghiệm và lã luyện. (Ảnh do Vương Khả Tín chup) 


đầy mưu lược), Tiêu Trường Hoa (vai Sửu, đóng vai Tưởng Can, kẻ gian 
xảo khuyên nên đầu hàng của nước Ngụy), Cừu Thịnh Nhung (Hoa kiểm 
phái Сим, đóng vai Tào Tháo gian hùng), Viên Thế Hải (Hoa kiểm, đóng. 
vai vị lão tướng sử dụng khổ nhục kế của nước Ngô là Hoàng Cái) đến 
nay vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem. 


Tứ Lang thăm mẹ 


Đây là một vở kịch kinh điển do vai Sinh và Đán cùng hợp tác biểu 
diễn, vở diễn kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Nội dung kể về thời điểm nước 
Tổng (960 - 1127) và nước Liêu (960 - 1279) giao chiến, tướng nhà Tống là 
Dương Diên Huy (Tú Lang), bị nước Liêu giam cầm làm tù binh, che giấu 
danh tính kết hôn với công chúa Thiết Kính của nước Liêu. 15 năm sau, em 
trai và mẹ của Tứ Lang dẫn quân sang tấn công nước Liêu, khiến cho nỗi 
nhớ quê nhà của Tứ Lang trỗi dậy. Nhưng do tình hình chiến sự, mẹ con 
không thể hội ngộ. Công chúa Thiết Kính sau khi vặn hỏi chồng, đã lấy 
trộm Lệnh tiễn giúp Tứ Lang vượt biên ải thăm mẹ, mẹ con huynh đệ nhà 
họ Dương vội vàng đoàn tụ rồi lại phải chia ly. 





Mở đầu là màn “Tọa cung” cũng có thể thưởng thức như một vở 
Chiết tử hí độc lập, ca khúc nổi tiếng trong đó đã trở nên quen thuộc 125 
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Năm 1956, ki niệm ngày thành lập Hội lián hiệp nghệ thuật Kinh 
kịch thành phố Bắc Kinh, hội dá biểu diễn vở kich truyền thống 
Tử Lang thảm mẹ. Đây là một cảnh “từ biệt vg” trong vò kịch, Mã 
Liên Lương (phải) đóng vai Dương Diên Huy, Lý Nghiễn Tú (trái) 
đóng vai Tü phu nhân. Tư tưởng nam tón nữ ty truyền thống đang 
gặp sự phản đối kich liệt của phong trào giải phóng phụ nữ tại 
thời điểm đó, 








đối với khán giả. Kể về tình thế mẹ 
con ở hai phe đối đầu, chàng Tứ Lang 
với nỗi nhớ mẹ da diết đã thổ lộ với 
người vợ của mình là công chúa phe 
địch về thân phận thật sự của mình, 
ột Lão sinh, một Thanh y, đoạn hát 
của hai vai đều mượt mà và làm động 
lòng người nghe. 





Long Phụng Trình Tường 


Đây là một vở kịch kinh điển và 
bất hủ, với sự xuất hiện đầy đủ của các 
hàng đáng, việc một vai diễn do mấy 
nghệ sĩ nổi tiếng phối hợp biểu diễn 
là việc thường xuyên xảy ra, trong đó 
vai chính là hàng Tịnh và hàng Đán, 
rất nhiều màn kịch đều có thể tách ra 
biểu diễn độc lập, ví dụ như các phân 
đoạn Cam Lộ Tự, Về Kinh Châu, Lô hoa 
đãng. Kể về câu chuyện trong thời kỳ 


Biên đạo của Kính kich không những phải biết đóng kịch mà còn phải biết biểu diễn. A Giáp (phải) đang 
126 luyện tập tư thế võ thuật trong công viên. 
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Tam Quốc, Lưu Bị mượn Kinh Châu đã lâu nhưng không trả, Tôn Quyền 
và Châu Du muốn lợi dụng em gái của Tôn Quyền là Thượng Hương để 
bày mỹ nhân kế, nào ngờ Lưu Bị tương kế tựu kế và cưới được người vợ 
đẹp. Trước đây các diễn viên Kinh kịch ưu tú ai ai cũng biết vở kịch này, 
nếu chưa từng tham gia biểu diễn trong các vở kịch có nhiều nghệ sĩ 
nổi tiếng thì sẽ khó mà được xem là diễn viên “ưu tú”. 

Thực ra, vở kịch này được thịnh hành trong thời gian dài không 
thể không kể đến ý nghĩa cát tường của tên kịch, ở đoạn kết của vở kịch, 
nhân vật nam chính sau bao gian khổ và trắc trở đã có một kết cục tốt 
đẹp. Vì vậy, vở kịch này thường được biểu diễn trong dịp Tết, với lời chúc 
“cát tường”, và rất được hoan nghênh. 
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Kinh kịch hiện đại 


Ngay từ khi ra đời, Kinh kịch đã сб 
mỗi liên hệ chặt chẽ với văn hóa kinh 
thành. Chủ yếu là biểu diễn các vở kịch 
truyền thống cổ điển về đề tài “chuyện cũ 
của triều đại trước”, diễn viên Kinh kịch 
cũng đều bắt đầu từ diễn kịch cổ trang để 
nâng cao kỹ năng biểu diễn. Vở “kịch hiện 
đại” đầu tiên xuất hiện vào đầu thế kỷ XX, 
được gọi là kịch Thanh trang (mặc trang 
phục đời nhà Thanh) hoặc còn gọi là kịch 
Dân quốc - nội dung vở kịch kể về những 
Việc xảy ra vào đời nhà Thanh hoặc trong 
thời kỳ Dân quốc, kiểu dáng hí phục cũng 
khác với kiểu dáng hí phục truyền thống. 
Mai Lan Phương thời trẻ đã diễn qua một 
số vở kịch hiện đại, ví dụ như Сб Đặng На 
(câu chuyện kể về Cô Đặng Hà giúp chị 
gái và anh rể thoát khỏi âm mưu hãm hại 
của người họ hàng tham lam, chiến đấu vì 








đại nghĩa), Một sợi dây gai (kể về một cuộc 
hôn nhân bất hạnh: dưới sự sắp xếp của ba 
mẹ, một tài nữ (cô gái giỏi) đã phải lấy một 
người chồng khù khờ).., nhưng chưa Бао 


Trong khoảng thập niên 10, 20 của thế kj ХХ, Mai Lan Phương chju 
sảnh hưởng của xu thế thời đại, đ lấy để tài tir các sự kiện thời 
su à hội, lán lugt biên đạo nhiều và kich hiện đại phản ánh hiện 
tượng phụ nữ bị đối đãi bất công và hiện tượng hôn hin ép buộc 
Đây là hinh tượng hóa trang trong vú kich Một sa dåy gai của ông. 


IN DUN HIS i pe” r (Ảnh do Nhà lưu niệm Mai Lan Ph á 
giờ kịch hiện đại được biểu diễn với quy ынны ыы 


mô lớn. 

Đến thập kỷ 50, 60 của thế kỷ XX, xuất hiện một loại hình nghệ 
thuật phục vụ cho luồng tư tưởng chính trị hiện thực đóng vai trò chủ 
đạo, nghệ thuật Kinh kịch chỉ diễn những vở kịch cổ điển truyền thống 
đã gặp phải một sự thử thách lớn. Cũng như những môn nghệ thuật khác 
đang thịnh hành khi đó, Kinh kịch cần phải biến hình tượng người công 
nhân và nông dân bình thường trở thành nhân vật chính trên sân khấu. 
Đặc biệt là vào năm 1963, Bộ Văn hóa đã ra văn kiện yêu cầu các đoàn 
kịch địa phương phải diễn các vở Kinh kịch lấy để tài từ hiện thực, chuẩn 
bị tham gia cuộc tổng diễn trên toàn quốc. Mà việc tổ chức “Đại hội biểu 
diễn Kinh kịch hiện đại năm 1964 ” đã đẩy phong trào biên kịch và diễn 
tập Kinh kịch hiện đại lên đỉnh cao, có 37 vở diễn đăng ký tham gia, thời 
gian biểu diễn kéo dài 37 ngày, tổng cộng có 218 màn, số khán giả đến. 
xem đạt gần 330000, các vị lãnh đạo nhà nước hồi đó cũng đến xem biểu. 
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| | Kinh kịch Trung Quốc 


diễn, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Lục Định Nhất đã lên phát biểu tại lễ 
khai mạc đại hội Bắc Kinh lần này, bài phóng sự cũng được đăng trên 
trang nhất các tờ báo lớn của Trung Quốc. 


Sau khi cuộc “cách mạng văn hóa” (1966 - 1976) bắt đầu, rất nhiều 
các nghệ sĩ lớn tuổi bị chèn ép và bức hại, thậm chí còn phải mãi mãi rời 
khỏi sân khấu Kinh kịch, sự nghiệp kế thừa Kinh kịch truyền thống cũng 
bị gián đoạn. Vợ Mao Trạch Đông là Giang Thanh đã lãnh đạo tầng lớp văn 
sĩ thời đó biên đạo Kinh kịch cách mạng hiện đại, gồm 8 tác phẩm nghệ 
thuật sân khấu như Trí Thử Uy Hó Sơn (sau khi nước Trung Quốc mới thành 
lập, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc diệt trừ thổ phì), Hồng đăng ký 
(câu chuyện kể về cuộc đấu tranh chống Nhật của công nhân đường sắt 
Trung Quốc tại khu vực Nhật Bản chiếm đóng trong thời kỳ Đại chiến thế 
giới thứ hai), Sa Gia Bang (câu chuyện kể về quần chúng nhân dân tham 
gia bảo vệ các thương binh của bộ đội kháng Nhật thuộc sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ Đại chiến thế giới thứ hai), Hải 
cảng (Кё về tấm lòng nhiệt huyết trong lao động 
của công nhân cảng Thượng Hải trong thời kỳ 
nước Trung Quốc mới), Kỳ Tập Bạch Hồ Đoàn 
(câu chuyện kể về quân tình nguyện 
nhân dân Trung Quốc đến Triều Tiên 
tác chiến), vở kịch ba lê mới Hồng sắc 
nương tử quân (ké về cuộc chiến đấu 
của đội quân Nữ hồng quân Trung 

Quốc chống lại chính quyền cũ và 
thế lực đen tối), Bạch mao nữ (câu 
chuyện kể về cô thôn nữ bị tên địa 
chủ ác độc lăng nhục và trốn vào 
sống nơi núi rừng), Sa Gia Bang 
phiên bản nhạc giao hưởng, được 
xem là “kịch mẫu” trong lĩnh vực sáng 
tác văn học nghệ thuật. Trong khoảng 
thời gian 10 năm sau đó, các vở Kinh 
kịch truyền thống đều bị cấm diễn, chỉ 
cho phép diễn 8 vở “kịch mẫu” nói trên, và 
một số ít tác phẩm nghệ thuật được sáng tác 
theo mô hình của “kịch таи”, tuy rằng các 
Một cảnh trong vở kịch mẫu Hồng đăng ký, dùng đèn đỏ tượng — thể loại kịch địa phương không bị cấm cửa 
trưng đo sự nghiệp cách mạng cia д! cáp vô sản màga балау hoàn toàn, nhưng tất cả các thể loại kịch đều 


la nhập vào. М 
ag“: phải tuân theo chuẩn mực “Kinh kịch cách 
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Kinh kịch hiện đại 








Một màn diën kính điển trong vở kịch mẫu Trí Thử Uy H San, rất quen thuộc với khán giả Trung Quốc hiện nay, rät 
nhiều người còn có thể thuộc lòng toàn bộ những lời thoại trong đó, lời thoại sử dụng ngôn từ mang tính thời đại, hóm 
hinh và vui ші. (Ảnh chụp năm 1975) 


mạng hiện đại" Thế là 8 vở “kịch mẫu” đó đã thống lĩnh toàn bộ thị trường, 
ngoài ra, khán giả không còn được xem hoặc nghe thấy những tiết mục 
nghệ thuật khác. Mỗi ngày trên đài phát thanh (hồi đó tỉ vi vẫn chưa phổ 
biến ở Trung Quốc) déu văng vàng các làn điệu của Kinh kịch cách mạng 
hiện đại, còn chuyên thêm dạy hát từng đoạn, trường học cũng thường 
xuyên tổ chức biéu diễn các phân đoạn nhỏ của “kịch màu” rất nhiều người 
sau nhiều năm vẫn còn thuộc lòng kịch bản. 

Để tài của Kinh kịch cách mạng hiện đại không những phải bám chặt 
vào tình hình chính trị thực tế, mà động tác của diễn viên cũng phải tiếp cận 
với cuộc sống đời thường, hình thức vẽ kiểm phổ cũng chuyển sang hình thức 
"nhu kiểm" (dùng ngón tay chấm màu vẽ bôi đẩy mặt) và đơn giản hóa, trang. 
phục và hoạt cảnh trên sân khấu cũng rất tả thực, ban nhạc cũng thêm vào các 
nhạc cụ phương Tây, tổng thể bố cục theo đuổi cảm xúc dạt dào và mạnh më 
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. “ mẫu” trở thành chuẩn mực trong 
sáng tác nghệ thuật của Trung Quốc thời đó, ảnh hưởng đến các lĩnh vực văn 
học, hội họa, hí kịch, hí khúc, vũ đạo, âm nhạc, và còn có ảnh hưởng sâu sắc 131 
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đến những người ra đời vào thập niên 50 và 60 của thế kỷ XX. Sau khi cuộc “cách 
mạng văn hóa” kết thúc, do bối cảnh chính trị của cuộc cải cách trước đó quá 
đặc thù, nên nghệ thuật Kinh kịch đặc thù hình thành trong thời đại đó cũng. 
bị cấm diễn trong một thời gian dài. Và từ sau năm 1978, các vở kịch truyền 
'thống Kinh kịch được tái xuất trên sân khấu, sự can thiệp của chính trị đối với 
hoạt động diễn kịch dân gian cũng dần dần được giảm thiểu, lĩnh vực sáng tác 
cũng được tự do hơn. 


Thái độ của người Trung Quốc ngày nay đối với các “kịch mẫu” cũng 
rất phức tạp, trong đó có một số người vì không muốn nhớ lại ký ức đau 
khổ của “cách mạng văn hóa” nên đã kịch liệt cự tuyệt “kịch mẫu”; cũng có. 
một bộ phận do “kịch mẫu” đã sát cánh cùng với họ trong thời niên thiếu 
hoặc do được nổi tiếng nhờ vào quá trình sáng tác “kịch mẫu” nên luôn ghi 
nhớ trong lòng, thậm chí còn đưa kịch mẫu trở lại sân khẩu trong phong 
trào “hoài cổ"; cũng có một số người cho rằng xu hướng sáng tác nghệ 
thuật của “kịch mẫu” không có sự can thiệp của bàn tay chính trị, và còn 
đưa ra cái nhìn khách quan đối với thành tựu nghệ thuật của “kịch таи". 


Thời đại sáng tác và thịnh hành của “kịch mẫu” cách nay đã 30 - 40 
năm, bây giờ nhìn lại, “Kinh kịch cách mạng hiện dai” của năm xưa đã mang 
dấu ấn của thời đại, hình tượng nhân vật đều được loại hình hóa, tuyên 
dương chủ nghĩa anh hùng. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng năm xưa cũng 
đều tham gia biểu diễn, tài nghệ biểu diễn cao, chất giọng lại rất động 
lòng người nghe, cộng thêm 
việc những vở kịch này từng. 
lũng đoạn thị trường, nên ai 
ai cũng thuộc lòng. Và nét 
thẩm mỹ của Kinh kịch lúc 
nào cũng là “hình thức lớn 
hơn nội dung? thường là “xem 
vai nghe giọng” nhiều hơn là 
ngẫm nghĩ nội dung tư tưởng 
của kịch, có lẽ đây chính là lý 
do khiến cho “kịch mẫu” được 
lưu truyền đến ngày nay và 
vẫn sở hữu khán giả của riêng. 
mình. 








Thai ký cách mạng văn hóa luôn nhấn mạnh nghệ si phải di sšu vào cuộc sáng, tiếp 
nhận sự khổ luyện, hoc hỏi quần chúng công — nông. Trong hình Ü cảnh các diễn viên Sau “kịch màu” tiếp đến 
trong vó kich 08 Quyën Son của đàn Kinh kich Bắc Kinh đến vùng nông thôn сбат 1) bát dáu bước vào дігі 

Chit Giang biéu đến, tà по tham gia lo độn Mi tà nản чй dc nóng dạn gạ 18 bát dáu bước vào giai đoạn 
phương. (Ảnh chụp пат 1975) thử nghiệm biên đạo các vở 
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Tinh công thức của Kinh kịch 


Thủ pháp hư ảo hóa và ca vũ hóa là 2 đặc tính cơ bản trong biểu diễn 

Kinh kịch. Hư ảo, chính là тб phỏng động tác trong cuộc sống, chuyển hóa 
những động tác trong cuộc sống hàng ngày thành những 

B động tác biểu diễn ту miéu. Ví dụ, không có cửa ra vào và 

cửa sổ, nhưng lại phải làm ra động tác đóng mở cửa, làm 
như trước mắt có một cái cửa ra vào và cửa sổ thật, 
47 ngoài ra còn có lên ngựa xuống ngựa, lên lầu xuống 
W lầu, lên thuyền xuống thuyền... đồng thời, các động tác 
trên sân khấu Kinh kịch đều phải được vũ đạo hóa, phải 


theo nhịp rõ ràng và phải có tính thẩm mỹ. Muốn làm được 
như vậy tất nhiên phải thêm vào yếu tố khoa trương và 
phải chọn lọc, thống nhất trong một tiết tấu nhất định, 
xâu chuỗi các động tác này lại với nhau, thì sẽ hình thành 






nên phong cách biểu diễn theo công thức nhất định của 
Kinh kịch, và cũng hình thành nên một hệ thống các động 
tác mẫu mực mà các nghệ sĩ phải nghiêm túc thực hiện để 
khán giả quen thuộc và thông hiểu. 
Tính công thức trong biểu diễn của Kinh kịch không. 
phải được hình thành trong một sớm một chiều, mà được 
tích lũy trong quá trình biểu diễn từ ngày này qua tháng 
nọ, do các thế hệ sư phụ dẫn dắt dạy bảo đệ tử, chỉ bảo tận tình, ké thừa 
và phát triển mà nên. Các chuẩn mực này vừa phải nghiêm túc tuân thủ và 
chấp hành, nhưng cũng có thể đột phá và phát triển thêm. 

Và cùng một chỉ phái nghệ thuật trong quá trình kế thừa và phát 
triển cũng có thể tích lũy nên nhiều công thức, ví dụ như một số đặc điểm 
trong kỹ năng xướng niệm, đặc biệt là giọng hát của vai Đán, do chịu ảnh 
hưởng truyền thống của Nam đán, trong cách phát âm, cất giọng hát cúng 
đòi hỏi phải luyến láy trau chuốt, học viên trong quá trình học ban đầu 
thường cố ý bắt chước mô phỏng để sao cho phù hợp theo khuôn mẫu, 
cho dù là vai Khôn cũng không ngoại lệ. Nhưng phổ biến hơn cả là trong 
kỹ năng xướng niệm vẫn còn để lại tiếng địa phương của các nghệ sĩ Kinh 
kịch trong thời kỳ đầu. 





Cùng với sự trưởng thành của Kinh kịch, sự 
phân loại, công nghệ chế tác, họa tiết 
sử dụng và màu sắc của phục sức 
Kinh kịch cũng đã hình thành nên 
một hệ thống các tiêu chuẩn rõ 
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ràng và nghiêm khắc. Dù cho phục 
sức của các triều đại Trung Quốc có 
những biến đổi gì, nhưng kiểu dáng 
phục sức Kinh kịch vẫn cố định và 
được phân loại rõ ràng. Đó là do có 
mối liên quan mật thiết với điều kiện 
biểu diễn và đặc điểm biểu diễn trong 
thời kỳ Kinh kịch ra đời. Trong thời 
kỳ đầu, nghệ sĩ Kinh kịch khi đi đây 
đi đó biểu diễn, dù biểu diễn trong 
đoàn kịch nào, hoặc kết hợp biểu 
diễn với ai cũng đều không cần phải 
tập dượt trước, chỉ cần biểu diễn theo 
quy tắc là được. Hí phục dân gian vẫn 
chưa đạt đến mức mỗi vở kịch đều 
có hí phục chuyên dụng, nhưng các 
hàng đáng giống nhau lại có thể mặc 
hoặc đội các phục sức giống nhau 
hoặc tương tự nhau; và tính thẩm ту 
của nghệ thuật Kinh kịch hoàn toàn 
không chú trọng thủ pháp tả thực, do 
đó những câu chuyện của các triếu 
đại trước khi lên sân khấu đều không 
nói rõ bối cảnh thời đại của câu 
chuyện, phục sức đương nhiên cũng 
không cần phải “mô phỏng đúng theo 
thực tế”. Diễn viên của các hàng đáng sẽ căn cứ vào. 
niên đại mà nhân vật đang sống, thân phận, địa 
vị, tính cách, hình tượng để quyết định nên mặc 
những phục sức có kiểu dáng và quy định gì, 
trong hí ban có quy định rằng “thà mặc áo rách, 
chứ không mặc sai ао", diễn viên khi biết diễn vở 
kịch đó, đương nhiên phải biết nên mặc gì và đội 
cái gì, người quản lý vật dụng cũng biết rõ điều 
này. Nếu diễn viên mặc không đúng, vừa không phù 
hợp với tình tiết kịch, lại vừa không được khán giả 
chấp nhận. 


Phục sức Kinh kịch được định hình vào đời 
< nhà Thanh, kiểu dáng và quy cách của trang phục 
136 đều dựa trên nền tảng phục sức của đời nhà Minh 
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Tính công thức của Kinh kịch 


(1368 - 1644), du nhập thêm vào đó các yếu tố điển hình của phục sức 
các triểu đại khác để đấy đủ hơn và đẹp hơn, nhưng các vở kịch đời nhà 
Thanh lại có những hí phục riêng của đời nhà Thanh. Trang phục về tổng 
thể chia làm 5 loại lớn, đó là Māng (còn gọi là тапа bào, là trang phục 
mà nhân vật đế (vua), vương (vương gia), tướng (quan мб), tướng (quan 
văn) hoặc hậu, phi, quý phụ, nữ tướng đều phải mặc trong các trường 
hợp trang trọng), Kháo (áo giáp mà võ tướng trong Kinh kịch thường 
dùng được gọi là “kháo” tao hình độc đáo, tinh tế, trên là áo dưới là váy, 
chia làm hai mảnh ở trước và sau, chỉ có các vị trí gần tâm ở phía trước, 
phía sau và phần vai được dát các miếng trang sức bằng kim loại, và cả 
thân đều thêu các hoa văn tượng trưng cho miếng giáp, bằng thủ pháp 
khoa trương tạo dáng vẻ uy nghiêm, dũng mãnh cho nhân vật, và cũng 
tiện lợi khi thực hiện các động tác múa, độc nhất vô nhị trong lịch sử 
phục sức trong và ngoài nước), Điệp (còn gọi là điệp tử, thường dùng 
nhất trong các loại áo kịch, phần cổ áo, vạt áo và tay áo đều lớn, áo dài 
đến chân, quan văn quan võ, kẻ giàu người nghèo, nam nữ già trẻ đều 





Một hoạt cảnh trong бап Dao Hội, người vẽ mặt dó hình bên trái là Quan Vũ. Điểm độc đáo của vö kich này là ở chò, Quan Võ 
tuy là võ tướng, nhưng trong vỏ kich này lai không mặc “Quan Vũ kháo” chuyên dụng, do tinh tiết kich viétró Quan Vũ chỉ dẫn 
theo một vị phó tướng là Châu Du (người mặc khảo mém trong hình bên ph), mỗi người cấm theo một cây dao đến dự tiệc, 
(hứng tủ chúc nàng của phục sức Kinh kich là phục vụ cho việcbiểu беп (Trương Thiệu Cơ chup) 137 
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Tính công thức của Kinh kịch 


gọi là “Lão sinh mũ vương”, về cơ bản đều thể hiện kỹ năng hát là chính; 
phàm là vai Lão sinh khoác áo giáp mai trên mình, tay cắm binh khí, 
thiện võ nghệ đếu gọi là "kháo bả Lão sinh". Dùng phục sức để phân 
loại hàng đáng, diễn viên chỉ cần bước ra sân khấu, khán giả chỉ cần 
nhìn vào phục sức trên người và cách hóa trang trên mặt là cơ bản có 
thể đoán ra diễn viên đang diễn loại vai nào, và có thể tập trung tỉnh 
thần để thưởng thức tài nghệ biểu diễn của diễn viên. Tính trình tự 
của hí phục Kinh kịch không những là sản phẩm của quá trình chuẩn 
mực hóa khâu biểu diễn, mà còn tăng tường thêm tính trình tự trong 
biểu diễn Kinh kịch. 

Lối hóa trang trên mặt của diễn viên Kinh kịch chủ yếu căn cứ 
theo yêu cầu biểu diễn, cường điệu màu da và các bộ phận trên mặt 
của nhân vật, khiến cho hình tượng nhân vật được nổi bật thêm, ví dụ 
hàng Sinh bôi màu vẽ (vai Tịnh sau khi dùng dáu trang điểm màu da thì 
bôi lớp nền lên mặt, tại vị trí hai bên của sống mũi và phía dưới chân 
mày dùng màu đỏ bôi từ trên xuống dưới, bôi màu từ đậm đến nhạt 
từ sống mũi ra hai bên tai), cách đánh phấn, thoa son, vẽ chân mày, vẽ 
đường viền mắt, vẽ hình môi của hàng Đán, kiểu vẽ kiểm phổ của vai 
Tịnh, vai Sửu cũng có hiệu quả như vậy. Lối hóa trang đa phần tuân 
theo thủ pháp loại hình hóa, sử dụng các màu sắc, họa tiết, trang phuc 
khác nhau để thể hiện ngoại hình và đặc điểm tính cách của các nhân 
vật khác nhau. 

Nổi trội nhất là cách dán hoa của vai Đán và cách vẽ kiểm phổ của vai 
Tịnh và vai Sửu. Cách dán hoa của vai Đán tức là vẽ tóc mai ở hai bên má 
của diễn viên vai Đán và dán hoa ngay trên phần tóc trên trán, ưu điểm là 
có thể thay đổi khuôn mặt một cách tự nhiên, giúp cho khuôn mặt mang 
vẻ đẹp của thời đại đó, và cũng phù hợp với yêu cầu của vở kịch. Nét vẽ 
cong tự nhiên như mây bay tạo sự tương phản với phần mặt đã hóa trang, 
có tính thẩm mỹ cao. Nhưng dùng các màu sắc khác nhau để vẽ ra các 
khuôn mặt muôn hình muôn vẻ chỉnh là truyền thống lâu đời trong ngành 
hí khúc Trung Quốc, lối vẽ kiểm phổ như vậy thường được áp dụng cho. 
hàng Tịnh và hàng Sửu, các vai được vẽ kiểm phổ và vai không được vẽ 
kiểm phổ cùng xuất hiện đồng thời trên sân khấu, không những không 
gượng дао mà còn làm nổi bật nhau, thể hiện nét đẹp muôn màu muôn 
vẻ của nghệ thuật hóa trang hí khúc. Vai Lão sinh của hàng Lão sinh trong 
Kinh kịch đều đeo râu nhằm biểu thị vẻ nghiêm nghị, đính đạc. Thuật ngữ 
râu trong Kinh kịch gọi là “nhiêm khẩu? đeo ba chòm râu biểu thị sự nho 
nhã, phóng khoáng và thanh tú, trong đó gồm màu đen, màu muối tiêu và 139 
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màu trắng; còn có một loại râu, không được chia thành từng chòm nhỏ, mà 
là một chòm lớn che hết miệng, những vai này đa phần có tính cách thô lỗ, 
ngạo mạn, hoặc cương nghị, nóng tính. Các võ tướng hoặc quan võ trong 
Kinh kịch truyền thống đếu đeo loại râu một chòm che hết miệng, nhưng 
có một số vai diễn được diễn viên biến tấu thêm dựa trên điều kiện ngoại 
hình của diễn viên và yêu cầu về tạo hình cho nhân vật, Đàm Hâm Bồi, 
Mã Liên Lương, Châu Tín Phương đều từng phá bỏ lệ cũ xây dựng những 
khuôn mẫu mới. 

Trong quá trình phát triển lâu dài, mỗi nhân vật trong mỗi vở kịch 
đều đã hình thành nên một hình tượng hóa trang cố định, quy trình 
và khuôn mẫu của nghệ thuật hóa trang này đã được khán giả công 
nhận, chỉ cần diễn viên bước ra sân khấu, khán giả lập tức có thể đoán 
ra nhân vật thuộc vai thiện, ác, trung, gian, đẹp, хаи và tính cách của 
nhân vật, đặt nền tảng cho hiệu quả nghệ thuật biểu diễn tiếp theo đó. 
Những nghệ sĩ ưu tú luôn có sự sáng tao và cải tiến trong các mặt nhu 
trang điểm, hóa trang, nhằm giúp cho tạo hình phù hợp với yêu cầu 
biểu diễn hơn. 
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Dáng di, diu bộ của Kinh kich đã vay mượn từ nghệ thuật biểu diễn Côn khúc, hát dén chữ nào thì mắt phải nhìn qua hướng nào, tay phải làm động 
tác 9, chán phải di chuyển đến đâu, đều do sư phụ truyền giáo chỉ bảo, các thế hệ nghệ sĩ déu phải tuần theo. Trong cuốn Tế Như Sơn nghệ thuật 
nhất ban, Mai Lan Phương thể hiền chỉ pháp (các kiểu tay) và điệu bộ của vai Đán trong Kinh kịch, trồng rất điều đà, thám mỹ, và cũng rất phúc tạp. 
Trong hình lá 5 điệu bộ gồm kiču suy tư, kiều ngủ, kiểu nhìn, kiču khiêng dó và kiểu bung dó. (Ảnh do Nhà lưu niêm Mai Lan Phương cung cấp) 


Có một quan điểm về thưởng thức nghệ thuật: muốn nghe nhạc thì 
phải có một đôi “tai nghe nhạc”; muốn xem ca kịch thì phải có một đôi “mắt 
xem ca kịch”. Nếu quan điểm này có lý, vậy thì khi thưởng thức Kinh kịch 
Trung Quốc, tai và mắt đều phải biến thành tai và mắt “của Kinh kịch Trung 
Quốc” mới được. 


Bậc thầy Quốc họa (tranh Trung Quốc) là Lưu Hải Túc rất mê Kinh 
kịch, ông từng viết trong một tác phẩm về các chỉ phái Kinh kịch. Ông ví 
các phong cách biểu diễn của các nhân vật tiêu biểu của các chi phái Kinh 
kịch với những bức Quốc họa có phong cách khác nhau - “phong cách 
biểu diễn của Mai Lan Phương nếu ví với Quốc họa, thì chính là đóa hoa 
mẫu đơn được thể hiện bằng lối vẽ chỉ tiết với nhiều màu sắc, lá lại được 
vẽ theo lối vẽ tả ý bằng mực nước; Đàm Hâm Bồi lại theo phong cách 
tranh thủy mặc, thanh thoát, sâu sắc, trong sự bình dị ẩn hiện vẻ lộng lẫy, 
giống như thơ cổ Ngụy Tấn, từng câu từng chữ đều mang ý nghĩa sâu sắc, 
thể hiện phong thái ung dung; Dư Túc Nham chất phác, mộc mạc, lão 
luyện, giống như cây trúc mạnh mẽ, thanh tao, nhưng lại ẩn hiện nét mới 
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lạ; Dương Tiểu Lâu giống như cảnh mặt trời mọc trên núi Thái Sơn, tràn 
đẩy khí phách, mặc trường Кһао và đoản đả, hình tượng mạnh mẽ và 
chững chạc, Ngôn Cúc Bằng tạo âm hưởng thê lương, ai oán, phát âm rõ 
ràng, giọng hát luyến láy và mạnh mẽ, vô cùng độc đáo; Cái Khiếu Thiên 
lại thanh tao giống như tranh khắc bản, đường nét suôn mượt, tỉnh tế, 
trầm lắng; Mã Liên Lương phóng khoáng, thuần thục, mang vẻ thư sinh; 
Châu Tín Phương dùng màu mực khô để viết nên trang sử anh hùng huy 
hoàng, vẻ vang... Những lời ví von như vậy khiến cho mọi người nhìn 
thấy được điểm tương đồng giữa các thể loại nghệ thuật cổ điển của 
Trung Quốc. 


Trước khi Kinh kịch ra đời, Côn khúc là một môn hí khúc có sức ảnh 
hưởng to lớn - với tư cách là một môn hí khúc chính thống, Côn khúc thật 
sự mang phẩm chất nghệ thuật cổ điển hoàn chỉnh, các nhà hí khúc và các 
nhà lý luận hí khúc đã đặt ra nhưng yêu cầu khắt khe cho tính hoàn chỉnh 
và tính mẫu mực của Côn khúc, âm luật và thanh điệu của Côn khúc đều. 
phải phù hợp với chuẩn mực. Có lẽ là do Côn khúc được điêu khắc, mài 
giũa bởi các nghệ sĩ có tố chất cao, nên khó được lưu truyền trong dân 
gian, không dễ phổ biến, ngày càng bị giới hạn nhỏ lại. Vì vậy, bắt đầu từ 
thế kỷ XVIII, Côn khúc đã bắt đầu bước vào thời kỳ suy thoải, những khán 
giả vốn dĩ đã ngán ngầm Côn khúc đều chê Côn khúc quá dài, quá chậm, 
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quá viên mãn, quá văn chương, quá cứng nhắc, điều này cũng phản ánh 
tình trạng thời thế thay đổi khiến cho chủ thể văn hóa của từng giai đoạn 
cũng thay đổi theo, và văn hóa tự có sự lựa chọn của riêng mình - Kinh 
kịch ra đời thay thế cho Côn khúc và trở thành biểu tượng của nền văn hóa. 
thành thị cận đại của Trung Quốc. 


Trên thực tế, Kinh kịch chính là sản phẩm nghệ thuật kết tinh độc đáo 
của thời kỳ giao thoa giữa hai nền văn minh cận đại và hiện đại. Sản phẩm 
tinh thần của dân gian kết hợp với thú tiêu khiển của cung đình, phong 
cách miền Nam kết hợp với cái hồn của miền Bắc, hoàn toàn dung hòa 
thành một thể thống nhất, bổ sung cho nhau để càng hoàn thiện hơn. Bàn 
tay của Kinh kịch sớm đã luồn lách vào các tắng lớp trong xã hội, phân bố 
ở các phạm vi khu vực khác nhau, thể hiện sức sống mạnh mẽ trong thời 
kỳ đó. Các đặc điểm của nghệ thuật Kinh kịch như biểu diễn vừa đẹp lại 
vừa có hồn, vừa thực vừa ảo, không ràng buộc về thời gian và không gian, 
những đặc điểm này đều có mối tương quan với sự kết tinh này. Thú vui có 
tính thưởng thức và tính tiêu khiển do Kinh kịch mang lại đã thay thế cơ 
chế giáo hóa của chính trị, điều này cũng đã phản ánh quan niệm đạo đức 
dân gian và hình thái đời sống thường ngày của xã hội cận đại Trung Quốc 
đã có sự biến đổi to lớn. 


Hồi tưởng lại năm xưa khi Trình Trường Canh, Trương Nhị Khuê, 
Dư Tam Thắng dẫn theo đoàn kịch vào kinh thành để biểu diễn cho. 
các gia đình quan lại quý tộc và tầng lớp thống trị cao nhất của đế 
quốc phong kiến xem, đối với kịch An Huy, chỉ có không ngừng tiến 
bộ trong nghệ thuật thì mới có thể có được sự phát triển lớn nhất. 
Kịch An Huy cũng chỉ có con đường chọn lựa duy nhất đó là không 
ngừng phát triển và thống nhất, trong lịch sử hí khúc Trung Quốc 
từng xuất hiện một đỉnh cao mới: phong cách biểu diễn của hí khúc 
địa phương có xu thế toàn diện hóa, phong cách biểu diễn chuyển từ 
chất phác, bình dị sang tỉnh tế, trang trọng, một thể loại hí khúc đặc 
sắc - Kinh kịch đã ra đời, làm phong phú và hoàn thiện nghệ thuật 
biểu diễn hí khúc Trung Quốc. 

Đáng chú ý là, mặc dù Kinh kịch sở hữu một số lượng lớn vở kịch, 
nhưng lại chưa từng để lại tác phẩm xuất sắc trong lịch sử văn học Kinh 
kịch. Điều này nói lên lịch sử hí kịch truyền thống Trung Quốc sẽ rẽ sang 
một bước ngoặt lớn: hoạt động văn hóa hí kịch lấy văn học kịch bản làm. 
trung tâm sẽ nhường chỗ cho hoạt động văn hóa hí kịch lấy biểu diễn 
làm trung tâm. Ưu điểm của sự chuyển biến này nằm ở thành phần cốt 
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lõi của nghệ thuật hí khúc - lĩnh vực biểu diễn 
được phát triển toàn diện, và nghệ thuật hí 
khúc Trung Quốc cũng được tỏa sáng trên vũ 
đài thế giới bắt đầu từ đây. 

Khi xem ca kịch hoặc đại hội âm 
nhạc của phương Tây, thường trong lúc 
biểu diễn khán giả đều không được 
phép lên tiếng nói chuyện, ngay cả việc 
vỗ tay cũng bị hạn chế, những khán giả 
đến trễ đều phải đứng chờ ở phía sau hội 
trường, chờ khi biểu diễn xong một тап 

thì mới được phép vào chỗ ngồi. Nhưng 
xem Kinh kịch lại không như vậy, khán giả 
khi nghe hoặc xem đến đoạn hay hoặc khi 
cảm thấy thích thú đều có thể hét to cổ vũ: “ao 
Ông tổ của Kinh kịch là Trình Trường Canh 
Hai dičn viên nhí biéu diễn kich Vösinh. nám xưa khi vào cung biểu diễn, do ông hát quá hay 
(Ảnh chụp năm 1956) nên vua đang ngồi xem ở đổi diện sân khấu cũng 
không nhịn được phải khen hay. Dù là nghe kịch, 
xem kịch, la hét cổ vũ thì cũng là một hình thức 
thưởng thức Kinh kịch độc đáo, những khán giả biết thưởng thức kịch 
sẽ biết nên khen hay khi nào, không nên khen hay khi nào, nếu không 

biết và khen không đúng chỗ thì sẽ bị mọi người chê cười. 


Có một số dân mê kịch trong ngành khi nhắc đến sự thâm thúy 
của Kinh kịch sẽ nói rằng: “Kinh kịch là một thứ rất phức tạp. Chỉ có 
mấy cái hàng đầu (phục sức), vài quy định thôi là đủ để anh nghiên 
cứu cả đời rồi” Đúng vậy, nói gì đến người nước ngoài, ngay cả những 
người Trung Quốc không thường xem kịch cũng không thể nói rõ Kinh 
kịch rốt cuộc có bao nhiêu tỉnh hoa trong đó. Nếu diễn viên mặc sai 
phục sức cũng không biết, diễn viên hát sai giọng cũng không biết, уду 
thì việc xem kịch chỉ đơn thuần là xem cho vui. Võ hí là loại kịch xem 
dễ hiểu nhất đối với đại đa số khán giả xem Kinh kịch, mọi người ngồi 
dưới sân khấu, thỏa lòng thưởng thức những bộ thanh la chiến bào bay 
phấp phới để lộ màu đỏ của bộ hí phục bên trong, ống quần màu da 
để lộ lớp lót màu tím, đấm đá nhảy nhót đến nỗi bụi bay tứ tung; một 
loạt tiếng phách gõ lúc nhanh lúc chậm - dùng để thể hiện đêm khuya 
thanh tịnh, hoặc đang suy tư ngẫm nghĩ, hoặc toát hết mồ hôi sau một 
hồi cảnh tỉnh, tạo ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. 145 
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Vì sao ngày nay lại có nhiều thanh niên không thích xem kịch? Có 
lẽ là do hoàn cảnh. Nếu những người xung quanh họ đều là dân mê kịch, 
lấy xem kịch làm thú tiêu khiển chính, thì họ đã sớm quen thuộc với Kinh 
kịch, và cũng có lẽ đã dần dần cảm nhận được nét đẹp của Kinh kịch; trái 
lại, nếu những người xung quanh không hiểu kịch, và cũng không có. 
ai mê kịch, thì đương nhiên họ cũng ít có cơ hội tiếp xúc với Kinh kịch, 
không hiểu thì đương nhiên cũng sẽ không thích. Còn có một nguyên 
nhân nữa là do “vấn аё nguyên quán”, bởi vì tiếng địa phương của сас 
vùng tại Trung Quốc đều có sự khác biệt rất lớn, nếu một người ra đời 
ở miền Nam Trung Quốc đương nhiên sẽ cảm thấy có khoảng cách với 
ngôn ngữ và làn điệu Bắc Kinh, đồng thời cũng không dễ dàng tiếp nhận 
được cái đẹp của Kinh kịch. 

Nhưng cũng có trường hợp đam mê Kinh kịch rất đơn giản. Có 
một cô gái người Anh tên là Jonni Maya, sinh ra ở Scotland, hiện đang 
sinh sống tại Luân Đôn, là bà bầu của đoàn kịch “Anh quốc Kinh kịch 
xã" (đoàn Kinh kịch Anh quốc). Lần đầu tiên cô tiếp xúc với Kinh kịch 
là ở Paris, đó là vào năm 1989, cô may mắn được xem buổi biểu diễn 
của nghệ sĩ Tiểu sinh nổi tiếng của Trung Quốc, lập tức bị mê hoặc bởi 
vẻ đẹp của môn nghệ thuật truyền thống phương Đông này. Sau này 
cô đã giải thích cho sự “mê hoặc” đó rằng, các động tác theo trình tự, 
những phục sức lộng lẫy, chất giọng cao luyến và phong cách biểu 
diễn độc đáo của Kinh kịch đã mang lại cho cô nguồn cảm hứng và sự 
cổ vũ to lớn, những thứ này đều hoàn toàn xa lạ đối với người châu Âu. 
Do khâm phục tài năng biểu diễn của các diễn viên, cô đã nảy ra một 
ý định: đến Bắc Kinh học nghề! Thế là, mặc dù một chữ tiếng Hoa bẻ 
đôi cũng không biết, nhưng cô đã một thân một mình đến Bắc Kinh 
vào năm 25, 26 tuổi. Cuối năm 1989, Maya сат theo tờ báo trên đó có 
mục quảng cáo tuyển học viên 12 tuổi học Kinh kịch, dưới sự giúp đỡ 
của bạn bè cô đã tìm thấy trường НІ khúc Bắc Kinh. Tinh thần ham hoc 
của cô đã làm cảm động các giáo viên của trường Hí khúc, giám hiệu 
trường phá lệ nhận cô vào học. Bắt đầu từ tháng 9 năm 1991, cô đã trở 
thành lưu học sinh người nước ngoài thứ hai của trường, và cũng là lưu 
học sinh nữ người nước ngoài đầu tiên. Sau ba năm cần mẫn khổ luyện, 
Maya đã học được các vở kịch kinh điển như Lôi Cổ Chiến Kim Sơn (còn 
có tên gọi là Kháng Kim Binh), Bá Vương biệt Cơ, và còn học nói lưu loát 
tiếng phổ thông. Sau khi trở về Anh, Maya chỉ mong giới thiệu Kinh 
kịch cho phương Tây, năm 1994, cô sáng lập ra "Đoàn Kinh kịch Anh 
quốc? thành viên của đoàn đa phần đều là các giáo viên trẻ và học viên 147 
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yêu thích nghệ thuật phương Đông của các trường đại học, cao đẳng 
tại Luân Đôn, và cô còn mời ông Tưởng Ái Bỉnh từng làm tại Viện Kinh 
kịch Thượng Hải, nay đã định cư tại Luân Đôn, về làm giáo đầu (thầy 
dạy kịch), tổ chức dạy nghề nghiệp dư, và cũng biểu diễn nghiệp dư. 
Họ thường đến các trường đại học biểu diễn, lễ hội Edinburgh nổi tiếng 
cũng không thiếu bóng dáng của họ. Mấy năm gần đây, những lưu học 
sinh người nước ngoài giống như Jonni Maya đến Trung Quốc học nghề 
đang ngày càng tăng lên, họ đăng ký thi tuyển vào chuyên ngành Kinh 
kịch của các trường hí khúc, chuyên tâm mày mò khổ luyện, chỉ sau 
mấy năm, tài nghệ biểu diễn ưu việt đã khiến cho những bạn diễn cùng. 
ngành và khán giả Trung Quốc cảm thấy thích thú và kinh ngạc. 
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Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, nhà nước đã chỉ 
ra một khoản ngân sách tài trợ cho sự nghiệp chuyên môn để chỉnh đốn lại sự 
nghiệp Kinh kịch, khiến cho các lĩnh vực như biểu diễn, bói dưỡng nhân tài, 
biên kịch, đạo diễn, âm nhạc, vũ đạo, giáo dục, quản lý và khâu nghiên cứu, 
chỉnh lý tư liệu di sản văn hóa, xuất bản, giao lưu đối ngoại của Kinh kịch đều. 
được phát triển toàn diện. Diễn viên gia nhập vào các đoàn biểu diễn Kinh. 
kịch các cấp nhà nước hoặc các đoàn biểu diễn Kinh kịch thuộc sở hữu tập thể 
và chính thức trở thành viên chức biên chế nhà nước, có hơn 100 đoàn Kinh 
kịch trực thuộc sự quản lý của cơ quan văn hóa cấp huyện trở lên, các trường 
giáo dục hí khúc địa phương và các đoàn hí khúc chuyên nghiệp chịu trách 
nhiệm đào tạo và bồi dưỡng các nhân tài kế thừa Kinh kịch. 

Từ năm 1949 đến năm 1964, các nhân tài xuất hiện trên sân khấu 
Kinh kịch đông như trẩy hội, quần anh hội túy - “Tứ đại minh đán” đã sáng. 
tạo thêm và biên diễn nên các vở kịch mới; đội ngũ kế thừa khởi dậy từ 
thập niên 30 và 40 đã trở thành những nghệ sĩ đàn anh đàn chị nổi tiếng 
trong làng kịch; và lớp kế thừa được đào tạo bởi nước Trung Quốc mới 
cũng đang bắt đầu, các nghệ sĩ như Lý Thiếu Xuân, Đỗ Cận Phương, Viên 
Thế Hải, Cao Ngọc Thiến, Triệu Yến Hiệp, Lưu Trường Du, Châu Hòa Đồng, 
Đàm Nguyên Thọ, Mã Trường Lễ, Trương Học Tân, Lý Sùng Thiện, Quan Tiêu 
Sương, Lý Vinh Uy, Phương Vinh Tường, Tống Ngọc Khánh, Đồng Tường 
Linh đều lần lượt tham gia sáng tác các vở Kinh kịch hiện đại; đồng thời, 
công tác giao lưu đối ngoại của Kinh kịch cũng đang ngày càng tăng lên, 
Меп Kinh kịch Trung Quốc và các đoàn Kinh kịch của Bắc Kinh, Thượng Hải 
cũng không ngừng xuất ngoại giao lưu với các nước khác, nhận được sự 
hoan nghênh của nhân dân thế giới. 

Cùng với sự biến абі của thời đại, hình thức truyền bá nền văn hóa 
đại chúng cũng ngày càng phong phú, trong đó nổi trội nhất là điện ảnh, 
phim truyền hình và các phương tiện truyền thông khác cũng đang ngày 
càng nở rộ, khán giả không những có thể xem biểu diễn Kinh kịch trên sân 
khẩu, mà còn có thể thông qua điện ảnh, tỉ vi thưởng thức các đoạn phim 
về Kinh kịch đã được xử lý bởi các kỹ xảo điện ảnh; mọi người không chỉ có 
thé nghe được các ca khúc Kinh kịch từ đài phát thanh, mà còn có thể nghe 
được các vở diễn Kinh kịch từ đĩa nhạc, băng cát xét, đĩa CD; mỗi dịp lễ Tết, 
các vở diễn Kinh kịch còn xuất hiện trong các tiết mục ở các chương trình 
biểu diễn tông hợp để giúp vui cho khán giả. Hình thức truyền bá nghệ 
thuật Kinh kịch cũng mở rộng từ sân khấu sang màn ảnh nhỏ, giúp Kinh 
kịch phá bỏ một số quy trình biểu diễn truyền thống. Đồng thời, các thể 
loại nghệ thuật mới không ngừng ra đời, người dân có thể thông qua các 
con đường khác nhau để có được các môn giải trí thẩm mỹ với nhiều cấp. 
độ và nội dung khác nhau, nhu cầu thẩm mỹ cũng không ngừng đổi mới. 
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боп Kinh kịch Nam Kinh tổ chức “ngày khai phóng” cho trẻ em ở nhà trẻ, giúp tré em có cơ hội tiếp xúc và hiểu biết về 
môn nghệ thuật Kinh kịch từ nhỏ. (Ảnh do trang web photocome cung cấp) 


Sở thích nghệ thuật của khán giả cũng đã thay đổi, đặc biệt là từ sau thập. 
niên 70, 80 của thế kỷ XX, trỗi dậy khái niệm văn hóa đại chúng và văn hóa 
người tiêu dùng có tính toàn cầu, sở thích giải trí của quần chúng đang. 
ngày càng nghiêng về xu hướng giải trí thông tục, thời thượng và đa dạng, 
và ngày càng de dọa nghiêm trọng đến nghệ thuật sân khấu truyền thống, 
thị trường biểu diễn Kinh kịch có phần tiêu điều so với những năm 50, 60 
và nhất là so với thời kỳ thịnh vượng của Kinh kịch, một số đoàn biểu diễn 
Kinh kịch đang đối mặt với nguy cơ sinh tồn, một sổ diễn viên Kinh kịch 
chuyển nghề đóng phim điện ảnh, phim truyền hình, làm ca sĩ, người điều 
khiển chương trình hoặc làm người mẫu biểu diễn thời trang; một số nhạc 
công Kinh kịch cũng bỏ nghề sang gia nhập biểu diễn ở các ban nhạc trẻ. 
Trong cuộc cạnh tranh văn hóa thương mại, Kinh kịch đã không còn chiếm 
vị trí ưu thế trong tranh giành khán giả, những khán giả yêu thích Kinh kịch 
đang ngày càng ít di, việc những khán giả trẻ tuổi đã có một hố sâu ngăn 
cách đối với nghệ thuật Kinh kịch truyền thống phản ánh đời sống cổ đại, 
có thái độ “xem không hiểu, không thích xem” Kinh kịch cũng là chuyện 
thường gặp. 

Kinh kịch là di sản của văn hóa truyền thống, khoảng cách giữa Kinh 
kịch và khán giả thời nay đã là một sự thật khách quan không thể tránh khỏi. 
Nhưng chính phủ Trung Quốc rất xem trọng việc dé xướng, bảo vệ và kế 
thùa nền văn hóa truyền thống, các nhà lãnh đạo thường tham dự các buổi 
liên hoan Kinh kịch; tổ chức cho nhiều đoàn Kinh kịch ra nước ngoài lưu diễn, 151 
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Tờ quảng cáo “Hội chợ giao dich bất động sản mùa xuân Thẩm Quyến” đăng trên Báo độc khu Thẩm Quyến ngày 12 
tháng 4 năm 2001 đã sử dung bức họa kich truyền thống Nhung Thành Dö để thiết kế ngôn їй, nhấn mạnh màu sắc 
vẫn hóa, thu hút sự chủ йа người xem. (Vương Thụ Thôn sưu tắm) 


Kinh kịch đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp giao lưu văn hóa quốc tế; 
nhà nước còn rất xem trọng công tác giáo dục hí khúc, đào tạo và khuyến 
khích các thế hệ trẻ trong làng Kinh kịch phát triển; tổ chức các cuộc thi Kinh 
kịch truyền hình mang tính toàn quốc; khai thông một kênh hí khúc (CCTV - 
12) chuyên biệt trên đài truyền hình quốc gia, chuyên phát sóng các vở kịch 
hí khúc đủ thể loại trong đó bao gồm Kinh kịch, tổ chức những buổi tọa dam 
liên quan đến kiến thức Kinh kịch, làm các bộ phim truyền hình và điện ảnh 
về Kinh kịch; liên tục mấy năm tổ chức Cuộc thi Phiếu hữu toàn quốc, các 
phiếu phòng tại các địa phương cũng hăng hái tham gia, mức độ chuyên 
nghiệp của cuộc thi đã khiến cho mọi người được mở mang tấm mắt; Liên 
hoan Kinh kịch Trung Quốc đã được tổ chức 3 lần cũng rất được hâm mộ, trở 
thành ngày lễ trọng đại của làng Kinh kịch và dân mê kịch. 

Điều đáng nói là bắt đầu từ năm 1984, để cứu уап, bảo tón và chấn 
hưng nghệ thuật Kinh kịch, chính phủ cũng bỏ vốn đầu tư, trong vòng 20 
năm đã đào tạo ra 30000 diễn viên trẻ tuổi, cho diễn 460 vở kịch truyền 
thống được thu âm bởi 115 nghệ sĩ Kinh kịch nổi tiếng, thu thành băng đĩa 
để phát trên truyền hình và tiêu thụ trên thị trường băng đĩa. Những băng 
đĩa kịch này có đủ các tác phẩm kinh điển của các chi phái nổi tiếng như 
Mai, Thượng, Trình, Tuân, Mã, Đàm, Châu, Dương, và còn tiến hành xử lý kỹ 
thuật các đĩa nhạc của những nghệ sĩ có ảnh hưởng quan trọng trên lịch sử 
Kinh kịch Trung Quốc là Đàm Hâm Bồi, Dư Túc Nham, Dương Tiểu Lâu, Kim 
Thiếu Sơn, gần như sưu tầm trọn bộ tác phẩm của các chỉ phái gần trăm 
năm nay. Số lượng vở kịch được phục hồi nhiều, nội dung phong phú, bố 
cục vở kịch hoàn chỉnh, có thể nói là đây là một công trình phục hồi văn 


tips Jtieulun hopto.org 


Kinh kịch ngày nay. 


hóa có quy mô lớn - trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, việc sưu tập, chỉnh 
lý và sử dụng những tư liệu âm thanh quý giá không những cung cấp giáo 
trình tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu của lớp trẻ kế thừa, mà còn 
tạo cơ hội cho những diễn viên có cơ hội phối hợp cùng nhau luyện tập và 
biểu diễn, thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của dân mê kịch và khán giả, đối 
với những khán giả trẻ tuổi mà nói, đây là cơ hội để quen biết những nghệ 
sĩ Kinh kịch trẻ tuổi và cảm nhận được cái hồn diễn xuất của những nghệ. 
sĩ nổi tiếng năm xưa, Kinh kịch cũng vì vậy mà ngày càng được mọi người 
yêu thích. 


Dưới sự thúc đẩy của sự nghiệp giao lưu và quan hệ qua lại giữa nền 
văn hóa Trung Quốc và phương Tây, năm 1982, diễn viên Hoa kiểm nổi 
tiếng của Trung Quốc là Tề Tiêu Vân (1930 - 2003) đã đi đầu trong 
việc chuyển thể vở kịch nổi tiếng của Shakespeare là Othello 
thành Kinh kịch, di đầu trong việc sử dụng tiếng Anh để hát Kinh 
kịch và gây nên cơn sốt trong thời đó, cô còn dùng tiếng Anh để 
biểu diễn các vở kịch truyền thống của Trung Quốc là Xích Tang 
Trấn, Trát Mỹ án, Trừ Tam Hai... và phiên dich và chuyển thể vở 
kịch nổi tiếng của Hy Lạp là Bacchae thành Kinh kịch. 


























Tháng 5 năm 2002, để chào mừng 100 năm thành 
lập trường Đại học Nam Kinh, một nhóm “người nước 
ngoài” mắt xanh, mũi cao đã khoác lên mình hí phục 

cổ trang của của Trung Quốc, dùng tiếng Anh hát 
diễn vở Kinh kịch truyền thống Trung Quốc là Tẩn 

Hương Liên. Kỹ năng xướng, niệm, tác, đả, các chiêu. 

thức đều rất chuyên nghiệp và có hồn, phía dưới 

sân khấu không ngừng vang lên tiếng vỗ tay và la 
ó cổ vũ. Người phiên dịch kịch bản và cũng chính là 
đạo diễn chính của vở Kinh kịch bằng tiếng Anh Tán 
Hương Liên chính là Giáo sư khoa Vũ đạo hí kịch trường. 
Đại học Hawaii, Mỹ, Chủ nhiệm bộ môn Hí khúc châu. 
Á - Tiến sĩ Ngụy Li Sa (Nguy Li Sa là phiên âm tiếng 
Hoa, tên thật là Elizabeth Wichmann-Walczak), toàn 
thể diễn viên tham gia biểu diễn chính là học sinh 
của khoa Hí kịch và khoa Âm nhạc của trường. 
Năm 1979, Ngụy Li Sa chính là lưu học sinh 
người Mỹ khóa đầu tiên đến Trung Quốc, 
cô vào học tiếng Hoa và hí kịch Trung Quốc 
tại trường Đại học Nam Kinh, bái nghệ sĩ nổi 
tiếng của phái Mai là Thẩm Tiểu Mai làm sư phụ 
Diễn viên ngày nay biểu diễn vờ Quy Phí say rugu, dë học tập nghệ thuật biểu diễn Kinh kịch. Sau 


(Triệu Đức Xuân chụp) khi tốt nghiệp trường Đại học Nam Kinh, cô đã trở 153 
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Năm 1996, thành phố Atlanta của 
Mỹ đã sử dụng hình ảnh nhàn vật 
Kinh kich của Trung Quốc trên các 
bảng hiệu ngoài đường phố để 
quảng cáo cho Thế vận hội. 





về Mỹ, mang theo tâm nguyện dùng tiếng Anh để biểu diễn Kinh kịch Trung 
Quốc. Sau nửa năm mày mò tập luyện, tháng 2 năm 2002, vở Kinh kịch Tán 
Hương Liên phiên bản tiếng Anh đã chính thức công diễn tại Hawaii, Mỹ biểu. 
diễn, tổng cộng 10 suất, suất nào cũng đông nghẹt khán giả. 





Trong bối cảnh các nền văn hóa mở cửa hội nhập quốc tế ngày nay, 
với tư cách là môn nghệ thuật truyền thống của một dân tộc, Kinh kịch 
không những đang thu hút ngày càng nhiều khán giả trẻ tuổi Trung Quốc, 
mà còn ngày càng được nhiều người nước ngoài tìm hiểu và yêu thích. 
Hiện tượng này có liên quan trực tiếp đến việc các thế hệ nghệ sĩ lão làng. 
như Mai Lan Phương, Trình Nghiễn Thu đã bắt đầu bước ra hội nhập với thế 
giới, tham gia các buổi giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc với nước ngoài và 
các cuộc nghiên cứu so sánh giữa hí kịch Trung Quốc với phương Tây trong. 
thời kỳ phát triển cực thịnh 
của Kinh kịch. Gần một thế 
kỷ nay, dấu chân của các 
đoàn biểu diễn Kinh kịch 
Trung Quốc đã in đậm trên 
lãnh thổ của hơn 40 quốc 
gia và khu vực trên khắp 
năm châu lục, có cống hiến 
quan trọng trong sự nghiệp 
tuyên truyền văn hóa 
truyền thống Trung Quốc, 
thúc đẩy sự giao lưu văn 
hóa với nước ngoài, tăng 
cường sự hiểu biết và tình 





hữu nghị giữa nhân dân Biy là một lưu hoc sinh người Mỹ đóng vai chính trong үй Kinh kich truyền thống Quý Phí 


Trung Quốc và nhân dân 
các nước trên thể giới. nghiên cứu hí kịch truyền thống Trung Quốc. 


зау rugu trong đềm diễn văn nghệ của trường Đại học Nam Kinh, có tùng học bốn пат 
chuyên ngành Hán ngữ hiện đại và Văn ngôn tai Đài Loan, rôi dén trường Đại học Nam Kinh 
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TỪ THÀNH ВАС 
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Trình bày: THANH THOẠI 
Bìa: NGUYÊN UYÊN 
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